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LỜI NÓI ĐẦU 


Nền kinh tế dựa vào tri thức, thường gọi là nên kinh 
tế trí thức là khái niệm mới được sử dụng trong vài năm 
gần đây, nó đang cấu trúc lại chủ nghĩa tư bản và thị 
trường lao động, vì công nghệ mới tạo sự phát triển cho 
thương mại điện tử, cho tự động hóa sản xuất, cung ứng 
dịch vụ. Tại các nước OECD, khoảng một nửa thu nhập 
quốc dân do trí thức đóng góp, chính tri thức đã tạo ra 
nhịp độ tăng trường bền vững và đưa các quốc gia này 
lên vị trí hàng đầu trong nên kinh tế toàn cầu hóa mới. 
Động lực của kinh tế trí thức là khoa học công nghệ. Do 
đó cuộc chạy đua nhằm sản sinh ra khoa học - công 
nghệ mới giữa các quốc gia đang diễn ra rất gay gắt. 


Để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trí thức, các quốc 
gia trên thế giới đều đưa ra các chiến lược phát triển 
công nghệ dài hạn. Những nước công nghiệp tập trung 
đầu tư ở mức cao cho R&D, ưu tiên cho những mục tiêu 
chiến lược, tạo môi trường thuận lợi để sản sinh ra công 
nghệ mới. Các nước đang phát triển đầu tư cho khoa học 
công nghệ theo hướng phát triển giáo dục đào tạo, đầu 
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tư vào một số ngành công nghệ mũi nhọn để nâng cao 
năng lực tiếp thu, làm chủ còng nghệ, mau chóng rút 
ngắn khoảng cách về công nghệ so với các nước công 
nghiệp phát triển. 

Cuốn sách Nền kinh tế trí thức và yêu cầu đổi mới 
giáo dục Việt Nam bao gôm các nội dung: Quá trình 
hình thành nên kinh tế tri thức, vai trò của tri thức đối với 
phát triển, các con đường tiếp cận tri thức, các chiến lược 
khoa học - công nghệ của một số quốc gia công nghiệp 
và các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Các chính sách của từng quốc gia có những đặc điểm 
khác nhau, nhưng có thẻ thây sự chuyển biến từ nhận 
thức đến hành động đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. 
Một nước nghèo như Việt Nam, phát triển giáo dục đào 
tạo la vấn để cực kỳ quan trọng để bước vào kỷ nguyên 
công nghệ mới. đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức. 


Lần đầu xuất bản cuốn sách vẻ một lĩnh vực mới, 
chắc không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi 
mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Nhân đây 
chúng tỏi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Nhà xuất bản Thế 
Giới, đã tạo mọi điều kiện để cuốn sách mau chóng đến 
với bạn đọc. 

Hà Nội, tháng 12 - 2000 
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CHƯƠNG I 


KINH TẾ TRI THỨC, ĐẶC ĐIỂM 
VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÊN 


Xã hội loài người phát triển được là do biết dựa vào 
trí thức, vào khả năng sáng tạo, theo nghĩa nào đó, chính 
là khoa học và cöng nghệ. Trong khoảng thời gian !50 
năm, từ năm 1750 đên năm 1900 (thời kỳ cách mang 
công nghiệp), chủ nghĩa tư bản và công nghệ đã chính 
phục toàn thế giới và tạo ra nền văn minh mới. Đặc điểm 
nổi bật quan trọng của tư bản và các phát minh công 
nghệ trong thời kỳ này là nhịp độ lan truyền và ảnh 
hương có tính toàn cầu của các phát mính đó đối với 
nhiều nền văn hóa, nhiều quốc gia và các khu vực địa lý. 
Nhịp đô và phạm vi lan truyền đã biến tư bản thành chủ 
nghia tư bản và biến những tiến bộ khoa học - công nghệ 
thành cuộc cách mạng công nghiệp và tạo ra nền văn 
mình mới được gọi bảng nhiều tên: Văn minh hậu công 
nghiệp. văn mình trí tuệ, Văn mình trì thức... 


1. Quá trình hình thành, ý nghĩa của tri thức 


Sự chuyển đôi từ văn mình công nghiệp sang nền 
văn mình mới đã có những thay đói rất căn bản và ý 
nghĩa mới của tri thức đã được đẻ cao. Trước đây, ngay 
cả ở phương Đông và phương Tây, trì thức được quan 
niệm là chỉ phục vụ cho chính nó. Sau đó ít lâu, trí thức 
được áp dụng vào tổ chức lao động rồi trở thành một 
nguồn lực có giá trị sử dụng và thành một loại hàng hóa 
công cộng. Sự biến đối ý nghĩa của trí thức đã trải qua 
ba giai đoạn: 

- Irong khoảng 100 năm, thời kỳ đầu, tri thức được 
áp dụng vào các công cụ sản xuất, phương thức sản xuất 
và cho các sản phẩm. Điều này tạo ra cuộc cách mạng 
công nghiệp đồng thời tạo ra các giai cấp, mà Marx goi 
là giai cấp mới. Từ đó cuộc đấu tranh giai cấp gắn liền 
với chủ nghĩa cộng sản. 


- Giai đoạn thứ hai, từ cuối thế kỷ XIX và kết thúc 
vào thời kỳ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, trí thức 
được áp dụng trong tổ chức lao động. Giai đoạn này tạo 
ra cuộc cách mạng về năng suất kéo dài trong suốt 75 
nằm và đã đưa những người vở sản có mức sống gản 
bảng với mức sống của tầng lớp trung lưu. Khoảng cách 
về thu nhập giữa người vỏ sản với tầng lớp trung lưu, 
thượng lưu đang bị thu hẹp. 


- Giai đoạn cuối cùng, trị thức đang được áp dụng 
cho chính ban thân trì thức. Đó là cuộc cách mạng về 
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quản lý. trị thức trở thành một nhân tố sản xuất, làm 
giảm vai trò của cá vốn và sức lao động.. 

Trong lịch sử có nhiều sự kiện không phải bắt nguồn 
chỉ từ một vài nguyên nhân nào đó mà là do kết quả hội 
tụ của nhiều quá trình tiến triển riêng rẽ và độc lập. Tuy 
nhiên, có một yếu tố quan trọng, nếu không có nó thì tư 
bản và tiến bộ khoa học công nghệ sẽ không thể lan 
truyền và mang tính xã hội rộng khắp trên phạm vi toàn 
cầu. Đó chính là sự thay đối căn bản ý nghĩa của trí 
thức vào những năm 700 và một khoảng thời gian 
ngắn tiếp sau đó. 


Vào thời kỳ Platon (những năm 400 trước công 
nguyên) có hai học thuyết ở phương Đông và hai học 
thuyết ở phương Tây về ý nghĩa và chức năng của trì 
thức. Nhà triết học Socrates, người đại diện cho phái 
triết học Platon cho rằng chức năng cúa trí thức là vì 
chính tri thức. Do đó sự phát triển tri thức, đạo đức và 
tỉnh thần cá nhân là do đòi hoi của trí thức. Địch thủ của 
ông ta hỏi bấy giờ là nhà triết học Protagoras, lại cho 
rằng mục đích của tri thức là làm cho con người có trì 
thức có thể hiểu được cái gì cần phải nói ra và bằng cách 
nào để diễn đạt chúng thông qua lời nói. Theo 
Protagoras thì tr¡ thức chính là logic, ngữ pháp và ngữ 
nghĩa. là cách thể hiện hùng biện. 

Ở phương Đông đã xuất hiện những học thuyết tương 
tự về tri thức. Đối với Không giáo, thì tri thức chính là 
hiểu được cái gì cần nói, làm thế nào để nói ra ý nghĩ 
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của mình. Cũng theo Khổng giáo. trí thức chính là con 
đường dân đến thành công trên trần thế. Theo đạo Lão, 
thì tri thức là vì tri thúc và trí thức làm cho con người trở 
nên thỏng thái và khôn ngoan hơn. Nói tóm lại trì thức 
là những cát gì thuộc vào sách vở. 


Có sự khác nhau giữa các học thuyết của phương 
Đông và phương Tây vẻ trí thức. Trong khi các nhà triết 
học phương Đông nhấn mạnh tới nghiên cứu sách vở thì 
các nhà triết học phương Tây như Socrates, Protagoras 
có chú ý tới vai trò của kỹ thuật, nhưng theo hai ông, kỹ 
thuật không phải là trí thức, cho dù nó kỳ điệu, đáng 
khâm phục đến đâu. Bởi vì kỹ thuật gắn với một ứng 
dụng cụ thể nào đó và không có tính nguyên tắc để áp 
dụng cho tất cả mọi trường hợp. 


Nếu như đi sâu nghiên cứu bản chất của các học 
thuyết về trí thức cô xưa thì có thể khẳng định rằng trí 
thức được hiểu theo kiến truyền thống là một thứ chung 
chung. Còn tri thức thời đại ngày nay là những kiến thức 
sâu, cực kỳ quan trọng. Các nên tảng tạo ra ba giai đoạn 
phát triển của trị thức là cách mạng công nghiệp, cách 
mạng năng suất và cách mạng về quản lý. Ba cuộc cách 
mạng này đã làm thay đổi ý nghĩa của trí thức. Đó là quá 
trình chuyển từ số ít sang số nhiều, từ đặc quyền đặc lợi 
của một số cá nhân sang quyền lợi cơ bản của mọi tầng 
lớp trong cộng đồng xã hỏi, từ chỗ được ứng dụng trong 
phạm vi nhỏ hẹp sang việc ứng dụng trong các hoạt 
động sản xuất và kinh doanh trên quy mô toàn cầu. 
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Để thực hiện các công việc khác nhau, tri thức cần 
phải đạt đến trình độ chuyên môn sâu. Đây chính là lý 
do giải thích tại sao, trước đây người ta coi trí thức 
chuyên môn sâu chỉ có vị trí tầm thường như là một 
loại kỹ xảo. Bởi vì. theo họ kỹ xảo đó khó dạy được 
cho người khác và cũng không thể học được, bơi vì nó 
không có một nguyên tắc chung nào. Quan niệm ngày 
nay hoàn toàn khác, tri thức chuyên môn sâu (các bí 
quyết) có thể học được. Đây chính là sự thay đổi rất 
cơ bản về nhận thức của tri thức, thay đổi này lớn hơn 
bất cứ sự thay đổi nào khác trong tiến trình phát triển 
của tri thức. Như vậy, tri thức được phô biến và lan tỏa 
cho mọi quốc gia, mọi khu vực và đến với từng con 
người. Mỗi món học sẽ chuyển từng bí quyết thành 
từng phương pháp luận, chuyển từ kinh nghiệm riêng 
lẻ thành một hệ thống và chuyển các lời thoại thành 
thông tin. Nói tóm lại là mỗi môn học có thể chuyển 
các kỹ năng thành ra những nội dung có thể dạy và 
học được. Bước chuyển từ đơn trí thức thành đa tri 
thức đã làm cho tri thức có sức mạnh, tạo ra xã hội 
mới. Nhưng xã hội này phải được xây dựng trên những 
tri thức có tính chuyên môn sâu, con người có tri thức 
trở thành các chuyên gia. Nó đặt ra các câu hỏi rất cơ 
bán, đó là giá trị, niềm tin, nhân sinh quan và về tất cả 
mọi vấn đẻ nhằm chứng minh một luận đề trong thời 
đại mới: đó là xã hội ngày càng gắn kết với nhau hơn, 
phụ thuộc nhau hơn và cuộc sống của loài TP) có ý 
nghĩa hơn. 


11 


Sau đây ta đi sâu nghiên cứu ba nền tảng quan trọng 
tạo ra quá trình phát triển tri thức: 


- Cách mạng công nghiệp 


Trong thời kỳ 1700 - 1500, ở Anh đã có sự chuyển 
biến cực kỳ manh mẽ từ kỹ năng sang công nghệ. Điều 
này đẫn đến thay đối vai trò của trì thức và là nguyên 
nhân làm xuất hiện chủ nghĩa tư bản. Các doanh nghiệp 
tư nhân phát triển trần lan, sản xuất chuyển từ phương 
thức thủ cóng sang máy móc. Mặt khác. biến đổi về xã 
hội xảy ra dữ dôi chưa từng có trong cuộc cách mạng 
công nghiệp, đã tạo ra các xung đột mới. Mặc dâu công 
nghiệp hóa đã cái thiện điều kiện vật chất của công nhân, 
nhưng nó vẫn tạo ra bất bình đẳng lớn giữa các 8H Cấp. 
Giai cấp vô sản mất quyền sở hữu, theo Marx thì mất 
quyền sớ hữu sẽ đấn đến bị bóc lột và quyền lực ngày 
càng tập trung vào trong tay một số ít người. Giai cấp vò 
sản ngày càng bị bần cùng hóa. Cho đến khi chủ nghĩa 
tư bản bị sụp đổ bơi chính những mâu thuẫn bên trong 
nó, thì địa vị của giai cấp vô sản mới được nâng lên. 


- Cách mạng Về năng vudt 


Khoảng 250 năm trước đây, trong thời kỳ cách mạng 
công nghiệp, tr: thức đã được áp dụng cho các công cụ 
sản xuất, cho các phương thức sản xuất và cho các sản 
phẩm. Nhưng mọi người đều cho tri thức chỉ là kỹ thuật. 
Hai năm sau khi Marx qua đời, cuộc cách mạng về năng 
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suất bắt đầu. Năm 1881, F. Taylor (1856 - 1915), một 
nhà kinh tế Hoa Kỳ, lần đầu tiên áp dụng trị thức vào 
công việc đẻ hợp lý hóa quá trình sản xuất và tối đa hóa 
lợi nhuận sản xuất. Taylor đã nhìn thấy điều bất hợp lý 
mà Marx, Disraeli và Bismarck đã đưa ra trong các học 
thuyết của mình. Cách làm của Taylor là cố găng làm 
sao tổ chức lao động hợp lý dựa trên cơ sở trí thức, là để 
năng suất lao động nâng cao, là để tạo ra xã hội cả chủ 
và thợ đều hưởng chung thành quả của năng suất và bản 
thân ông ta thu được khoản lợi nhuận tử tế hơn. Động cơ 
của Taylor không phải nhằm vào mục đích tạo ra nhiều 
lợi nhuận cho ông chủ, ông hướng tới VIỆC nâng cao 
năng suất và hiệu quả sản xuất chủ yếu nhằm vào cải 
thiện lợi ích của những người công nhân, 

Có thể nói, công lao lớn nhất của Taylor là đào tạo. 
Một trầm năm trước khi Taylor sinh ra, Adam Smith 
(1723 - 1790), một nhà kinh tế Anh, đã thừa nhận rằng 
đề có được những kỹ năng sản xuất các sản phẩm có 
chất lượng cao người ta phải mất ít nhất 50 năm, thậm 
chí lâu hơn. Vào năm I840, khoảng 50 năm sau khi 
3mith qua đời, một người Đức là August Borsig đã đề 
xuất một hệ thống chương trình đào tạo nghẻ tại Đức. 
Đó là một hệ thống kết hợp kinh nghiệm làm việc thực 
tế ở nhà máy với kiến thức đã thu được ở nhà trường. 
Trong đại chiến thế giới thứ hai, Hoa Kỳ đã vận dụng 
một cách có hệ thống phương pháp của Taylor để tạo ra 
các công nhân có tay nghề bậc cao chỉ trong thời gian 
ngăn. Chính điều này đã giải thích tại sao Hóa Kỳ có thể 
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vượt quu được Đức và Nhật Bản. Mô hình đào tạo theo 
cách Taylor đã được áp dụng ở nhiều nước và thu được 
những thành công, 


Việc ứng dụng tri thức vào tổ chức lao động đã làm 


tảng nhanh năng suất lao động. Kể từ khi Taylor vận 


dụng trí thức vào lao động cho đến ngày nay, năng suất 


. lao động đã tăng khoảng 50 lần ở các nước đang phát 


triển. Đúng như Taylor dự báo, phần tăng này chủ yếu là 
đo công nhân quyết định. Điều có thể rút ra là học thuyết 
Taylor chỉ áp dụng cho các lao động chân tay và nặng 
nhọc. Cách mạng tri thức đã làm cho số lượng lao động 
chân tay giảm đi nhanh chóng. Vấn đề ở chổ năng suất 
lao động xã hội không phải do tầng lớp lao động chân tay 
quyết định thì phải vân dụng tri thức vào tri thức. 


- Cách mạng về quản lý 


Thời gian trước đây, người muốn kiếm việc làm chị 
sau một vài khoá đào tạo, Ngày nay cơ hội đó khòng 
còn, muốn có việc làm với thu nhập khá phải được đào 
tạo chính quy. Tri thức ngày nay được coi là nguồn lực 
của con người và nguồn lực của nền kinh tế quốc gia. 
Các nhân tố của sản xuất truyền thống như đất đai, lao 
động và nguồn vốn không phải hoàn toàn đã biến mất, 
nhưng nó bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Người ta có thể 
có được các nhân tố đó một cách dễ dàng hơn nếu như 
có trí thức. Những thay đổi quan trọng như thế cho thấy 
tri thức đang được ứng dụng vào tri thức. Đây là nền 
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tảng thứ ba. và có thể là bước sau cùng làm thay đổi ý 
nghĩa của trí thức. Vận dụng trị thức để biết cách sử 
dụng thế. nào cho tốt vốn tri thức, đó chính là cách vận 
dụng tri thức vào trong quản lý. Bước thứ bạ, trong quá 
trình vận đông của tri thức có thể coi là cuộc cách mạng 
về quản lý. 


Các bước trước đó trí thức được ứng dụng vào việc 
sản xuất các công cụ lao động, vào phương thức sản 
xuất, vào sản phẩm hàng hóa và vào cách tổ chức lao 
động. Phải mất khoảng 100 năm từ giữa thế ký XVIII 
đến giữa thế kỷ XIX, cuộc cách mang công nghệ mới 
chiếm vị trí thống lĩnh và có quy mô trên toàn cầu. Thời 
gian để thực hiện được cuộc cách mạng về năng suất 
khoảng 70 năm kế từ năm 1880, và cuộc cách mạng về 
quản lý do ứng dụng thành quả của trí thức được rút 
ngắn lại chỉ còn 50 năm kể từ năm 1945. 


Quản lý thực hiện chức năng chung của tất cả các mô 
hình tổ chức, đã tồn tại trong thời gian đài, hàng nghìn 
năm. Chỉ sau đại chiến thế giới thứ hai thì quản lý mới 
được coi là một khoa học và đang chiếm vị trí thống lĩnh 
toàn cầu. Định nghĩa về quản lý được thay đổi từ quan 
niệm đơn giản là chịu trách nhiệm với cấp dưới chuyển 
thành quan niệm chịu trách nhiệm vận dụng tr thức sao 
cho hiệu quả. Sự thay đối đó làm cho loài người nhận 
thức tri thức là nguồn lực cơ bản. Tất nhiên đất đai, lao 
động và vốn là rất quan trong, nhất thiết phải có, bởi vì 
nếu không có chúng, tri thức chẳng có ý nghĩa gì. 
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Nhưng khi công việc quản lý có hiệu quả bảng việc vận 
dụng tri thức vào tri thức thì chúng được coi là một 
nguồn lực khác có sức mạnh. 

Töm lại trí thức là nguỏn lực cụ thể, chứ không phải 
là nguồn lực trừu tượng. Nó biến xã hội công nghiệp 
thành xã hội hậu cóng nghiệp, một xã hội mới với nền 
kinh tế luỏn đổi mới. 


2. Toàn câu hóa là mọt động lực thúc đẩy kinh tế 
tri thức phát triên 


Các xu hướng toàn cầu hóa và những thay đổi lớn 
trong quá trình đối mới nền kinh tế là hai hiện tượng 
song hành, có quan hệ khăng khít với nhau và quyết 
định nẻn kinh tế toàn cầu ngày nay. Các doanh nghiệp. 
các khu vực kinh tế của nhà nước đang phải đối mặt 
với hai hiện tượng đó. Bởi vì, áp lưc cạnh tranh trên thị 
trường thế giới ngày càng khốc liệt. Điều này không 
phải chỉ đụng chạm đến các sản phẩm hàng hóa mà còn 
cả trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Áp lực đó tạo 
ra sự đối mới, là tác nhân làm thay đổi các hình thức tổ 
chức và đối mới công nghệ trong các lĩnh vực chế tạo 
và dịch vụ. 

Phần lớn các học giả đều nhất trí rằng, sự phát triển 
từ những năm 70 đến nay đã tạo ra sức đấy to lớn cho 
quá trình đổi mới và toàn cầu hóa các quan hệ giao 
dịch thị trường và nền sản xuất cóng nghiệp. Những 
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đối mới trong khuôn khổ của nên kinh tế, chính trị các 
quốc gia, các khu vực, vùng lãnh thổ trên thế giới đã 
quyết định cấu hình và trật tự mới của nền kinh tế thế 
giới. Sự kiện chính trị có ý nghĩa nổi bật nhất những 
năm cuối thập ky 80, xuyên suốt những năm 90 là sự 
thay đổi của hệ thống kinh tế, chính trị Đông Âu, đã 
làm tan rã hệ thống chính trị hai cực đối đầu. Sau thời 
kỳ chiến tranh lạnh nảy sinh rất nhiều vấn đề, trong đó 
phải kế đến sự ổn định của các khu vực, sự phân chia 
Bắc và Nam, quá trình khu vực hóa và toàn cầu hóa. 
Tuy nhiên sự thay đổi bầu không khí chính trị không 
phải là nguyên nhân chính đẩy nhanh quá trình toàn 
cầu hóa. Giữa chúng không có quan hệ nhân quả, 
nhưng rõ ràng không thể tách rời nhau được nếu như 
phân tích một cách tổng thể diễn biến về chính trị và 
kinh tế trong hơn ba thập ký qua. 


Toàn cầu hóa kéo theo tự đo hóa các thị trường tài 
chính và thương mại quốc tế. Những phát minh quan 
trọng trong giao thông, truyền thông và những tiến 
bộ vượt bậc trong công nghệ thông tỉn là ba yếu tố 
quan trọng để nhận dạng quá trình toàn cầu hóa. Việc 
xem xét những đặc điểm và tác dụng của toàn cầu hóa 
sẽ giúp chúng ta hiểu biết về sự đổi mới của nên kinh tế 
thế giới và quá trình phát triển nhanh chóng của nền 
kinh tế trị thức trong vài thập kỷ gần đây. Những đặc 
điểm đó là gì và ý nghĩa của nó ra sao sẽ được trình bày 
một cách cụ thể. 
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- Tự do hóa thị trường và việc bấi bỏ các quy định 


Tự do hóa thị trường tài chính và thương mại là hai 
khía cạnh về kinh tế và chính trị khắc họa rõ nét nhất xu 
hướng toàn cầu hóa. Xu hướng bao trùm đang diễn ra là 
việc bãi bỏ dần các qui định đối với thị trường trong 
nước. Điều này sẽ thấy rõ ràng hơn nếu đi sâu vào hai 
xu hướng. 


Thứ nhát, tự do hóa thị trường tài chính và sự luân 
chuyển vốn là quá trình chủ yếu của các nước đang phát 
triển diễn ra vào đầu thập kỷ 80. Ở những thập ky trước, 
sở dĩ có sự hạn chế dòng vốn đi ra từ nước ngoài do các 
nước này muốn dành khoản vốn tiết kiệm được trong 
nước để sử dụng vốn và giảm bớt rủi ro khi tý giá hối 
đoái thay đối không có lợi. Còn việc ngăn chặn nguồn 
vốn bên ngoài vào là do các nước đang phát triển quản 
lý hệ thống tài chính, ngân hàng kém hiệu quả. Nhiều 
nước lo sợ bị nước ngoài lũng đoạn và nền tài chính 
quốc gia có thể bị lâm vào khủng hoảng. Khởi đầu là 
Nhật Bản và Anh vào năm 1979, sau đó là hầu hết ở các 
nước công nghiệp khác tự nguyện bãi bỏ các cơ chế 
quản lý ngăn chặn đòng vốn đi ra và chuyển vào các 
quốc gia này. Từ năm 1990, OECD cho phép các doanh 
nghiệp trong nước tiếp cận các dòng vốn nước ngoài, 
hoặc đầu tư vào lĩnh vực tài chính ra bên ngoài, đồng 
thời mở cửa thị trường tài chính cho các công ty nước 
ngoài cạnh tranh. Một số thoa ước của QECD và EU đã 
thúc đẩy nhanh quá trình tự do hóa tài chính. Điều lẻ về 
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tự do hóa dòng vốn của OECD có hai tác dụng. Một là 
đo mức độ tự đo hóa tài chính, hai là so sánh mức độ tư 
do hóa tài chính giữa các quốc gia với nhau. EU thực 
hiện tự do hóa các hoạt động luân chuyển vốn từ ngày 
1/7/1990. Đây là bước quan trọng để tạo ra thị trường 
thống nhất trong khối vào năm I992, 

Việc bãi bỏ các quy định đối với các thị trường tài 
chính và tự do hóa luân chuyển vốn có quan hệ kháng 
khít với sự gia tăng dòng FDI và do đó góp phần đẩy 
nhanh quá trình toàn cầu hóa và làm cho nền kinh tế thế 
giới mau chóng đổi mới. Việc bãi bỏ các qui định có thể 
coi là sự khuyến khích hoạt đông thương mại quốc tế và 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nói khác đi là xác lập nẻn 
một chiến lược tích luỹ vốn mới, chủ yếu là vốn tài 
chính. Sức mạnh của vốn tài chính được phản ánh qua 
mức tăng trưởng kinh tế, tỷ suất lợi nhuận thực tế và 
thúc đẩy cạnh tranh. Tuy nhiên, trào lưu sử dụng những 
khoản tài chính thụ động, mong manh khiến các nhà 
quản lý theo đuổi các mục tiêu ngắn hạn. Muốn đạt 
được lợi ích lâu dài thì các công ty phải đổi mới và theo 
đuổi mục tiêu đâu tư cao hơn cho R&D, có ý nghĩa là 
đầu tư vào tri thức. 


Thứ hai, tự do hóa về thương mại cũng là một hướng 
chủ yếu của kinh tế thế giới trong suốt ba thập kỷ gần 
đây. Hội nghị bàn tròn của GATT được tổ chức vào năm 
1994 tại Urugoay đã đạt được những bước tiến mới. Một 
là tăng cường hoạt động thương mại Trong sản xuất hàng 
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hóa, hai là chí hạn chế hoạt đóng thương mại trong một 
số lĩnh vực dịch vụ, quyền sơ hữu trí tuệ và hàng nóng 
sản. Mặc dầu hói nghị có thành cóng, những sự khác 
biệt trong xu hướng tự do hóa thương mại giữa các quốc 
gia rất lớn do quy mỏ và trình độ phát triển của các nền 
kinh tế rất khác nhau. Nên ở một số nước đã hình thành 
các khu vực thương mai tự do, thí dụ NAFTA, AFTA. 
Du sao thì việc thành lâp các khu vực thương mạt như 
thể cũng là một bước tiến. Thực tế khách quan trong quá 
trình hội nhập với nén kinh tế thế giới. ít nhiều có tác 
động tích cực đến môi mọt quốc gia. Điều cốt lõi là tự 
do hóa thương mại, tạo điều kiện để các nước đang phát 
triền có thể tiếp nhận các bí quyết, các tri thức và công 
nghệ hiện đại phục vụ cho quá trình phát triển. 

Thứ ba, tốc độ gia tăng thông tim trên thị trường thế 
giới làm nổi bật hai khía canh. Đó là quá trình chuyển 
hóa diễn ra với tốc độ nhanh cả về cơ sở hạ tầng hệ 
thống thông tin và công nghệ trao đối lẫn việc chuyền 
tải thông tin. Cơ sở vật chất của công nghệ thông tin 
phát triển nhanh chóng đã giúp cho quá trình trao đổi 
thông tin toàn câu tăng đáng kể từ thập kỷ 80. 


Hơn hai thập kỷ gần đây đã có sự hoàn thiện về cơ sở 
hạ tầng giao thóng. Bằng chứng là sự ra đời của mạng 
lưới giao thông nhanh hơn, trực tiếp hơn bảng đù mọi 
phương tiện (đường bộ, đường thuy và đường hàng 
không). Lý do khuyến khích cho quá trình vận chuyền 
phát triển, một mặt là do công nghệ trong lĩnh vực giao 
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thóng tiến bộ nhanh, mặt khác do tự do hóa trong lĩnh 
vực giao thóng để tiếp cận đến các thị trường thế giới. 
Các xu hướng này cho thây khả năng tiếp cân luôn luôn 
được coi là yếu tố chủ yếu, then chốt để phát triển kinh 
tế. Khả năng tiếp cận của con người, của sản xuất và thị 
trương khóng chỉ phụ thuộc vào vị trí địa lý, thí du nơi : 
đó là trung tám kinh tế của thế giới. Tù giữa thập kỷ 80 
hệ thống máy tính đã đem lại những thay đổi lớn lae cho 
nơi làm việc và cho cuộc sống riêng tư, cho bộ mặt xã 
hói. Sự sáng tạo và quá trình Tiếp thị nhanh chóng các 
sản phẩm phần mềm của máy tính đã làm nền tảng cho 
sự hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng về thông tin và viễn 
thông. Sự phát triển của hệ thống vệ tỉnh, cáp quang, các 
Anten tinh xảo và điện thoại di động là trung tâm của 
những thay đổi về hệ thống hạ tầng cơ sở thông tin. Hạ 
tầng cơ sở và công nghệ thông tin có quan hệ với nhau, 
củng cố cho nhau để tạo ra bước phát triển nhảy vọt mà 
sản phẩm của nó là hệ thống truyền thông tin mới, thí dụ 
hệ thống bưu điện điện tử, hệ thống mang khu vực và 
mạng quốc tế được gọi là Internet. 


Lần sóng mới thôi thúc công nghệ thông tin phát 
triển là các lĩnh vực đa phương tiện (wwirí media), trong 
đó có vô số các cơ hội đầu tư những nguồn lực trí tuệ 
đáng kể và được coi đó là thị trường rất nhiều tiểm 
năng. Một số nhà khoa học mỏ tả quá trình này bằng 
thuật ngữ, thí dụ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
ba hay xã hội thông tin. Những quan điểm này đều có 
một điểm hội tụ, đọ là công nghệ thông tin và truyền 
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thông đang làm thay đổi sâu sắc các hoạt động kinh tế 
và lối sống. 

Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thòng 
còn là một nhân tố quan trọng để tạo ra các bối cảnh cho 
quá trình đối mới. Đổi mới mà ai cũng dễ thừa nhận là 
công nghệ hiện đại đã rút ngắn vòng đời sản phẩm, làm 
cho hàm lượng chất xám và hàm lượng vốn chứa đựng 
trong sản phẩm tăng cao, thúc đẩy các ngành công 
nghiệp phát triển nhanh. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn thì 
tác động của công nghệ thông tin và truyền thông là ở 
chỏ làm cho cách tố chức sản xuất linh hoạt hơn, năng 
lực quản lý được nâng cao hơn và trình độ nhân lực được 
phát triển. Khi trình độ đội ngũ nhân lực phát triển thì 
năng suất lao động sẽ tăng lên. 


Các quyết định chính trị của các quốc gia công 
nghiệp là phát triển những xa lộ thông tin viễn thông 
nhằm đón đầu xu hướng phát triển của nền kinh tế tri 
thức. Tiến tới một xã hội thông tin là xu thế tất yếu, là 
một quá trình cần đẩy nhanh, mặc dầu có thể nhìn thấy 
trước một thảm họa phân cực đang xảy ra giữa các 
nhóm xã hội, giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội 
trước các cơ hội được giáo dục để thu được tri thức và 
trước các cơ hội được tiếp cận khoa học, công nghệ 
hiện đại. 


Thứ tư, các xu hướng toàn cầu hóa đã trình bày ở trên 
tác động mạnh đến kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. 
Một trong những ý tưởng được thừa nhận của đông đảo 
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giới nghiên cứu và kinh doanh là nó làm tăng tính cạnh 
tranh trên thị trường quốc tế. Sự mở rộng thị trường sản 
phẩm và dịch vụ ảnh hưởng đến số lượng người mua, 
người bán và sự năng động cạnh tranh trên mỗi thị 
trường. Điều cần thừa nhận là mức độ toàn cầu của các 
ngành công nghiệp trên các thị trường cạnh tranh không 
như nhau. Có những ngành công nghiệp như điện tử, 
viễn thông, dược phẩm giữ vị trí độc tôn trên thị trường 
thế giới, ngược lại một số ngành vẫn đứng ngoài lẻ. Do 
vậy toàn cầu hóa không phải chỉ có tác động làm tăng 
sức cạnh tranh trên thị trường mà cần phải tăng cường 
sự hiểu biết và học hỏi. Nói cách khác, phải có tri thức 
để làm chủ và áp dụng các công nghệ mới, sử dụng nó 
để làm thay đổi tổ chức sản xuất. Như vậy, toàn cầu hóa 
có quan hệ khăng khít với quá trình đổi mới. Quá trình 
đối mới đã diễn ra mau chóng trong hai thập kỷ qua 
cùng nhịp độ với tốc độ thay đổi về công nghệ. 


Thứ nằm, những thay đổi trong quá trình đổi mới 
bao gồm việc nghiên cứu và triển khai đến khía cạnh tổ 
chức sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ, 
được thừa nhận là một quá trình có ảnh hưởng lớn đến 
sự thay đổi công nghệ và lợi ích kinh tế. Đổi mới chứa 
đựng trong nó cả hai mặt: tích luỹ (thừa hưởng cái đã 
có) và sự bất định. Tích luỹ dẫn dắt thay đổi công nghệ 
theo mô hình đặc thù trước đòi hỏi của thị trường, phụ 
thuộc vào trình độ công nghệ mà các doanh nghiệp, các 
quốc gia đạt được. 


23 


Trong bối cảnh toàn cầu hóa sự đổi mới cóng nghệ 
được gia tăng theo các hướng chính: 


- Tăng tốc độ 


Nhìn chung sự thay đổi công nghệ được đẩy nhanh 
trong hai thập kỷ gần đây. Điều này đạt được chủ yếu do 
thời gian cần thiết để cho ra đời một sản phẩm công 
nghệ đã được rút ngắn đáng kể. Quá trình từ khi sinh ra 
tri thức đến thương mại hóa diễn ra mau chóng. Tuy 
nhiên, phải thừa nhận có sự góp sức một cách rộng khắp 
mọi nơi của công nghệ thông tin và truyền thông đã làm 
cho công nghệ thay đối nhanh. 


- Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và mạng lưới các 
ngành công nghiệp 


Những sản phẩm mới ngày càng chứa đựng hàm 
lượng công nghệ cao và công nghệ cao lại dựa vào các 
thành quả khoa học khác nhau. Như vậy, muốn làm 
chủ đồng thời nhiều ngành khoa học là không thể 
được, cho dù tổ chức, công ty đó có lớn đến bao nhiêu. 
Một mặt chỉ phí tạo ra sản phẩm mới ngày càng tăng, 
mặt khác, luật chống kinh doanh độc quyền sẽ hạn chế 
tham vọng của một công ty nào đó muốn thâu tóm tất 
cả các lĩnh vực khoa học công nghệ. Lợi ích kinh tế áp 
đặt các nhà sản xuất là rút ngắn vòng đời sản phẩm và 
đưa nhanh vào thị trường tiêu thụ. Cho nên các hãng 
tăng cường hợp tác với nhau trong lĩnh vực nghiên cứu 
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và điều đó khiến cho vai trò mạng lưới công nghiệp 
được nâng cao. 


- Tích họp các chức năng và tổ chức mạng lưới trong 
nội bộ công ty 


Thích nghỉ và đổi mới nhanh đã đem lại những ưu thế 
cho các doanh nghiệp nào biết tích hợp các chức năng. 
Thế nhưng, muốn nhanh chóng chuyển các tín hiệu từ bên 
ngoài thành các hành đóng cụ thể bên trong lại phụ thuộc 
mạng lưới hoạt động của công ty. Khả năng linh hoạt, liên 
kết giữa các bộ phản, chăm lo cho các phòng thí nghiệm, 
cố găng thực hiện các ý đỏ của người lãnh đạo chính là 
chìa khoá cho sự thành công trong quá trình đối mới. 


- Cộng tác với các trung tâm sản xuất kiên thức 


Sự nương tựa ngày một nhiều vào những tiến bộ trong 
kiến thức và khoa học, công nghệ sẽ tận dụng những cơ 
hội hỏ trợ cho các doanh nghiệp thành công. Muốn vậy 
các công ty phải công tác với các trường đại học và các 
trung tâm nghiên cứu. 

Ngay sau những thay đối cơ bản nói trên là sự thay 
đổi trong quá trình tạo ra trí thức. Chúng ta thấy quá 
trình toàn cầu hóa và bản chất của việc sáng tạo, tiếp thu 
tr! thức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Thứ sáu, sản xuất và phổ biến kiến thức trong điều 
kiện kinh tế xã hội mới đã thu hút sự chú ý của nhiều 
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người. Quan điểm về nên kinh tế tri thức đã có chỗ 
đứng vững chắc. Bởi vì tỷ lệ những người sản xuất ra 
hàng hóa hữu hình ngày càng giảm, sơ với số người tạo 
ra tri thức và phổ biến tr¡ thức. Lẻ lối sản xuất theo 
truyền thống cũ đã mất dần, trong thời đại kinh tế trí 
thức thì sự mở mang hiểu biết, mở mang các lĩnh vực 
chuyên môn làm cho những người có trình độ chuyên 
môn trở thành nguồn lực quý giá của các doanh nghiệp 
và các quốc g1a. 

Điều quan trong khi nói về vai trò của trí thức và việc 
sản sinh ra trì thức trong hoạt động kinh tế cần phải phân 
biệt hai khái niệm: tri thức tiểm ấn và trí thức được hệ 
thống hóa. Hệ thống hóa trì thức có nghĩa là chuyển tri 
thức thành thông tin để có thể truyền đi dễ dàng nhờ hệ 
thống hạ tầng cơ sở thông tin. Kiến thức hệ thống hóa 
thường được biểu thị dưới dạng ngắn gọn theo các qui 
định để giảm chi phí chuyển tải đến nơi xa. Ngược lại. 
kiến thức tiềm ẩn là loại trì thức không dễ dàng chuyển 
giao giữa người này đến người khác. Một loại kiến thức 
tiểm ẩn rất quan trọng đó là kỹ năng (S&///), một loại 
khác là tri thức được dấu kín. Tri thức dấu kín chỉ được 
chia sẻ và truyền đi tới nơi đáng tin cậy về một mục đích 
nào đó. Thông thường kỹ năng được truyền theo quan hệ 
họ hàng, huyết thống. Do đó khỏng thể mua được các 1rI 
thức này trên thị trường, việc chuyển giao trị thức tiềm 
ẩn cực kỳ nhạy cảm đối với hoàn cảnh xã hội. Vì trï thức 
là nguồn lực kinh tế, do đó việc sản sinh và truyền bá nó 
hiện nay rất thuận tiện nhờ công nghệ thông tin và 
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truyền thông, nhưng bị phụ thuộc nhiều vào các bối 
cảnh chính trị xã hội. 


Thứ bảy, sáng tạo kiến thức và toàn cầu hóa giúp cho 
con người có cơ hởi tiếp cận trị thúc. Giả sử có một thể 
giới mà các tri thức được chuyển thành những dạng 
chung mà cơ hội tiếp cận đến chúng của mọi người là 
hoàn toàn như nhau. Lúc đó toàn cầu hóa sẽ cực kỳ mạnh 
ở tất cả các khía cạnh. Nền kinh tế lúc đó sẽ không kích 
thích đối với việc sản sinh ra tri thức và học hỏi kỹ năng 
mới. Thế nhưng, thể giới mà chúng ta đang sống lại khác 
xa với điều giả định đó. Trong hai thập ky gần đây các 
nước OECD đã có đầu tư thích đáng vào R&D và giáo 
dục, đào tạo. Điều đó nói rằng các quốc gia đó cố tạo ra 
trì thức mới, thúc đầy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên 
đang có sự phân cực giữa các tầng lớp xã hội, giữa những 
người tiếp thu ñọc hỏi nhanh và những người tiếp thu học 
hỏi chậm. Nhưng cho dù có sự phân cực, quá trình sản 
sinh ra tri thức và việc tiếp thu các kỹ năng đang tăng lên 
trên quy mô toàn cầu, bơi các lý do sau: 


Thứ nhát, kiến thức đổi mới rất nhanh, do đó ai Ở 
trong nhóm những người sản sirth ra tri thức thì người đó 
có khả năng làm chủ và tiếp thu nhanh và sâu trí thức. 
Lý do này giải thích tại sao các cường quốc tạo ra các 
khu công nghệ cao theo mô hình “thung lũng Silicon!”. 
Tại các khu công nghệ này có sự liên minh giữa các sản 


L. Là nơi tập trung các nhà khoa học nghiên cứu, thí nghiệm nhằm 
tạo ra khoa học và công nghệ mới... 
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phẩm cóng nghệ và các ngành cóng nghiệp. Mục đích 
chính là mau chóng tạo ra công nghệ mới. 


Thự hai, đó là yêu cầu bắt buộc cần phải đầu tư mức 
cao hơn cho R&D để có khả năng hập thụ. diễn giải 
những kiến thức hệ thống hóa. Việc hệ thông hóa đã làm 
tăng khả năng chuyển hóa kiến thức thành các loại hàng 
hóa trên thị trường. Và những hàng hóa này sẽ có giá trị 
nếu nó năm trong tay những người hiểu biết, Ví như 
thông tin hệ thống hóa giữa hai nhà toán học làm việc 
cách xa nhau là vò giá, nhưng nó lại chẳng ích lơi gì đối 
với đóng đảo mọi người, 


Thứ bé, nhú cầu VÉ sản xuất lạt luôn đồi hoi hệ thông 
hỏa các tr! thực vị kỹ nắng, thí dụ trong phương thức sản 
xuât kiểu Tayloi. hoặc trong viec tạo ra hệ thống thông 
tin quan lý. Thực té cho ihấy ghiều hoạt động kinh tế 
đang vươn rộng ra khỏi biên giới các quốc gia. chúng 
liên kết với nhau để tạo ra sức mạnh. Trong hoàn cánh 
đó nhu cầu hệ thống hóa vé kiến thức là tất yếu. 

Kết quả nghiên cứu hệ thống đổi mới công nghệ châu 
Âu cho thấy xu thế toàn cầu hóa phát triển nhanh chóng 
và đúng hướng. Điều đó được thể hiện qua việc khai 
thác công nghệ. Rất nhiều nước đã khai thác công nghệ 
từ mội số nước sản sinh ra trong quá trình toàn cầu hóa. 
Việc hợp tác về cỏng nghệ cũng tầng lẻn, nhằm tạo cơ 
hội thuận lợi cho việc tiếp cận các công nghệ. Tốc đo tạo 
ra công nghệ mới và nhịp độ phát triển toàn cầu hóa có 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Nói một cách ngắn gọn, toàn 
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cầu hóa là đông lực tạo ra các công nghệ mới, nền tảng 
của kinh tế tri thức. 


3. Những đặc điểm của nền kinh tế tri thức 


Khái niệm về công nghệ cao, chỉ mới xuất hiên vào 
đầu thập kỷ 70. Có một số cách định nghĩa khác nhau, 
nhưng nói chung mọi người đều thống nhất rằng, nó tập 
trung ở ba trụ cột chính của công nghệ hiện đại. Đó là 
công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu và công nghệ 
thông tin kết hợp với truyền thông. 


Công nghệ có vai trò đặc biệt trong nên kinh tế trí 
thức và phát triển nhanh chóng, nhất là cong nghệ thông 
tin. Trong lịch sử khoa học và công nghệ, cho tới nay, 
chưa có một lĩnh vực nào, phát minh khoa học nào lại có 
tác động lớn lao vào đời sống kinh tế, xã hội, chính trị 
và văn hóa lớn như công nghệ thông tin. Bởi vì công 
nghệ đó tạo ra năng lực sản xuất mới, các loại địch vụ 
mới, tao ra tr1 thức mới và kinh tế mới. 

Khái niệm kính tế trị thức được Liên hợp quốc chính 
thức sử dụng vào những năm cuối thập ký 90. Đó là nền 
kinh tế chủ yếu dựa vào khoa học và tri thức, cốt lõi 
của nền kinh tế tri thức chính là công nghệ cao. Để 
đánh giá một nên kinh tế của một quốc gia đạt được 
trình độ kinh tế tri thức hay chưa cần phải xem nền kinh 
tế đó đã đạt tới mức độ nhất định việc sử dụng công 
nghệ cao trong các ngành chế tạo, dịch vụ hay chưa? 
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Xem xét một số đặc điểm chính của nền kinh tế trì thức 
ta hiểu thêm bản chất của nên kinh tế này. 


Thứ nhất, nên kinh tế trí thức lấy trị thức làm cơ sở 
và đó là hình thái kinh tế được xây dựng trên nền tảng 
khoa học công nghệ mới, tỉnh hoa trì thức của nhân loại. 
Trong nền kinh tế thì sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản 
phâm lấy vật chất làm nội đụng chủ yếu. Yếu tố của sản 
xuất chủ yếu là tài nguyên, lao động và vốn. 


Ngược lại. trong nền kính tế trí thức thì tri thức sẽ trở 
thành nội dung chủ yếu cửa sản xuất, phân phối và tiêu 
thụ. Chức năng chủ yếu của nền kinh tế mới là tạo ra tri 
thức, phân phối tri thức và tri thức trợ thành nguồn gốc, 
động lực cho sự phát triển kinh tế. Sự cống hiến của tri 
thức công nghệ đối với tăng trương kinh tế ngày càng 
lớn. Nếu như thập ký 50, đóng góp của khoa học, công 
nghệ cho nên kinh tế chiếm tỷ trọng 30% thì bước sang 
nên kinh tế tri thức, tý lệ đóng góp của nó tới 80%. Điều 
đó nói lên rằng, tất cả các sản phẩm của xã hội đều do 
khoa học công nghệ mang lại. Trong nền kinh tế mới, 
tăng trưởng kinh tế chủ yếu do quá trình chuyển hóa từ 
tiêu hao của cải vật chất sang tiêu hao tri thức và giá trỊ 
gia tăng của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ do tri thức 
tạo ra không ngừng được nâng lên. Rất nhiều ngành 
trong nông nghiệp và công nghiệp đang trở thành những 
ngành hoạt động cần có tri thức. Do đó phần đông lao 
động trong các nước công nghiệp có trình độ chuyên 
món và nghề nghiệp cao. Ở Hoa Kỳ đến 60% cóng nhân 
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là công nhân tri thức và có tới 80% số nghề mới xuảt 
hiện là đo tri thức tạo ra. Nếu như trước đây các nên kinh 
tế cố gắng duy trì các ngành nghề truyền thống thì nên 
kinh tế tri thức hướng đến tạo ra các nghẻ mới úng dụng 
tri thức và công nghệ. Do đó uy quyền của trị thúc được 
đề cao và xếp đúng VỊ trí của nó. 


Thứ hai, nên kinh tế trí thức lấy thông tín làm chỗ 
dựa để phát triển. Tại các nước công nghiệp đang có sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển từ kinh tế nông 
nghiệp, kinh tế công nghiệp sang kinh tế thông trn. 
Ngành truyền thông bao gỏm hệ thống thiết kế, truyền 
và xử lý thông tin đang chiếm vị trí cao trong nền kinh 
tế quốc dân. Năm 1996, tại Hoa Kỳ, tổng trị giá của các 
dịch vụ này đạt hơn 1.000 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 14% 
GDP. Hiện nay số công nhân làm việc trong ngành máy 
tính đông hơn hẳn số công nhân làm việc trong ngành 
sản xuất ô tô. Số người làm việc trong ngành sản xuất 
các linh kiện bán dẫn nhiều hơn số công nhân xây dựng. 
Số lao động trong ngành xử lý thông tin đông gấp nhiều 
lần so với lao động trong ngành lọc đầu. Ở Hoa Kỳ, 
ngành thông tin không những là ngành công nghiệp lớn 
nhất mà còn là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất. 
Mức chỉ tiêu cho việc sử dụng các sản phẩm thông tin 
đang ở mức hàng đầu, bởi vì tiêu dùng cho các sản phẩm 
đồ điện gia dụng, ô tô hàng năm chỉ tăng l % thì mức chỉ 
cho máy tính, điện thoại, các hoạt động vui chơi giải trí 
trên các phương tiện thông tin tại Hoa Kỳ hàng năm 
tăng 12% trong những năm gần đây. Điều đặc biệt làm 
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cho con người chú ý tới đó là các ứng dụng của công 
nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội đã xuất hiện hầu 
khắp, dưới dạng điện tử hóa và số hóa. Trong điều kiện 
của nên kinh tế cũ, sự vận động của thông tin mang tính 
vật chất dưới dạng tiền mặt, hóa đơn, chứng từ, báo cáo, 
séc... thì trong điều kiện của nền kinh tế tri thức, thông 
tin được truyền và trao đôi dưới dạng số. Tốc độ truyền 
tải nhanh đến mức chỉ thua tốc độ ánh sáng mà thôi. 
Thông tin đã làm nhịp độ cuộc sống, hoạt động sản xuất 
kinh doanh “nóng” lên. 


Mấy năm gần đây thương mại điện tử phát triển 
nhanh. Ngày càng có nhiều thương phẩm được bán, mua 
thông qua mạng lưới thông tin điện tử và việc thanh toán 
các khoản tiền cũng thông qua các phương tiện này. Ở 
những nước công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, Nhật 
Bản và một số quốc gia châu Âu, nhịp độ tăng hoạt động 
thương mại điện tử những năm đầu thế ký 21 sẽ là 2 đến 
3 lần một năm. 


Thứ ba, nên kinh tế trí thúc lấy thị trường toàn cầu 
làm hướng hoạt động chính. Công nghệ thông tin, nhất 
là mạng Internet làm cho không gian trở nên nhỏ bé. 
Trị thức, công nghệ, vốn, hàng hóa, lao động, cách 
quản lý... không bị bó buộc trong biên giới một quốc 
gia, giúp cho hoạt động kinh tế mang tính toàn cầu. 
Mớối quan hệ kinh tế, công nghiệp, thương mại xuyên 
quốc gia giữa các nước, các khu vực và các doanh 
nghiệp thúc đấy kinh tế toàn cầu phát triển và tạo ra áp 
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lực cạnh tranh gay gất. Cạnh tranh trên phạm vi toàn 
cầu không phải chỉ có các công ty xuyên quốc gia, mà 
ngay cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều tiếp cận đến 
thị trường thông qua các công ty lớn trung gian. Ngày 
càng có nhiều công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ. 
Nhật Bản và Tây Âu bị cuốn hút vào làn sóng toàn cầu 
hóa. Giá trị xuất nhập khẩu của các công ty xuyên 
quốc gia chiếm tới 2/3 tổng giá trị kim ngạch xuất 
khẩu của cả thế giới. 
} Thứ +, nên kinh tế trì thức lấy các mạng lưới xí 
/ nghiệp làm phương tiện truyền tải. Kể từ năm 1980 trở 
đi, các xí nghiệp của các nước công nghiệp đã được 
trang bị các thiết bị thông tin hiện đại, tổ chức lại cơ cấu 
sản xuất, lập nên mạng lưới các xí nghiệp. Bằng cách 
đó, công tác quản lý, việc thiết kế và tiêu thụ sản phẩm, 
cung cấp giao nhận hàng hóa nhanh chóng và kịp thời. 
Thöng tin đã rút ngắn chủ kỳ của sản phẩm, khoảng 
cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Mặc dù 
các khâu trung gian và biên chế giảm nhưng hiệu quả 
sản xuất vẫn được nâng lên. Mọi người có thể làm việc 
ở các địa điểm khác nhau tại các công ty con, nhưng mối 
liên kết trong mạng lưới các công ty rất chặt chẽ. Băng 
phương pháp giả định thông qua các số liệu tính toán 
giúp cho các nhà quản lý đưa ra các phương án sản xuất, 
các quyết định đúng đắn mà không phải đến tận nơi sản 
xuất. Các xí nghiệp nòng cối của các nước công nghiệp 
chuyển sang phục vụ các nhu cầu cá biệt, không chạy 
theo số lượng mà hướng vào mục tiêu chất lượng. Ở mọi 
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ngành công nghiệp, cách thức sản xuất ra hàng hóa 
chính xác và có chất lượng cao là tương tự nhau, các 
hoạt động chứa đựng hàm lượng tri thúc cao, lợi nhuận 
cao đang được chuyên môn hóa. 


Thứ năm, nên kinh tế trí thức với đặc trưng làm mờ 
nhạt chu kỳ kinh tế. Từ đầu thập ký 90 đến nay chu kỳ 
kinh tế d-ng tồn tại. Các cường quốc kinh tế như Hoa 
Kỳ, Nhạt Bản và một số nước trong EU có lúc tăng 
trương khá. có lúc trì trệ. Nhưng nếu quan sát kỹ ta thấy 
chu kỳ kinh tế đã có những thay đổi rõ rệt so với trước 
đây, cụ thể là: 


- Thời kỳ tăng trương kinh tế được kéo đài hơn. Thí 
dụ ơ Hoa Kỳ, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến 
nay, đã xuất hiện 9 chu kỳ kinh tế. Thập kỷ 80, thời gian 
mở rộng cúa chu kỳ kính tế là 92 tháng, thập kỷ 90 là 
106 tháng. Theo dự báo, kinh tế Hoa Kỳ có thể rơi vào 
thời kỳ suy thoái, nhưng thời gian suy thoái sẽ rút ngắn, 
bởi vì chủ kỳ kinh tế trong thời kỳ tăng trường Ở giải 
đoạn sau vượt qua giai đoạn trước. Thời gian thu hẹp của 
chu kỳ tức là thời kỳ suy thoái kính tế được rút ngắn lại. 
Suy thoái trong thời kỳ đầu thập ky 90 ở Hoa Kỳ chỉ kéo 
dài trong vòng 8 tháng và đó là thời kỳ suy thoái ngắn 
nhất và nhẹ nhất sau chiến tranh. GDP giảm đi I,1% và 
sản xuất công nghiệp giảm đi 5,lứ%. 

- Trong thời kỳ mở rộng không xảy ra những thay đổi 
thất thường, tính đao động và mức độ thiệt hại của nên 
kính tế là không đáng kể. Điều hiếm thấy là trong thời 
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kỳ mở rộng ty lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ 
đạt mức thấp. 


- Mởỡ rông quy mô kinh tế song song với mức tăng 
đầu tư cho các xí nghiệp kéo theo tăng trưởng về lao 
động. Đầu thập ky 90 đến nay mức tăng trưởng về lao 
động hàng năm tại Hoa Kỳ hơn 2%, gấp 2 lần so với 
mức tăng trung bình trong thời kỹ I970-!980. Mức tăng 
trưởng lao động có chuyên môn cao ở hầu khắp các 
ngành đã làm cho kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng bền vững. 


Thứ sáu, nên kinh tế trí thức là nền kinh tế phát triển 
bền vững, rất nhạy cảm và thân thiện với môi trường. 
Các khu công nghệ cao đã được hình thành từ Tây sans 
Đông, đó là các khu công nghiệp sạch, khác xa khu vực 
sản xuất truyền thống trước đây. Mức độ nhạy cảm của 
kinh tế tri thức không phải chỉ thể hiện ở khía cạnh môi 
trường mà còn ở cả bản sắc văn hóa. Tại hội nghị quốc 
tế về tri thức toàn cầu, tổ chức tại Canada vào năm 1997, 
có nhiều đại biểu đã đề nghị đưa vấn đề bản sắc văn hóa 
của các dân tộc lên bàn hội nghị. Vấn đề là làm sao giữ 
gìn được bản sắc văn hóa các dân tộc trong điều kiện 
phương tiện giao lưu, truyền tin đang ngày càng tiên lợi. 
Điều này sẽ gây hại gì đến đạo đức và lôi sông? 

Thứ bảy, chủ quyền về lãnh thổ quốc gia cần phải 
được nhận thức, quan niệm sát thực và linh hoạt. Bởi vì, 
ngày càng có nhiều hãng trong nước chuyển ra nước 
ngoài sản xuất, đất đai trở nên kém giá trị hơn so với 
công nghệ. Áp lực về tri thức và vốn đầu tư trực tiếp 
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nước ngoài làm cho chức năng của nhà nước, đặc biệt là 
các quốc gia nghèo phải được xác định lại. Những quốc 
gia mạnh về công nghệ, quân sự và kinh tế sẽ chiếm 
phần lớn tổng giá trị sản lượng của nên kinh tế toàn cầu. 
Phần lớn giá trị đó năm trong tay các công ty xuyên 
quốc gia. Kết cục là mọi nhà nước dù giàu hay nghèo, 
chức năng của nhà nước cũng bị thu hẹp lại. 


Khác trước, nhà nước không còn chức năng điều 
khiển các nguồn lực mà tập trung vào chức năng đàm 
phán để lợi dụng các cơ hội vì mục tiêu phát triển kinh 
tế. Như vậy, chiến lược kinh tế có vị trí rất quan trọng 
không kém chiến lược quân sự và ở mỗi cơ quan đại sứ 
tại nước ngoài họ không chỉ làm chức năng ngoại giao 
mà còn có chức năng kinh tế, thí dụ xúc tiến thương 
mại, thu hút FDI. Gần đây khái niệm nhà nước ảo, công 
ty áo, đã được nêu ra. Trụ sở của các công ty ảo rãi xa, 
ít ai biết đến, những công ty đó biết đầu tư, biết tiêu thụ 
sản phẩm vào những nơi có lợi nhất. Khác với công ty 
ảo quan tâm nhiều đến sản xuất, nhà nước ảo quan tâm 
tới các chiến lược chung và quan tâm vào đầu tư phát 
triển nhân lực. 


4. Đo lường giá trị của tri thức 

Nếu như xem trì thức trên phương diện hành vi có thể 
quan sát được thì trị thúc chỉ là khả năng của một cá 
nhân hay một nhóm người được thực hiện, hướng dẫn, 
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thuyết phục những người khác thực hiện thông qua một 
quy trình tạo ra sự chuyển hóa. Hoặc trì thức như đã 
trình bày ở trên nó có thể ở dạng tiềm ẩn. Như vậy định 
nghĩa trên có nhiều hạn chế không nêu hết được bản 
chất của tri thức. Bởi vì trí thức chỉ là tài sản của một cá 
nhân, một số người, không ẩn dấu trong sản phẩm hàng 
hóa và trong quá trình tạo ra hàng hóa. 


Có người cho rằng, tri thức giống như là tư liệu sản 
xuất. Nó có thể được sinh ra, được trao đổi và được sử 
dụng trong các phương thức sản xuất để tạo ra các loại 
sản phẩm. Tuy nhiên, trí thức và tư liệu sản xuất có sự 
khác biệt nhau. 


Thứ nhất, ở khía cạnh sản xuất thì sản xuất tri thức 
xảy ra khi con người rút ra các kinh nghiệm từ phương: 
thức sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, hoặc khi họ lắng nghe, 
học hỏi kinh nghiệm từ người khác, điều này không phải 
ai cũng có được. Khác với tư liệu sản xuất, sản xuất ra 
tri thức có mức độ rủi ro cao, độ bất định lớn. Sản xuất 
ra trị thức phụ thuộc vào vốn nhân lực và phương pháp 
tổ chức sản xuất. 


Hầu hết các hoạt động sản sinh ra tri thức rất khó đo 
lường hoặc đo lường sai. Bởi vì có rất nhiều quá trình 
học tập, học hỏi, quan sát, thí nghiệm khác nhau của 
các hãng, của các gia đình không được tính vào thu 
nhập quốc dân. Bất hợp lý hơn là lương và các khoản 
thu nhập có được từ các nhân tố có liên quan được tính 
vào thu nhập quốc dân, thế nhưng các khoản chỉ trả 
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đầu vào để tạo ra tri thức, từ đó tạo ra thu nhập lại 
không được tính đến. 


Thứ hai, là khía cạnh trao đối. Sự trao đổi tri thức 
không bắt chúng ta phải từ bỏ những trí thức của mình. 
Tri thức giống như nhiều hàng hóa công cộng khác, có 
thể được chia sẻ cho mọi người mà lại không làm giảm 
lợi ích của bất kỳ ai. Khi tri thức được trao đổi, phí tổn 
nguồn lực trả cho người bán không tính đến việc người 
bán mất quyền sử dụng tri thức đó. Sự khác biệt thứ hai 
này xảy ra sự bất hợp lý về quá trình trao đổi thông tin 
tri thức. Trong mua bán tri thức, đặc biệt là trí thức ngầm 
giữa các cá nhân với nhau, việc người bán không có khả 
năng truyền đạt được tri thức đó cho người mua dân đến 
việc phân xử rất khó khăn. 


Thứ ba, khía cạnh sử dụng, khấu hao và lỗi thời. Tri 
thức có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Con người 
có thể sử dụng nó như là một hàng hóa tiêu dùng bình 
thường, hoặc dùng nó tạo ra hàng hóa khác, tri thức mới. 
Nhưng có sự khác biệt so với việc sử dụng tư liệu sản xuất. 


Việc sử dụng tri thức kéo theo hiệu ứng lợi nhuận 
tăng dần theo qui mô. Điều này không phù hợp với 
khuôn khổ của sự cân băng tổng thể trong cạnh tranh 
hoàn hảo. Mặt khác, việc sử dụng tri thức sẽ không 
những tạo ra nhiều sản phẩm, phí tổn ít hơn mà còn tạo 
ra các sản phẩm chưa từng có. Cuối cùng nếu việc sử 
dụng tri thức một cách tự phát sẽ tạo ra sự lạc hậu của 
các trì thức. 
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Các khía cạnh nêu trên cho thấy sự khác biệt giữa tr 
thức và tư liệu sản xuất dẫn đến những khó khăn trong 
việc đo lường giá trị của tri thức. 


Khó khăn thứ nhát là đo lường các đầu vào của tr 
thức. Hiện nay số nguồn lực dùng để tạo ra tri thức đang 
bị đánh giá quá thấp. Cách đo lường hiện nay dựa vào 
các nguồn lực đầu tư cho giáo dục (loại trừ các hình thức 
đào tao không chính quy của các tổ chức, cá nhân, các 
hãng) và các chí phí mà cá nhân bỏ ra cho việc học tập. 
Tuy nhiên còn nhiều hoạt động trị thức khác đang bị bỏ 
qua, thí dụ công nhân tìm mọi cách để sản xuất ra hàng 
hóa chất lượng cao hơn và tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn. 


Khó khăn thứ hai là đầu tư vào trí thức. Có nghĩa là 
các thành phẩm của tri thức được tạo ra từ các hoạt động 
R&D chính thức hoặc không chính thức không thể đo 
lường hết được. Bởi vì nó không tạo ra hàng hóa trung 
gian có giá trị trên thị trường. Có lẽ cần phải coi việc tạo 
ra tri thức cũng giống như là tạo ra các tư liệu sản xuất, 
ta thấy rằng cả hai trường hợp đều có khoản chì phí cơ 
hội tiêu hao các nguồn lực. Tuy nhiên trong tài khoản 
quốc gia không có tài khoản nào đo mức tăng hàng năm 
của khối lượng tri thức xã hội. Trong chừng mực nào đó 
thì các kết quả từ hoạt động R&D sẽ tạo ra nhiều hàng, 
hóa hơn, hàng hóa tốt hơn và ảnh hưởng tới GDE, do đó 
coi như một phần tri thức đã được tính đến. 

Khó khăn thứ ba là vấn để nâng cao chất lượng. Ai 
cũng thừa nhận tri thức tạo ra hàng hóa, dịch vụ có chất 
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lượng cao nhưng thực tế rất khó đo lường mức độ cải 
thiện chất lượng. Ngay trong cuộc các mạng công 
nghiệp thì vấn đề này đã được đặt ra nhưng tới nay vẫn 
chưa có cách giải quyết thích đắng. 


Khó khăn thứ tư là vấn để lỗi thời trong xã hội đổi 
mới, công nghệ này có thể vô hiệu hóa công nghệ kia. 
Nếu đo lường GDP theo cách thêm vào tài khoản sản 
xuất các yếu tố tri thức thì cũng cần phải thêm vào tài 
khoản này các khoản khẩu hao về trị thức. Bơi vì, tính 
khấu hao tài sản là công việc khó nhưng sẽ càng khó 
khăn hơn, nếu tính khấu hao tri thức, đặc biệt là trong 
thời đại tri thức, công nghệ đối mới nhanh. 


Để khắc phục những khó khăn này, một số tác giả đã 
đưa ra cách xác định các bậc tri thức. Phân chia ra các 
bậc trí thức có ý nghĩa rất quan trọng đối với tó chức và 
quản lý sản xuất đồng thời khuyến khích nhân công học 
tập để chuyển lên bậc tri thức cao hơn. Một còng ty lý 
tưởng là cóng ty mà hầu hết nhân lực đạt đến trình độ trị 
thức bậc cao. 


Đo lường giá trt trì thức là khó khăn và các phương 
pháp đo hiện nay rất trừu tượng. Chính điều đó làm cho 
nhiều người hiểu sai hoặc không thấy hết giá trị của tri 
thức. Thậm chí những biểu hiện của việc phỉ báng tri 

thức hiện nay vẫn còn xảy ra ở nơi này, nơi khác. 
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CHƯƠNG II 


TRI THÚC CHO PHÁT TRIỀN 


Tri thức rất quan trọng cho phát triển, bởi vì mọi công 
việc chúng ta đang làm đều phụ thuộc vào tr thức. Một 
cách hiểu đơn giản là muốn cho cuộc sống tốt hơn, sức 
khỏe được cải thiện, điều kiện sinh hoạt và các tiện nghĩ 
sinh hoạt thuận tiện, đa dạng và phong phú đều phải có sự 
biến đổi các nguồn lực nhờ vào tri thức. Trong các nguồn 
lực thì tài nguyên ngày càng hạn hẹp và cần phải bảo tôn, 
thách thức đặt ra là phải sử dụng tài nguyên hợp lý để tạo 
ra những lợi ích cao hơn. Muốn vậy phải cần đến tri thức. 


Đối với các nước công nghiệp phát triển, cán cân 
trong kinh tế nghiêng hắn về trí thức. Điều đó khẳng 
định tri thức là yếu tố quyết định cho mức sống, cho 
quá trình phát triển. Còn đất đai, công cụ sản xuất, lao 
động bị đầy xuống vai trò thứ yếu. Tại các nước công 
nghiệp phát triển mạnh nhất gần đây là những ngành 
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dựa vào trí não. Có thể kể ra đó là công nghệ vi điện tử, 
công nghệ sinh học, sản phẩm phần mềm máy tính. 
Thực tế đã diễn ra như vậy, nhưng nhận thức về các 
quan điểm của quá trình phát triển ở từng nơi không 
như nhau. Do đó có khá nhiều quan điểm phát triển đã 
tồn tại trong tiến trình lịch sử. 


1. Một số quan điểm lý thuyết về phát triển 


Trước hết xét về lợi thế so sánh thì trì thức và kỹ năng 
là lợi thế động và lâu dài. Lý thuyết cổ điển vẻ lợi thế so 
sánh cho rằng mọợi người đều được lợi từ việc tự do hóa 
thương mại. Xét về khía cạnh kỹ thuật thì quan điểm này 
hoàn toàn sai lâm. Tổng thu nhập của một quốc gia có 
thể tăng nhanh, nhưng nhiều cá nhân bị thua thiệt. Trong 
lý thuyết có điển về lợi thế so sánh thì thua thiệt của cá 
nhân mờ nhạt, lấp sau nguồn lợi quốc gia. Các luân cứ 
để giải thích lý thuyết có điển này dựa vào: 


- Tình trang toàn dụng công nhân tồn tại lâu dài, tự 
do hóa thương mại không đẩy bất cứ ai vào hoàn cảnh 
thất nghiệp. 


- Các chỉ phí chuyển tiếp coi như bằng không. 
- Lợi nhuận được coi như bằng nhau trong đài hạn. 


~ Trong lý thuyết có điển về lợi thế so sánh, chính phủ 
không nên can thiệp vào việc phân bố sản xuất của các 
ngành, vì mọi can thiệp sẽ tạo ra chỉ phí không hiệu quả. 
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Tuy nhiên, trong thời gian gần đây người ta nhận thấy 
rằng tất cả các giả thiết trên đều không chính xác. Thực 
tế cho thấy thương mại có thể tạo ra thất nghiệp, chỉ phí 
chuyển tiếp để chuyển lao động từ ngành này sang 
ngành khác, từ vùng này sang vùng khác, trong đó có cả 
chi phí đào tạo lại là khá lớn, lợi nhuận trên vốn và lao 
động là chênh lệch nhau trong tầm dài hạn. Tư do hóa 
thương mại có thể thu được lợi nhuận ròng, nhưng thực 
tế không thể phủ nhận được ở chỗ tổng số thua thiệt và 
số người bị thua thiệt lại lớn. 


Lý thuyết về lợi thế so sánh vẫn đúng, thế nhưng lợi 
thế so sánh trước đây được quyết định bởi các nhân tố 
đã có sẵn như tài nguyên, lao động trình độ thấp, mà ta 
gọi chúng là lợi thế tĩnh. Không có quốc gia nào có nền 
kinh tế hùng mạnh mà lại không có đâu tư lớn cho các 
nguồn lực, đặc biệt là nhân lực. Một quốc gia không tạo 
ra kỹ năng cần thiết, không có đội ngũ hùng mạnh các 
nhà khoa học và công nghệ thì không thể có những 
ngành công nghiệp hiện đại đủ sức cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế. 


Vấn đề đặt ra hiện nay của các nhà kinh tế không 
phải là mục tiêu tăng trưởng, mà cần phải chuyển nhanh 
các ngành kỹ năng thấp, thu nhập thấp sang các ngành 
có hàm lượng công nghệ cao và kỹ năng cao. Đó chính 
là những đặc trưng lợi thế động của một quốc gia. Sự 
thành công hay thất bai của một quốc gia phụ thuộc rất 
nhiều vào việc chuyển đổi các ngành sản xuất sang các 
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ngành chủ yếu dựa vào trí não. Trong thời đại của các 
ngành sản xuất dựa vào trí não, nền kinh tế toàn cầu sẽ 
là các nên kinh tế động. Nền kinh tế đó tạo ra ngăn cách, 
hàng rào chỉ phí cho hột nhập rất cao, đồng thời khoảng 
thời gian để bát kíp những thành viên đứng đầu trong 
nền kinh tế toàn cầu là lâu dài, có thể nói nhiều quốc gia 
không thể bắt kịp được. 


Các nhà kinh tế học theo lý thuyết cân bằng kinh tế 
vẫn duy trì quan điểm lợi ích dài hạn. Tiếc thay, quan 
điểm đó là khong hữu ích cho từng thời điểm và cho 
từng khoảng thời gian khác nhau. Như ở một thời điểm, 
nên kinh tế đang hoạt động trong trạng thái mất cân 
bằng động, chuyển dịch về trạng thái cân bằng. Quá 
trình diễn ra rất nhanh và không bao giờ đạt được trạng 
thái cân bằng dài hạn. Trong suốt giai đoạn mất cân 
bằng đó, mức lương và lợi nhuận của công ty, có thể cao 
hơn mức chung. Thí dụ luôn tạo ra các bộ vi xử lý trước 
một thế hệ, lơi nhuận của hãng Intel trong nhiều năm 
qua đạt 23% tổng doanh thu. Cùng với các thay đổi như 
vậy, lợi nhuận của hãng Microsoft cũng đạt 24% tổng 
doanh thu vào năm 1994. Lợi nhuận cao như vậy không 
thể duy trì mãi được mà chỉ trong một số năm, thí dụ đối 
với Intel là 10 năm. 

Nếu các nguồn lực của tự nhiên không thống trị các 
hoạt động kinh tế, nếu như việc áp dụng các sản phẩm 
mới xảy ra quá nhanh, không đủ thời gian để đạt được 
sự cân bảng trên thị trường, nếu chỉ phí chuyển tiếp là 
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rất lớn và tình trạng thất nghiệp cứ dai dáng thì rõ ràng 
lý thuyết cỏ điển vẻ lợi thế so sánh sẽ không còn chỗ 
đứng, khi các ngành sản xuất chủ yếu dựa vào trí não. 
Tự do hóa thương mại, ai sẽ được lợi. liệu các lợi nhuận 
ròng đó có được phân chia hợp lý không, ai bị thua thiệt 
đang trở thành vấn đề phúc tạp. 


Thứ hơi, thuyết tân cổ điển và chính sách công nghê. 
Trước khi thuyết tăng trưởng và thương mại ra đời, 
thuyết tân cổ điển coi công nghệ như là biến ngoại sinh. 
Những nỏ lực ban đầu nhằm đo lường phần đóng góp 
của tiến bộ công nghệ vào tăng trưởng kinh tế trên cơ sở 
các mô hình tân cổ điển đã đưa ra các kết quả rất đáng 
ngạc nhiên. Theo kết quả công bố đó thì tới một nửa 
thành quả tăng trưởng của Hoa Kỳ không thể giải thích 
được ở phần tăng của lao động và phần tăng của vốn. 
Như vậy, phần tăng thêm được gắn cho một tên chung là 
tin bộ công nghệ đưa lại (kết quả nghiên cứu của 
R.5Solow!, !956,1957). 


Trong các mô hình về thương mại chiếm ưu thế trước 
đây mà nhiều người biết đên là mô hình của Hecksher 
Ohlin lại cho rằng, công nghệ là của quí trời cho và tất 
cả các doanh nghiệp đều có cơ hội ngang bằng nhau tiếp 
cận tới toàn bộ kho tàng trí thức của thể giới. Nếu như 
những kết luận trên đây phản ánh đúng diễn biến thực tế 
1. Người đua ra mô hình tăng trường, trong đó vốn và lao động 
được kết hợp với noàu theo một tý lệ nào đó... 

2 Lâ người để xuất các giá trị của công nghệ trong thương mại... 
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thì các doanh nghiệp tư cần gì phải đầu tư phát triển 
công nghệ mới đẻ cho các đối thủ cạnh tranh khác sao 
chép và hưởng lợi? Những trung tâm R&D có lợi ích gì? 
Chính phủ các quốc gia cần gì phải đầu tư công nghệ, 
cần gì đẻ ra các chính sách thuế khoá ngăn cần quá trình 
chuyển giao công nghệ, bởi vì công nghệ là thứ cho 
không, có thể khai thác được từ kho tàng tri thức của thế 
giới? Lý lẽ này không thích hợp lắm khi đối chiếu với 
quá trình phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ, một nước 
đầu tư cho khoa học và công nghệ tỷ lệ cao. Nhiều nhà 
kinh tế học tân cổ điển, mà đại diện là Kenneth Arrow 
và Joseph Stighiiz đã không đồng tình các quan điểm 
trên của lý thuyết thương mại. Bởi vì theo họ, kinh tế 
phát triển nhanh chính là đo đóng góp của công nghệ, là 
đo học hỏi và tiếp thu lan truyền. 


Tất nhiên, các chính phủ đều đầu tư cho việc sản sinh 
ra tri thức bằng nhiều phương pháp khác nhau, mặc dầu 
lý thuyết thương mại và tân cổ điển không giải thích 
được tại sao họ phải làm vậy. Nhìn chung mọi người đều 
nhận thức được rằng, kiến thức gắn liền với cơn người 
và mọi người đều khát khao mong muốn hiểu biết, đi xa 
hơn nơi mình sinh sống. Đầu thập kỷ 60 đã xuất hiện vô 
số những tài liệu coi nguồn vốn con người như một nhân 
tố quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế. Do đó đã có 
sự đầu tư ồ ạt vào giáo đục ở tất cả các cấp, từ cơ sở cho 
đến đại học ở nhiều quốc gia. Thực tế phản bác rằng, tri 
thức không phải là thứ cho không. Nhiều quốc gia như 
Hoa Kỳ. các nước Tây Âu, Nhật Bản đã bỏ khoản chỉ 
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phí cực kỳ lớn đầu tư vào lĩnh vực vũ trụ, quân sự và 
không hề có ý định chuyển những trí thức đó vào kho 
tàng của thế giới. Tri thức đó là một thứ vũ khí răn đe. 


Ngay tại Nhật Bản, nếu xét lại giai đoạn phát triển 
thần kỳ, ta thấy chính phủ đã cam kết một cách rõ ràng 
đầu tư vào những ngành công nghiệp chủ lực: những 
ngành có tính chất chiến lược, có tiềm năng lâu dài và 
thu được lợi nhuận cao trong kinh doanh. Christopher 
Freeman đã đưa ra các giải thích rất đáng chú ý (và được 
sự đồng tình của nhiều học giả) về thành công của chính 
sách phát triển công nghệ Nhật Bản đối với tăng trưởng 
kinh tế. Những chính sách đó do các nhà kinh tế và kỹ 
sư của Bộ công nghiệp và thương mại Nhật Bản đề ra 
chứ không phải do các nhà kinh tế của Bộ tài chính đưa 
ra. Chúng ta còn thấy nhận thức sai lầm trong mô hình 
tân cổ điển về trí thức ở chỗ ngăn trở quá trình đổi mới. 
Nó đã trở thành quan điểm được phổ biến rộng rãi khắp 
thế giới, gây nhiều khó khăn cho công việc đổi mới ở 
nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước kém phát triển. 

Cách tiếp cận then chốt của thuyết tân cổ điển là 
quá chú trọng vào khả năng chiếm hữu và sự ian 
truyền của các mỡ hình kinh tế truyền thống, là dựa 
vào tối ưu hóa nhằm tăng tối đa lợi nhuận. Giả định 
này là rất cần thiết để xác định thêm một đặc trưng 
chủ yếu nữa của lý thuyết tân cổ điển, đó là trạng thái 
cân bằng. Để xác định xem yếu tố nào lập nên trạng 
thái cân bằng, cần phải nhận biết được lợi ích gì thúc 
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đẩy con người đầu tư vào việc tạo ra trí thức ở cả hai 
thái cực lan truyền và độc quyền chiếm hữu. 


Tứ ba, quan điểm lợi thế động và đổi mới. Lợi thế 
so sánh động có được lâu đài và bên vững nhờ vào kỹ 
năng, sự đổi mới, nhờ vào trị thức của từng cá nhản. 
Cũng giống như tri thức, kỹ năng sẽ được lan truyền 
khäp thế giới, nhưng với tốc độ chậm hơn. Giáo dục, đào 
tạo rất tốn kém và chiếm mất nhiều thời gian, kỹ năng 
lại không được dạy trong nhà trường mà chúng chỉ có 
thể có được qua học hỏi trong thực tế làm việc. 


Trong thời đại các ngành dựa vào sức mạnh trí não, 
các cá nhân và các nền kinh tế đều cần kỹ năng mới 
với tầm rộng hơn so với quá khứ. Tự bản thân các kỹ 
năng không đưa đến thành cỏng, chúng phải được đặt 
cùng với nhau trong một tỏ chức có sự quản lý, điều 
hành chặt chẽ, hợp lý thì mới đưa đến thành còng. 
Nhưng nếu không có kỹ năng thì không thể có một tỏ 
chức thành công. Tổng cung các kỹ năng chắc chắn sẽ 
tăng trong thời gian tới. Sự gia tăng này không nhất 
thiết là đo các công nhân không có kỹ năng sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm tạo nên. Ở bất cứ nơi nào trên thế 
giới, các hãng kinh doanh cũng tìm cách tạo ra kỹ 
năng ở nơi rẻ nhất, phí tổn ít nhất để có được kỹ năng 
dù là thấp nhất. Do đó, một số nước đang phát triển 
trong hai thập kỷ qua đã chỉ những khoản ngân sách 
khống lồ cho giáo dục, đào tạo trong nhà trường và tại 
các hãng. 
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Nền kinh tế toàn cầu ngày nay đang phải chịu áp lực 
cửa lý thuyết cân bằng các nhân tố sản xuất, có nghĩa là 
mọi nhân tố sản xuất đều cân bằng. Điều đó có nghĩa 
răng một công nhân tại Hoa Kỳ cũng có đủ tài nguyên 
thiên nhiên để làm việc như một người công nhân của 
Trung Quốc, do mọi người đều có thể tiếp cận với thị 
trường toàn cầu về nguyên liệu thỏ, vốn và công nghệ 
tương tự nhau. Được điều chỉnh theo kỹ năng, mức 
lương của người cóng nhân Trung Quốc sẽ tăng dần, 
mức lương của người công nhân Hoa Kỳ sẽ giảm dân 
cho đến khi chúng ngang bảng nhau. Đến cuối thập kỹ 
80, một nền kinh tế mang đặc điểm như thế, vẫn chưa 
trở thành hiện thực, có điều là chênh lệch về thu nhập 
giữa các công nhân ở các khu vực khác nhau đang giảm 
dần. Trong cuộc cạnh-tranh kinh tế toàn cầu ngày nay, 
lợi thế động lâu dài bắt nguồn từ công nghệ. Do đó Hoa 
Kỳ và các nước công nghiệp khác luôn phải đối mặt với 
các chiến lược cạnh tranh quốc tế, nghĩa là họ phát triển 
những ngành công nghiệp chính phục thế giới nay mai. 
Nếu chỉ biết phòng thủ bằng hàng rào bảo hộ chắc chắn 
sẽ không bao giờ chiến thắng. Có nhiều nhà doanh 
nghiệp, nhiều nhà công nghiệp sống sót được trong thời 
buổi cạnh tranh này là do đổi mới. 


Về nguyên tắc, thì đổi mới là một quá trình. Theo kết 
quả nghiên cứu của Andreasen! 1996, thì các sản phẩm 
mới có được là do sự nỗ lực của từng doanh nghiệp và sự 


1. Theo tài liệu tham khảo 1, phần tiếng Anh. 
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may mắn. Như vậy, cơ hỏi thành công của các doanh 
nghiệp gần như nhau. Phần lớn các công trình nghiên cứu 
tiếp theo đều cho rằng khẳng định trên là không đúng. 
Các doanh nghiệp khác nhau có xuất phát điểm khác 
nhau, qui mô và năng lực công nghệ khác nhau, ngay cả 
những doanh nghiệp cùng loại cũng hoàn toàn khác nhau. 
Muốn thành công phải luôn luôn đổi mới, đổi mới chiến 
lược sản xuất, đổi mới công nghệ, đối mới quản lý và đổi 
mới tư duy mà người ta gọi bằng khái niệm chung là đối 
mới các quan niệm. Cuộc cách mạng về các quan niệm 
hiện nay trỡ thành vấn đẻ có ý nghĩa cực kỳ to lớn. 


Các quan điểm có thể khác nhau, nhưng đều thống 
nhất ở chỗ tri thức có sức mạnh ứng dụng vào nhiều 
ngành là động lực cho phát triển. Chúng 1a sẽ trở lại vấn 
đề này khi nghiên cứu vai trò tr¡ thức đói với tăng trưởng 
tại Đông Á. 


2. Tri thức và phúc lợi của con người 


Trong hai thập kỷ qua, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh đã 
giảm mạnh trên khắp thế giới. Nhiều người ngộ nhận 
rằng, do thu nhập ngày càng tăng đã làm chơ quá trình 
tử vong giảm xuống. Nếu xem xét kỹ ta thấy rằng mức 
sống không phải là nguyên nhân chủ yếu. Bảng số liệu 
quan sát được của 59 nước vào năm 1950, 125 nước vào 
năm 1970 và 144 nước vào năm 1995 ta thấy: vào năm 
I950, thu nhập bình quân đầu người tại một quốc gia là 
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8.000 USD, thì ty lệ tử vong trung bình của trẻ sơ sinh 
là 45 trên 1.O0OÓ ca sinh. Thế nhưng vào năm 970, sau 
hai thập kỷ, một quốc gia có thu nhập bình quân đạt đến 
mức đó, tý lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm xuống chỉ còn 30 
trên 1.000 ca sinh, thậm chí đến năm 1995 chỉ còn l5 
trên 1.000 ca sinh. 

Các số liệu này nói điều gì về việc nâng cao mức 
sống có quan hệ với ty lệ tử vong? Tất nhiên mức sống 
có đóng góp quan trọng, nhưng giá trị của tri thức, ứng 
dụng của nó vào việc chăm sóc sức khỏe còn quan trọng 
hơn, đó là: 


- Việc phát minh ra những loại thuốc kháng sinh và 
vacxin trong những năm 30, với sự tiến bộ không 
ngừng của các loại thuốc vacxin và tri thức về các dịch 
bệnh đã chế ngự được sự lây lan của phần lớn các bệnh 
truyền nhiễm. | 


- Giáo dục, điều cốt yếu cho sự lựa chọn và sử dụng 
hiệu quả tri thức vào bảo vệ sức khỏe đã phát triển ở hầu 
hết các nước trên thế giới. Nhiều công trình nghiên cứu 
đã cho ta thấy khối lượng học vấn mà các em gái và phụ 
nữ thu nhận được có ý nghĩa quyết định bảo vệ sức khỏe 
của trẻ em. Một công trình nghiên cứu tại 45 nước đang 
phát triển của Ngân hàng thế giới (WB) cho thấy tỷ lệ tử 
vong của trẻ đưới 5 tuổi là 144 trên 1.000, nếu người mẹ 
không có học vấn; là !O6 trên 1.000, nếu người mẹ đã 
qua được bậc tiểu học và là 68 trên 1.000, nếu người mẹ 
qua bậc trung học. 


S1 


- Tiến bộ trong công nghệ thông tin đã đây nhanh 
việc truyền bá kiến thức về y học. thông tm về vệ sinh 
phòng bệnh và các lời khuyến cáo về cách chữa bệnh. 
Cách mạng thông tin đã mở rộng việc truyền thông kiến 
thức y học, nhiều người có thể qua điện thoai hoặc qua 
mạng để tìm hiểu phương thuốc chữa bệnh và trao đối 
với bác sỹ về các loại bệnh và cách phòng chữa bệnh. 


- Tiến bộ vượt bậc trong y học như tạo ra các mô 
mới, có thể thay thế các bộ phận con người, gần đây là 
sinh sản vô tính và giải mã hầu hết hệ thống gen con 
người... có thể cứu loài người thoát khỏi những căn 
bệnh hiểm nghèo. 


Không phải lúc nào tri thức về y học cũng có con 
đường dễ dàng đến được với con người. Điều đó phụ 
thuộc rất nhiều vào truyền thống văn hóa, xã hội của 
từng quốc gia, từng dân tộc. Có nơi dân chúng đã không 
chấp nhận tri thức y học hiện đại, trừ khi người cung cấp 
đó nhạy cảm và có hiểu biết về truyền thống văn hóa của 
địa phương họ. Tri thức không thể tự nó tìm ra con 
đường đi đến với mọi người dân và đến nơi mà nó cần. 
Do đó phải có các thiết chế phù hợp, hoặc từ chính sách 
công, hoặc từ các giải pháp của tư nhân thì mới có thể 
đưa tri thức đến với con người của những quốc gia kém 
phát triển. Những đối mới các thể chế truyền bá tri thức 
về sức khỏe rất có ích lợi cho chiến lược chăm sóc sức 
khỏe của quốc gia nghèo. Thí dụ, Coxta-Rica, nước có 
thu nhập bình quân đầu người chỉ bảng 1/10 của Hoa 


52 


Kỳ, nhưng các chỉ số vẻ sức khỏe của con người lại rất 
đáng khâm phục, có thể so sánh tương đương với các: 
nước công nghiệp. Những kết quả gây ấn tượng này 
không phải tình cờ, bởi từ năm 1960 trở đi Coxta-Rica 
đã có chính sách ưu tiên cho phổ biến kiến thức về bảo 
vệ sức khỏe và vệ sinh phòng bệnh. Khi bệnh dịch tả 
đang hoành hành ở Nam và Trung Mỹ vào năm 1901, 
Coxta-Rica nhanh chóng triển khai chương trình giáo 
dục vệ sinh, các thông tin phòng chống bệnh dịch và 
cuối cùng họ tránh được nạn dịch tả. 

Tri thức cũng giúp cho việc cải thiện mức sống trong 
từng hộ gia đình, kéo theo mức sống của toàn xã hội 
cũng được cải thiện. Ở các nước đang phát triển, khi 
nghiên cứu 2.200 hộ vào năm 991, WB đã đưa ra kết 
luận trình độ học vấn của chủ hộ có quan hệ chặt chẽ với 
mức thu nhập và chỉ tiêu của gia đình. Hầu hết những hộ 
nghèo là do chủ hộ có trình độ học vấn thấp. Những hộ 
mà chủ hộ không có hẹc vấn thì phần lớn là hộ nghèo, 
chiếm 2/3 tổng số hộ nghèo của một quốc gia. Ngược 
lại, nến chủ hộ có trình độ đại học, thì hộ nghèo chỉ 
chiếm tỷ lệ 12% tổng số hộ nghèo của quốc gia mà thôi. 


3. Trí thức và tăng trưởng kinh tế 


Trong thập ký 60, ban đầu là những nền kinh tế Đông 
Á, trong một vài thập kỷ tiếp theo, là các nước Đông 
Nam À đã rút ngắn khoảng cách về thu nhập với các nên 
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kinh tế có thu nhập cao của OECD. Bức tranh của thế 
giới sẽ rất lạc quan, nếu như tất cả các nên kinh tế đang 
phát triển đều đạt được những thành tựu như ở Đông Á. 
Các nên kinh tế Đóng Á. Mỹ Latinh đã có bước phát 
triển nhanh. nhưng một số khu vực khác, các nên kinh 
tế vẫn đậm chân tai chỏ và có nguy cơ lún sảu vào khủng 
hoảng kinh tế. xung đột sắc tộc. 


Điều gì đã tạo ra sự khác biệt này? Có rất nhiều công 
trình nghiên cứu vẻ sự khác biệt này của các học giả 
khác nhau. Theo cách tiếp cận của WB, Đông Á đạt 
được tăng trương do: 

- Khai thác những vùng đất đai và tài nguyên chưa 
được khai thác hết. 


- Tích luỹ từ vốn vật chất với tỷ lệ cao thể hiện ở sự 
nâng cấp hệ thống hạ tàng cơ sơ kinh tế - xã hội: đường 
sá, xương máy. bến cảng, hệ thống mạng lưới truyền 
thông. 


- Tăng lực lượng lao động và tăng cường đầu tư cho 
giáo dục, đào tạo. 


Một câu hỏi đặt ra theo chiều hướng ngược lại, Hóng 
Kông, Simgapo lại là những vùng không có đất đại màu 
mỡ, không có tài nguyên quý hiếm, tại sao đạt được 
trình độ phát trên cao? Hầu như mọi cách giải thích đều 
cho rằng, những nơi này đã đầu tr mức quá cao cho giáo 
dục, thế nhưng nhiều nên kinh tế khác của các nước xã 
hội chủ nghĩa trước đây cũng đã làm như vậy. Trong 
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suốt những năm 60 đến cuối những năm 80, Liên Xỏ cũ 
đã tích luy được nhiều vỏn hơn, nếu tính theo tỷ trọng 
của GDP so với Hỏng Kông, Hàn Quốc, Singapo hoặc 
Đài Loan. Liên Xó cũ đã tăng đầu tư cho giao dục không 
phải ở mức tầm thường, nhiều quốc gia vẫn đánh giá nên 
giáo đục của Liên Xó là tốt trong những thập kỷ qua. 
Thật trở trêu, người đân Liên Xó lại chỉ tạo ra tỷ lệ tăng 
về thu nhập và mức sống một cách khiêm tốn so với các 
nền kinh tế Đông Á! 


Có lẽ sự khác biệt là ơ chỗ, nên kinh tế Đông Á 
không gặp khó khăn nhiều khi xây dựng, vận hành nên 
kinh tế như đối với Liên Xô cũ và họ đã đạt được mức 
tăng trưởng một cách khỏn ngoan hơn. Như vậy, phải 
chăng tri thức năm sau các giải pháp và sự vận hành của 
các nên kinh tế Đông Á? Nếu đúng như vậy thì trị thức 
chính là chìa khoá cho sự phát triển và tăng trướng. 

Tìm cách đánh giá tác động của trí thức đến tăng - 
trưởng kinh tế là thách thức ghê gớm và được trình bày 
ở phần đầu chương này, trong các lý thuyết và quan 
điểm về phát triển. Để khắc phục những khó khăn đó, 
người ta tìm đến cách tiếp cận gián tiếp, công nhận tri 
thức thúc đẩy tăng trường kinh tế, nhưng lý giải được vai 
trò của lao động và vốn đối với tăng trưởng chỉ là một 
phần. Phần còn lại của tăng trưởng ta gọi là do yếu tố 
năng suất. Có nghĩa là dùng những yếu tố khác một cách 
khéo léo hơn, thông qua trị thức, người ta gọi là phần 
còn lại của Solow, người đi tiên phong trong cách tiếp 
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cận này, để giải thích tăng trương từ thập kỷ 50. Cách 
tiếp càn của Solow là đo lường năng suất yếu tố tổng 
công (TEP). Thực ra, đây là một giải pháp cần thận trong 
khi ứng dụng, bởi vì không thể quy tất cả tăng trưởng 
TP cho trì thức, ngoài 1rí thức công nghệ còn có những 
yếu tố tiểm ẩn khác, ấn dấu sau là phần còn lại của 
Solow đóng góp cho tăng trưởng, thí dụ thể chế chính 
sách. sự can thiệp của nhà nước vào các công ty, quan hệ 
hợp tác song phương và đa phương là những yếu tố 
không thể định lương được. 


Trong những phân tích trước đây về TEP, vôn vật chất 
chỉ được hiểu như ià một yếu tổ đặc thù riêng của mỗi 
nước có được những tích luy. Người ta cho rằng tiến bộ 
kỹ thuật và những yếu tố hữu hình khác là có tính phổ 
biến, sản có và bình đẳng trước mọi người, do đó đã 
không giải thích được sự khác biệt về tăng trưởng giữa 
các nước. Một công trình nghiên cứu của các tác giả 
Easterly!, Levine? và Prichett3 được WB sử dụng nhằm 
phân tích những thay đổi trong tăng trưởng kinh tế đã 
chỉ ra vốn vật chất giải thích 30% những thay đổi đó, 
còn lại 70% được quy cho các yếu tố hữu hình tạo ra 
tăng trưởng TFP. Nỗ lực gần đây để chứng minh cho 
nguồn gốc tăng trương là do vốn nhân lực, đó sẽ là 
những giải thích có sức thuyết phục hơn nhiều. Trình độ 
học vân cao trong dân chúng có nghĩa là nhiều người có 
thể học được cách sử dụng công nghệ tốt hơn. Giáo dục 


1, 2, 3. Xin xem tài liệu tham khảo 1 bằng tiếng Anh. 
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đào tạo chắc chăn là yêu tố chủ chốt trong thành cóng 
cửa 4 nền kinh tế công nghiệp hóa ở Đóng Á (NIEs) như 
Hồng Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapo, Đài 
Loan (Trung Quốc). 


Trước khi chuyển từ nên kinh tế đang phát triển sang 
các nền kinh tế công nghiệp hóa, ty lê dân chúng đi học 
tiểu học ở các nước này đã cao hơn rất nhiều so với 
những nước đang phát triển khác. Tỷ lệ đó của Hỏng 
Kông, Singapo, Hàn Quốc trong suốt 3 thập ky từ 70 đén 
90 dao động trong khoảng 103- 108% (vượt 100% do có 
một số học sinh chưa đến tuổi hoặc quá tuỏi đi học). Các 
nên kinh tế này đã chú trong rất mạnh đến nghiên cứu 
khoa học và công nghệ tiên tiến. Điều đó thể hiện ở tỷ 
lệ học sinh vào các trường đại học khoa học, công nghệ 
cao hơn nhiều nước công nghiệp khác. Như vậy thúc đẩy 
được quá trình chuyển giao và ứng dụng các công nghệ 
tỉnh vị, tạo ra các ngành cóng nghiệp chủ lực hướng về 
xuất khẩu, dẫn đến tăng trưởng kinh tế. 


Nhìn vượt ra khỏi Đông Á, đã có những mẫu nghiên 
cứu với quy mô lớn hơn về một số nước. Ngay cả khi 
nguồn vốn con người được tính đến, phần không giải 
thích được của tăng trường vẫn còn khá lớn. Thí dụ. nếu 
sơ sánh Gana và Hàn Quốc, có thu nhập đầu người vào 
năm 1950 giông nhau, nhưng đến năm 199] thu nhập 
bình quân đầu người của Hàn Quốc đã gấp 7 lần của 
Gana. Phần lớn khoảng cách này là chưa giải thích được, 
mặc dầu các nghiên cứu có tính tới nguồn vốn cơn người. 
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KếT quả tăng trường con phụ thuộc nhiều vào cách đo 
lường khả năng tiểm ẩn của nguồn vốn con người, đó là: 

- Những nguồn vốn về con người trong các ngành sản 
xuất và địch vụ. 

- Mặc dầu đạt tỷ lệ cao trong giáo dục đại học. nhưng 
liệu có thể chuyển hóa ty l€ cao đó vào tăng trưởng kinh 
tế? Bởi vì, khóng chuyển được có thể đo chất lượng giáo 
dục nghèo nàn. có thể do những người được đào tạo 
không được dùng đứng tiềm năng của họ, hoặc đo bơi sự 
méo mó và tiều cực của thị trường lao động. 


- Giáo dục đào tạo có song hành với quá trình mở cửa 
hội nhập kinh tế? 

Dàn chúng Liên Xê cũ, các nước OECD và Đóng Á 
đều có trình độ học vấn cao. Những nước mở cửa, đổi 
mới kinh tế mau chóng, đân chúng có học vấn cao sẽ 
có thể tiếp thu công nghệ, trí thức qua FDI, rất tiếc 
Liên Xò cũ đã đặt ra những tuật lệ rất nghiêm ngặt 
trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và đầu tư nước ngoài. 
Lực lượng lao đông tiểm năng, có trình đệ giáo dục tớt 
không thích nghĩ kịp với những thay đổi của quá trình 
sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại, không có thông 
tin mới, hậu quả là nên kinh tế đó phải chịu suy thoái 
trong suốt cả thập ký 90. 


Sau khi xảy ra khủng hoảng tài chính tại Đông Á, 
không ít người đồng tình với quan điển. của Kragman! 


1. Nhà kinh tế học nổi tiếng Hoa KỲ. 
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trong cuốn Huyễn thoại Đông Á. Họ cho rằng, Đông Á 
tăng trương cao không phai do TEP cao mà một phần do 
tích luỹ vốn, do tiết kiệm cho đầu tư, do cường độ lao 
động cao và dọ áp lực tụt hậu sau cuộc chiến tranh thế 
giới lần thứ hai. Điều đó chỉ đúng một phần, tri thức cho 
phát triển cần phải được hiểu theo nghĩa rộng hơn, đó là 
sự kết hợp giữa năng lực của con người, của các hãng. 
của chính sách nhà nước, của truyền thống văn hóa. 


Một đặc trưng nữa của tăng trương trong thế ký XX 
là vai trò của đổi mới và phát minh công nghệ, sau đó là 
quá trình thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào 
trong sản xuất. Các hãng, các quốc gia đều giống nhau 
ở chỗ là tăng đầu tư cho R&D. Chi phí cho Ré&D là rất 
lớn và có rủi ro, cho nên chỉ có những hãng lớn mới thực 
hiện được các chiến lược đầu tư. Nhiều hãng rất nhạy 
cảm trong việc lựa chọn lĩnh vực đầu tự để thu lợi. Các 
nghiên cứu đều cho rằng, các nước Đông Á cân nhắc kỹ 
ở các hãng và quy mô toàn bộ nên kinh tế khi đưa ra các 
quyết định đầu tư. Chính điều này đã thu hẹp khoảng 
cách về công nghệ và trị thức của Đông Á đối với các 
nước công nghiệp khác. 

Cuối cùng, còn những yếu tố khác không liên quan 
trực tiếp đến tri thức, nhưng có thể bố sung vào tăng 
trưởng. Chẳng hạn, đó là thể chế chính sách kinh tế. Bởi 
vì, những thể chế và chính sách này có tác dụng thúc 
đẩy quá trình tạo ra tri thức. Đỏ thị về đầu tư cho R&ÐD 
dựa vào biến trình độ tri thức hiểu biết, thông thường là 
một đường cong giảm dần khi tri thức học tập tích luỹ 
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được tăng lên. Nhưng cá biệt trong lĩnh vực đầu tư mới 
chi phí có thể tăng, có nghĩa là phải chấp nhận rủi ro. 
Những đòn bây cho việc tạo ra tri thức là nhờ vào chính 
sách quốc gia. chính sách của các hãng. Chính sách tốt 
sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc chuyển giao tri thức và 
ứng dụng tri thức có hiệu quả. Mối quan hệ giữa thể chế 
chính sách và trï thức sẽ phát triển theo hai hướng. Mội 
là, những thể chế hẻ trợ cho tri thức ra đời, được phổ 
biến rộng khắp. /#f¿¡ là, trong quá trình vướng mắc về 
phố biến tri thức, thì sẽ có những thể chế thay thế, bó 
sung nhằm tạo ra thị trường tự do cho tri thức. 

Ngày nay lợi thế của một nước so với nước khác 
trong một số ngành hoặc trong buôn bán không thể xem 
xét lâu dài trên quan điểm tĩnh trong điều kiên các yêu 
tố về cung lao động. đất đai và tài nguyên là không thay 
đổi. Một khi trí thức và tiềm năng của tri thức đã được 
tính đến thì lợi thế động tương đổi mà các quốc gia tạo 
ra cho chính bản thân họ là rất quan trọng. Và như vậy 
theo quan điểm lợi thế động thì các nước đang phát triển 
sẽ là những nước nhập khẩu tri thức phụ thuộc vào các 
chính sách khuyến khích nhập khẩu tri thức, chính sách 
đó có tác động mạnh đến việc cải thiện mức sống. Sự 
thay đổi về công nghệ đã làm giảm tương đối lợi nhuận 
đối với lao động không có kỹ năng. Những nước chỉ 
trông chờ vào việc xuất khẩu nguyên liệu và hàng hóa 
do lao động không có kỹ năng sản xuất ra sẽ bị sa sÚt VỀ 
mức sống. Những nước rút ng¿n khoảng cách về mức 
sống, chủ yếu do họ biết tranh thủ các cơ hội, nắm bắt 
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được phần lợi nhuân lớn của tri thức - nhân tố đưa lại 
phúc lợi cho các nước công nghiệp. 


Các nước đang phát triển có những cơ hội to lớn hơn 
để tăng trưởng nhanh và có thể đuổi kịp các nước công 
nghiệp. Nắm vững lấy cơ hội này, trong nền kinh tế toàn 
cầu đang thay đổi nhanh, các nước đang phát triển 
không tự giới hạn việc tích luỹ nguồn vốn vật chất và 
không ngừng mở mang giáo dục dân chúng. Điều cơ bản 
là phải có ý tưởng mới, biết nắm bắt lợi ích của công 
nghệ hiện đại, có nghĩa là mỡ rộng sức mạnh và tầm vóc 
tri thức của quốc gia. Kết quả nghiên cứu các nền kinh 
tế Đông Á của WB cho thấy có thể thu hẹp khoảng cách 
về tri thức trong khoảng thời gian ngắn hơn so với việc 
thu hẹp khoảng cách về nguồn vốn vật chất. Nhưng vốn 
vật chất và vốn tri thức ở Đông Á được bổ sung cho 
nhau, vốn vật chất được đầu tư hợp lý để hỗ trợ cho vốn 
tr¡ thức. Cuố: cùng, khoảng cách về vơn và khoảng cách 
về tri thức, ca hai mặt đều được thu hẹp lại. 


Những nước không khuyến khích đầu tư vào việc sử 
dụng trI thức có hiệu quả từ kho tàng tri thức toàn cầu sẽ 
bị tụt hậu xa hơn so với những nước thành công trong 
việc biết khuyến khích đầu tư để sử dụng nó. 


4. Tri thức cho bảo vệ môi trường 


Đảng sau sự thịnh vượng của các nước đang phát triển 
ẩn dấu hiểm: họa: môi trường không khí chết người do 
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điôxït cacbon thải ra từ các động cơ xe hơi, từ nhà máy. 
Tất cả các loại khí độc đó sinh ra những hại bụi ly tí tòa 
vào không khí và đọng sâu trong phối dẫn đến tử vong. 
Hàng năm chỉ tính riêng 4 thành phố Trùng Khánh, Bắc 
Kinh, Thượng Hải, Thẩm Dương của Trung Quốc đã có 
hơn 10.000 người chết do nhiễm phải những hạt bụi này. 
Tính trên toàn bộ thế giới, những hạt bui này đã gây ra 
thảm họa cho hàng trăm ngàn người chết và huỷ hoại sức 
khỏe hàng triệu người khác trong một năm. Số công nhân 
nghỉ ốm và mất việc do bệnh phối là hàng trăm triệu 
người, kéo theo chi phí bảo vẻ sức khỏe đến hàng chục 
tỷ đô la. Những tồn thất này được coi là cái giá phải trả 
cho phát triển kinh tế. May thay, nhiều nước đang phát 
triển gần đây nhận thức được những sai lảm nghiêm 
trọng do không có chính sách bảo vệ mỏi trường. 


Các quốc gia đang phát triển nếu có chính sách áp 
dụng phí ô nhiễm, về kiểm soát việc khai thác tài 
nguyên, về tìm mọi cách đẩy lùi nạn ö nhiễm môi 
trường, về không khí, nước thải chắc chắn sẽ thu được 
những thành công đáng kể. Trong hàng loạt các biện 
pháp đó, phải kể đến việc tích luỹ và phỏ bien kiến thức 
của cộng đồng thế giới để bảo vệ mói trường sinh thái. 
Các kiến thức đó là cách đo chát lượng của khỏòng khí, 
đánh giá tình trạng rủi ro sức khỏe do ô nhiễm môi 
trường, ước tính các khoản chỉ phí giam nhẹ ô nhiễm 
môi trường... khi mà các kiến thức đã được tích luỹ, các 
chính sách về môi trường được củng cố và thực thi, thì 
chất lượng không khí sẽ được cải thiện nhanh chóng. 
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Những điều đã xảy ra với tình trạng ô nhiễm không 
khí thì cũng xảy ra với ô nhiễm nước. Cứ mỗi năm bệnh 
tiêu chảy do ô nhiễm nguồn nước giết chết hơn 2 triệu 
trẻ em trên thế giới và gây ra hơn 900 triệu người bị 
mắc bệnh dịch. Ở nhiều nước tổn thất hàng năm do xói 
mòn đất chiếm tỷ trọng khoảng 1,5% GDP. Lượng khí 
thải thoát ra trong không khí sau một thế hệ lại tăng lên 
gấp đôi, hậu quả của hiệu ứng nhà kính là không thể 
tính hết được. 


Hiện nay, mọi quốc gia đều thống nhất về tầm quan 
trọng phải hạn chế sự huỷ hoại môi trường. Khi những 
thảm họa môi trường lan tỏa hoặc các tác động ngoại 
sinh xảy ra, xã hội phải trả giá do ö nhiễm môi trường 
nhiều hơn so với người gây ta ô nhiễm. Hạn chế các 
hành vi gây ô nhiễm là một công việc cần phải làm. Các 
chính sách công hữu liệu sẽ có tác động tốt tới việc giảm 
ở nhiễm và giảm tình trạng tàn phá; tới việc khai thác 
cạn kiệt các nguồn tự nhiên, nhằm đưa lợi ích xã hội, lợi 
ích quốc gia và các cá nhân xích lại gần nhau. Trong 
mộ: số trường hợp, thì hệ thống pháp luật rất quan trọng, 
thí dụ bất người gây ô nhiễm phải đến bù thiệt hại cho 
người cu hậu quả ô nhiễm, hoặc chuyển quyền sở hữu 
các nguồn tự nhiên cho cá nhân hoặc công fy nào đó 
.quân lý, để liạu chế tình trạng khai thác bừa bãi. 


Pháp luậi và các biện pháp cưỡng chế nhiều khi | 
khóng có tác dụng :ại các nước đang phát triển. Những 
nước này đã đặt ra mục tiên tăng trưởng bằng mọi giá, 
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tăng trường đã làm lu mờ thảm họa môi trường. Do đó 
phải bằng các biện pháp khác, đó là giáo dục và tuyên 
truyền, khi đó thông tin, trí thức đóng vai trò quan trọng. 
Phố biến thông tin về tác động của hoạt đòng kinh tế đến 
tình trạng xuống cấp về môi trường sẽ đưa đến những cơ 
hội cải thiện môi trường. Vai trò của thông tin tôt đến 
chừng mực nào, tuỳ thuộc vào khả năng mong muốn sử 
dụng chúng của người đân. Điều đó đưa chúng ta đến 
hai chủ đề chính, một là cung cấp các tri thức cho việc 
bảo vệ và quản lý môi trường, hai là đưa ra các thiết chế 
thích hợp cho việc quản lý môi trường. 


Phân tích sự xuống cấp về môi trường thông thường là 
phân tích mối quan hệ giữa nó với phát triển kinh tế. Một 
số quan điềm cho rằng, sự xuống cấp đó là do sản phẩm 
phụ sinh ra và không thể nào tránh khỏi trong quá trình 
phát triển kinh tế xã hội, ít nhất là trong thời kỳ đầu phát 
triển của mỗi nền kinh tế, Một số quan điểm khác lại cho 
rằng, phát triển kinh tế - xã hội sẽ khóng gây nên tổn hại 
về môi trường, nếu các nguồn tài nguyên được quản lý 
thích hợp và khai thác, sử dụng hiệu quả. Thực tế trong 
lịch sử đã xảy ra là xuống cấp vẻ mỏi trường có thể xảy 
ra ngay cả khi không có phát triển, đơn giản nhất là do 
tình trạng tăng dân số. Ở đây cần phải ủng hộ quan điểm 
trung gian, có nghĩa là vừa phát triển kinh tế nhưng cũng 
đồng thời đưa ra các thể chế để bảo vệ môi trường. Quan 
điểm đó cần phải được duy trì, ủng hộ lâu dài, cản nhiều 
thông tin gắn kết giữa quản lý môi trường và phát triển 
kinh tế. Những thông tín đó là gì? 
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Tin? nhất, sự hiểu biết về môi trường. Trong kinh tế, 
chúng ta luôn phải dựa vào thị trường để bảo đảm 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Giá cả do sự hội tụ giữa 
cung và cầu quyết định. Giá cá, bản thân nó đã chứa 
đựng các thông tin bao gồm lợi ích bổ sung (biên) đối 
với người tiêu dùng và nhà sản xuất khi tăng lên một 
đơn vị sản phẩm. Sự kỳ diệu của hệ thống giá là ở chỗ, 
các nhà lập kế hoạch ở cấp trung ương không cần phải 
biết tới những đòi hỏi của người dùng hoặc khả năng 
công nghệ của hãng sản xuất. Ngược lại, đối với việc 
cung cấp không khí sạch, nước sạch và các loại hàng 
hóa môi trường khác (những hàng hóa này không được 
trao đổi trên thị trường) thì không giá cả nào có thể 
phản ánh giá trị cận biên của các phát triển đó đối với 
người tiêu dùng hoặc chỉ phí của người sản xuất cung 
cấp các phát triển đó. Như vậy, môi trường nên sạch 
đến mức nào là cần phải có quyết định tập thể của 
cộng đồng. Quan điểm của các cá nhân trong cộng 
động có thể trái ngược nhau, nhưng cần phải được 
thống nhất. Để thống nhất được các quan điểm, người 
ta cần phải hiểu được hậu quả của ô nhiễm môi 
trường. Do đó tri thức, sự hiểu biết về môi trường là 
phần cốt yếu của các quyết định về chính sách môi 
trường, nhưng đạt đến mức độ hoàn hảo là điều không 
thể có. 

Trong một số điều kiến xã hội, có thể sử dụng 
những tri thức sẵn có để hình thành một hệ thống giá 
cả về môi trường mà thị trường không thể tạo ra những 
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giá cả đó để áp đặt cho người gây ra ö nhiễm dưới 
đạng phí ô nhiễm, dựa trên quyết định chung vẻ chỉ 
phí xây dựng cận biên của ô nhiễm. Buộc người gây ô 
nhiêm phải trả chỉ phí ô nhiễm, bắt buộc các nhà sản 
xuất phải đặt ra các mục tiêu, một mặt sản xuất có 
hiệu quả, mặt khác, đưa chỉ phí lợi ích cận biên và chỉ 
phí xã hội cận biên xích lại gần nhau hơn. Một khi mà 
mục tiêu ưu tiên đã được xác định thì giá cả môi 
trường và giá cả các loại hàng hóa khác được xác định 
theo cách giống nhau. Nhưng thường thì chỉ phí xã hội 
cận biên của ô nhiễm môi trường phụ thuộc vào mức 
độ ö nhiễm. Do đó không thể định ra phí ô nhiễm, nếu 
như chưa hiểu biết tác hại của mức độ ò nhiễm, cũng 
không thể dự tính hậu quả tương lai của nó, nếu không 
có tri thức và kỹ thuật nhất định vẻ môi trường. Nếu ô 
nhiềm gia tăng, thì các chi phí phải trả cho ö nhiễm 
cần nâng cao hơn. Điều này giải thích tại sao việc 
giám sát và kiểm soát mức độ ô nhiễm lại trở thành 
công việc quan trọng. 

Vấn đề ở chỏ là các chính sách điều tiết trên cơ sở 
so sánh lợi ích xã hội cận biên về việc giảm ô nhiễm 
môi trường với chỉ phí cận biên găn với các mục tiêu 
chuẩn bảo vệ môi trường. Yêu cầu đặt ra là muốn có 
chính sách điều tiết hợp lý, phải có thông tin. Những 
thông tin về môi trường là không đầy đủ và rất khó xác 
định. Cho nên mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế của 
con người với môi trường sinh thái trong một số lĩnh 
vực còn lâu mới có thể xác định chính xác được. Một 
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thí dụ cho ta cách nhìn về tác động của hệ sinh thái đến 
ích lợi thương mại của Malayxia. Vào những năm 70, 
việc cung cấp sầu riêng ở nước này đột ngột giảm đi 
nhanh chóng, đã đe dọa ngành công nghiệp có doanh 
thu 100 triệu USD một năm. Các cây sầu riêng vẫn còn 
nguyên, xanh tốt nhưng tại sao lại ít quả? Hóa ra cây 
sầu riêng được một loài dơi thụ phấn hoa, nhưng số 
lượng loài dơi giảm vì nguồn thức ăn của nó là loài cây 
mọc ở các đầm nước đang bị tàn phá để nuôi tôm. 
Ngăn chặn tác động dài hạn của huỷ hoại môi trường 
đòi hỏi phải có các thông tin sâu về nhiều lĩnh vực và 
thông tin cần phải cập nhật. 

Tiến bộ của khoa học công nghệ thường diễn ra theo 
kiểu bùng nổ bắt đầu từ giới khoa học và kết thúc trong 
xã hội nói chung. Quá trình phố biến, hấp thụ và chấp 
nhận trị thức diễn ra chậm chạp. Các quyết định về 
chính trị quan trọng không kém gì những tiến bộ của 
khoa học công nghệ. Nhưng các quyết định này thường 
là chậm, bởi vì còn cần phải xem xét nhiều thông tin. 
Các quyết định của chính phủ không những có tác động 
tới th¿ hệ hiện tại mà còn truyền tác động đó vào tương 
lai. Đó là thực thể làm nòng cốt cho quá trình phát triển 
bền vững. Phát triển bền vững có liên quan đến việc tạo 
ra thông tin về tác đóng lan tỏa của các quyết định hiện 
tại qua không gian và theo thời gian. Điều đó cũng có ý 
nghĩa, tạo ra lợi ích khuvến khích những thế hệ tiếp theo 
quan tâm tới các thóng tin đó. 
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Cách hiểu thiển cận là trong phát triển bền vững, thế 
hệ sau sẽ không nghèo hơn thế hệ trước, nếu họ có các 
nguồn lực tương đương. Theo quan điểm đó thì cứ để 
cho một sở ngành bị khai thác cạn kiệt, và lợi ích của 
khai thác đó đầu tư vào ngành khác. Thí dụ, vốn con 
người nếu có thể thay được tài nguyên thiên nhiên thì 
hãy chặt phá rừng lấy gó bán, dùng tiền đó đầu tư cho 
giáo dục. Quan điểm đó rất sai lâm và đang tồn tại ở một 
số quốc gia nghèo. Nhiều cuộc tranh luận còn rất gay 
go, có người cho rằng đã có nhiều cơ hội cho sự thay 
thế, ngược lại một số người khác cho rằng khả năng thay 
thế là rất hạn chế, bởi vì các giới hạn sinh thái còn quá 
ít người hiểu biết về chúng. Nếu có nhiều nghiên cứu 
được công bố, cảnh báo của việc khai thác rừng là 
nghiêm trọng và không thể phục hồi được (nếu có phục 
hồi được cũng phải mất chị phí xã hội rất cao) thì quá 
trình thay thế trên sẽ không diễn ra. Có những hiểm họa 
môi trường phát sinh vượt ngoài phạm vi biên giới của 
một quốc gia, thí dụ ô nhiễm nước biển do chảy dầu, ô 
nhiễm điôxít cacbon do khí thải... Chỉ có trì thức vẻ 
công nghệ thì không thể nào chặn đứng được các thảm 
họa đó, mà cần đến sự hợp tác quốc tế và cam kết quốc 
tế về sự phát triển bền vững. 


Thứ hai, phát triển các chỉ số về hoạt động môi 
trường để kiểm soát chất lượng môi trường là điều có 
ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng nhận thức của chúng ta 
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về hoạt động của mỏi trường các tác động cua nó đến 
phúc lợi của con người lại phụ thuộc vào nội dung và 
cơ cấu của nguồn thông 1in được công bố. Hiện nay 
trong hệ thông tài khoản quốc gia, điều tệ hại nhất là 
chỉ tính toán đến các chỉ tiêu kinh tế mà không hề có 
đánh giá về sự xuống cấp, hủy hoại môi trường. Và 
như vậy, sẽ có nhiều thông tin sai lầm trong việc đưa 
ra các chiến lược bảo vệ môi trường. Để kiểm soát 
chất lượng môi trường cần có hệ thống thông tin khác, 
đó là các chỉ số. 


Các chỉ số hữu hiệu nhất là các số liệu tổng hợp để 
chẩn đoán, đánh giá về môi trường. Các chỉ số hoạt 
động cũng có tầm quan trọng không kém các chính 
sách. Một vài chỉ số đo lường các khía cạnh tích cực và 
tiêu cực của môi trường sẽ rất có lợi ích. Đó là các chỉ 
số: độ cần của đất, điện tích rừng bị phá, mức độ ô 
nhiễm không khí, mức độ ô nhiễm nước, tốc độ bị huỷ 
điệt của một số loài động, thực vật... là những lời cảnh 
báo cho việc hoạch định các chính sách. Chỉ số môi 
trườnc cần phải phản ánh bức tranh tổng thể về mối 
quan hệ giữa hoạt động của con người với môi trường. 
Nhu cầu hiểu biết về sự xuống cấp của môi trường thong 
qua các chỉ số đó trong tài khoản quốc gia nhất thiết 
phải có. Như vậy thu nhập quốc dân thuân chính là thu 
nhập quốc dân đã tính theo phương pháp trước đây trừ 
đi các chỉ phí khắc phục cạn kiệt môi trường, tồn thất do 
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ở nhiễm. Hiện nay đã có sự thống nhất vẻ quan niêm. 
nhưng tri thức hỏ trợ cho việc xác định lại thiểu và 
không đồng nhât ở vác quốc gia. Đo đó đánh giá tác 
động của kinh tế đến môi trường là một công việc có 
tính nghệ thuật hơn là công việc khoa học. Chưa đạt 
được sự thống nhất, nhưng nhiều quốc gia đã tính toán 
GNP theo quan niệm mới (được gọi là GNP xanh). 


Mức tiết kiệm thực (tiết kiệm ròng) cũng là một chỉ 
tiêu được tính toán giống như khi tính GNP xanh. Nó 
đo lường tỷ lệ tài sản được tạo ra và bị phá hủy, rức là 
tỷ lệ tiết kiệm thực tế sau khi xét đến các khoản chi phí 
đầu tư phát triển nhân lực. khấu hao tài sản, sự cạn kiệt 
xuống cấp của môi trường. Tỷ lệ tiết kiệm thực cho ta 
biết một số quốc gia có sử dụng hầu hết các nguồn lực 
hay không. Ở một số nước tỷ lệ này âm. Bởi vì, kế 
hoạch tăng trưởng hôm nay có thể gây hại cho môi 
trường ngày mai. Chỉ số tiết kiệm là một chỉ số cảnh 
báo, giúp cho các nhà hoạch định chính sách quốc gia 
luôn phải xem xét đến quan hệ giữa phát triển kinh tế 
vĩ mỏ với bảo vệ môi trường sinh thái. Nhận thức được 
điều này có nghĩa là các chính sách phát triển cua các 
quốc gia sẽ tốt hơn và đúng đắn hơn. 


Thứ ba, sử dụng thông tin về môi trường là một bằng 
chứng cho ta thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển 
kinh tế và việc hạn chế hiểm họa môi trường. Trong báo 
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cáo phát triên và mới trường năm 1992 của WB cho 
thấy các nước đang phát triển có nhiều cơ hội để tiến tới 
thực hiện chính sách phát triển bền vững. Việc tạo ra tri 
thức, phố biến tr¡ thức và sử dụng tri thức môi trường có 
hiệu quả là chìa khoá đẻ thiết lập những chính sách 
kiểm soát môi trường. Thóng tin sinh ra trong quá trình 
kiểm soát thảm họa môi trường có thể được sử dụng 
theo một số cách. 


- Nó giúp cho các nhà điều tiết chính sách xiết chặt 
hay nới lỏng các tiêu chuẩn về môi trường. Chẳng hạn, 
một số chất gây tích tụ vượt giới hạn cho phép có thể 
gây bệnh ung thư hoặc bệnh hô hấp. Điều quan trọng là 
phải hiểu biết mức độ tích tụ của những chất gây ô 
nhiễm đã vượt quá ngưỡng cho phép hay chưa. 

- Mặc dầu quản lý môi trường có hiệu quả nhất là 
đánh giá tổn thất mói trường do các hộ gia đình và các 
hãng sản xuất gây ra qua kiếm soát trực tiếp. Thí dụ 
các thiết bị kiểm soát ö nhiễm của ö tỏ có thể được 
dùng để kiểm tra đối với từng chiếc ô tó. Như vậy, các 
gia dinh, các hãng sẽ phản ứng trực tiếp trước những 
thông tin gây õ nhiêm do họ gây ra. Các cộng đông, 
cac hiệp hội, có thể gây áp lực ép buộc họ hành động 
có trách nhiệm hơn. 

- Công khai xuất bản những tài liệu về tổn thất môi 
trường dơ các hãng gảy ra một cách thường xuyên sẽ là 
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một biện pháp tốt. Được cung cấp các thông tin này, các 
nhà đầu tư, các cộng đồng địa phương có thể tập trung 
mọi nguồn lực để ngăn chặn phạm vi huỷ hoại môi 
trường. Thông tin tốt và được sử dụng tốt có thể mở ra 
những cơ hội mới, ngăn chặn những sai lầm tốn kém, tạo 
ra giải pháp kiểm soát rủi ro về môi trường. Lúc đó giá 
trị của thông tin chính là phúc lợi ròng thu được từ các 
hành vị điều chỉnh. Đối với hiểm họa thay đổi khí hậu 
đang xảy ra, chỉ cần thay đổi hành vi và kiểm soát một 
số yếu tố bất ổn là có thể tránh được những tổn thất đến 
hàng trăm, ngàn tỷ USD. 


- Cách sử dụng thông tin môi trường khác là sử dụng 
nó để tạo ra công nghệ mới. Bản thân tiến bộ công nghệ 
thường là nguyên nhân chủ yếu của việc cải thiện chất 
lượng môi trường. Công nghệ tin học bằng việc lập ra 
các bản đồ về nguồn tài nguyên dự trữ đã kiểm soát quá 
trình khai thác. Các công nghệ làm giảm ô nhiễm bằng 
kết tủa tính điện hoặc khử lưu huỳnh, giảm khói từ các 
nhà máy nhiệt điện. Công nghệ thay thế các nguồïn năng 
lượng truyền thống bằng nguồn năng lượng mới. Đó là 
giải pháp công nghệ có sức thuyết phục, nhưng không 
phải đã hết khó khăn. Vì nó nảy sinh ra vấn đẻ khác. Ai 
cũng biết thủy điện là nguồn năng lượng sạch. Nhưng 
nếu đập thủy điện chiếm nhiều diện tích đất, phải di dời 
nhiều dân, phá hoại sinh thái một vùng nào đó thì thủy 
điện lại gây tốn hại to lớn, Có trường hợp công nghệ 
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thay thế không thể bù đắp chỉ phí công nghệ mà nó hoàn 
toàn thay thế. Nếu phải bù lỗ để bảo vệ mỏi trường thì 
có khi phải trích ra khoản chi từ ngân sách quốc gia. 

Chỉ có truyền bá thông tin thì chưa đủ sức mạnh để 
ngăn chăn hiểm họa môi trường mà phải sử dụng công 
cụ khác, được gọi là các thiết chế về môi trường. Các 
thiết chế chính sách có tác dụng điều tiết, kiểm soát mức 
độ ó nhiễm. Cơ chế hoạt động của thể chế dựa vào các 
CÔng Cụ sau: 


- Sử dụng thị trường để giảm tối thiểu tồn thất môi 
trường trong những hoàn cảnh thích hợp thông qua mức 
thuế môi trường. 


- Xác lập vai trò của chính quyền trung ương và chính 
quyền địa phương bằng việc quản lý hành chính, giám 
sát, cưỡng chế để bảo vệ môi trường sinh thái. 


- Huy động sức mạnh của cộng đồng xã hội tham gia 
quản lý môi trường, chú trọng việc công bố các thông 
tin và hợp lực giải quyết những vấn đề có liên quan theo 
cách chính thức và không chính thức. 

- Mở rộng hợp tác quốc tế bằng những thỏa thuận 
thích hợp lâu đài để ngăn chặn thảm họa môi trường. 
Tăng cường phổ biến thông tin, khuyến khích sự tuân 
thủ của các tổ chức, các quốc gia có chủ quyền thực hiện 
các cam kết quốc tế. 
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Tri thúc có vị trí đặc biệt đối với phát triển, nhưng 
con đường để có được trị thức và cách trao đói, hấp thụ 
trí thức ra sao là những vấn đẻ cần phải tính đến đối với 


Các HƯỚC Ởi sau, 
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CHƯNG TIII 


TIẾP NHẬN TRI THỨC VÀ HẤP THỤ NÓ 
TRONG NÊN KINH TẾ TOÀN CẤU MỚI 


Dân chúng, các hãng và các quốc gia luôn hướng tới 
việc sử dụng trì thức và công nghệ mới để cải thiện hiệu 
quả sản xuất, để nâng cao mức sống. Có khi họ tự tao ra 
tri thức, có khi họ chấp nhận trị thức do người khác tạo 
ra. Quyết định của họ khi phải tạo ra tri thức hoặc chấp 
nhận tri thức từ bên ngoài là do sức ép tài chính mà họ 
phải đương đầu. Các nước công nghiệp, để mở rộng trí 
thức, họ đầu tư nhiều tiền cho R&D. Các nước đang phát 
triển do nguồn tài chính eo hẹp thường đầu tư rất ít vào 
R&D, thay vào đó họ tìm mọi con đường mở rộng tri 
thức của mình bằng cách tiếp thu trí thức từ bên ngoài 
và thích nghĩ với nó theo các yêu cầu của mình. 

Hiện nay, các cơ hội thu nhận tri thức được mở rộng 
hơn trước, mặc dầu vậy khoảng cách về thu nhập giửa 
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các nước giàu và nước nghèo vẫn còn rộng, và đang tiếp 
tục gia tăng. Thách thức đối với các nước đang phát triển 
là cần mau chóng tăng năng lực trị thức của mình ở cả 
hai khía cạnh nguồn lực con người và thể chế, để sao 
cho tất cả các cá nhân, các hãng đều có được tri thức và 
sử đụng nó một cách hiệu quả. Muốn thực hiện tốt công 
việc này chính phủ phải chỉ ra rất nhiều tiền. Như đã 
trình bày ở chương II, khoảng cách thu nhập giữa các 
nước cóng nghiệp và các nước đang phát triển tiếp tục 
tăng, một phần do khoảng cách về trí thức giữa hai khu 
vực chưa rút ngắn được một cách đáng kể. 


Việc thu hẹp khoảng cách vẻ tri thức trong nội bộ một 
nước cũng không kém phần quan trọng so với việc thu 
hẹp khoảng cách về tri thức giữa các nước này với các 
nước khác. Trong số 200 hãng được nghiên cứu ở Kenia 
thì hãng có năng suất cao nhất gấp 40 lần hãng có năng 
suất kém nhất, và hãng có năng suất trung bình chỉ đạt 
được 1/2 năng suất của hãng có năng suất cao nhất. Nếu 
như tất cả các hãng đều có năng suất cao thì rõ ràng tổng 
sản lượng của các hãng có thể tăng lên gấp đôi. Điều lý 
tưởng hơn là giá sử tất cả các hãng ở Kenia đều hoạt động 
tốt thì GDP của nước này có thể tăng ]O%. Các nghiên 
cứu điều tra mẫu tại Gana, Dimbabuê. cũng cho chúng ta 
kết quả tương tự. Lợi ích thu được sẽ còn tốt hơn nhiều 
nếu như năng suất lao động của các nước đang phái triên 
đạt được ngang với mức các nước cỏng nghiệp. Lợi ích 
không chỉ thu được trong sản xuất mà còn cả Trong các 
ngành khác, thí dụ y tế, nông nghiệp và trong quản lý. 


NC 


Trong chương này, chúng ta xem xét ba vấn đề chính, 
đó là làm sao có được tri thức, cách tốt nhất để hấp thụ 
tri thức và những hình thức trao đối tri thức thỏng qua 
công nghệ thòng tin hiện đại. 


1, Làm sao có được tri thức toàn cầu 


Các nước công nghiệp đang đi đầu trong việc phát 
triển công nghệ. Theo thống kê của Liên hợp quốc có tới 
80% số phát minh công nghệ, xuất bản phẩm về khoa 
học, công nghệ là từ các nước công nghiệp. Như vậy, 
cách tốt nhất cho các nước đang phát triển muốn có tri 
thức thì phải tìm cách tiếp cân tri thức toàn cầu từ bên 
ngoài. Ngay cả Nhật Bản và những nền kinh tế công 
nghiệp hóa mới Đông Á thì giá trị của nhập khẩu và xây 
dựng nền tảng công nghệ quốc gia chủ yếu dựa vào việc 
khai thác công nghệ mới sẵn có của nước ngoài. 

Tự do hóa thương mại ở cả ba phương diện hàng hóa, 
dịch vụ và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã làm cho 
nền kinh tế thế giới liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Ở 
đây ta chỉ giới hạn xét vai trò của thương mai, FDI, việc 
cấp giấy phép công nghệ và di cư là một trong những 
kênh chính khai thác tri thức toàn cầu qua con đường 
nhập khẩu. Thương mại quốc tế, có thể đưa đến những 
nhận thức nhiều hơn là phương pháp để sản xuất hàng 
hóa bằng cách nào cho tốt hơn và rẻ hơn. Xuất khẩu 
đóng góp vào nhận thức này thông tin có được của người 
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mua và người bán. Còn nhập khẩu đóng góp quá trình 
tiếp thu trí thức bởi hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nơi 
khác. Và do mậu dịch ngày càng được tri thức dẫn 
đường cho nên các cơ hội có được trí thức sẽ được mở 
rộng hơn. Từ năm F970 trở đị, cơ câu mậu dịch quốc tế 
chuyển sang hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao. Chỉ 
riêng hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao đã tăng gấp 
đôi tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa trên thế giới, tăng từ 
11% năm 1976 lên 22% vào năm 1996, Ngược lại, ty 
trong của hàng sơ chế giảm từ 45% xuống còn 25% 
trong cùng thời kỳ. 


Xuất khẩu có tác dụng bộc lộ tất cả những mặt tiên 
tiến và yếu kém của các hãng trước các tiêu chuẩn toàn 
cầu về thiết kế và chất lượng của sản phẩm. Muốn mở 
rộng thị trường xuất khẩu điều, cốt yến là phải nâng cao 
năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Như vậy, 
các hãng phải đầu tư nhiều hơn vào trt thức để sản xuất 
hàng hóa xuất khẩu so với việc sản xuất hàng hóa tiêu 
thụ trên thị trường nội địa. Để mở rộng được thị trường 
xuất khẩu, các nước cần có hệ thống đo lường chất 
lượng và kiểm soát chất lượng hàng hóa. Những hệ 
thống đó hợp thành nên hệ thống hạ tầng cơ sơ cho hoạt 
động kỹ thuật. Ý nghĩa của nó được tăng cao hơn do 
ngày càng có nhiều hàng hóa sản phẩm và dịch vụ được 
tung ra tiêu thụ trên thị trường theo các tiêu chuẩn quốc 
tế. Giành được các bản chứng nhận tiêu chuẩn chất 
lượng quốc tế về hàng hóa xuất khẩu là vấn để quan 
trọng ở từng quốc gia. Thị trường sẽ bị đóng cửa đối với 
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hàng hóa của một nước nào đó kém chất lượng, việc lấy 
lại uy tín là rất gian nan trong thời buối cạnh tranh gay 
gắt hiện nay. 


Về lĩnh vực đầu tư nước ngoài thì các công ty xuyên 
quốc gia là những hãng đi đầu trên thế giới về đối mới 
công nghệ. Việc các công ty đang trải rộng địa bàn sản 
xuất trên phạm vi toàn thế giới là một biện pháp quan 
trọng để phổ biến tri thức của họ sang các nước đang 
phát triển. Cơ sở để khẳng định tri thức của các công ty 
xuyên quốc gia đang trải rộng trên thế giới là 50 công 
ty lớn nhất thế giới của các nước công nghiệp, chiếm tới 
26% toàn bộ những bằng sáng chế của Hiệp hội các 
công ty được cấp ở Hoa Kỳ từ năm 1990 - 1996, Trị 
thức trong các công ty xuyên quốc gia lan tỏa thông qua 
học hỏi của những công nhân và những nhà cung cấp 
nội địa, cũng như thông qua việc bán bản quyền phát 
minh sáng chế đưới các hình thức khác nhau. Ở nhiều 
nước đang phát triển, các chi nhánh địa phương có thể 
gia công hàng hóa cho các công ty lớn. Lợi ích thu được 
từ FDI tuỳ thuộc chủ yếu vào chính sách thương mại tự 
do và chính sách thu hút đầu tư của các nước. Các nước 
muốn bảo hộ những ngành công nghiệp nội địa, thông 
thường chỉ tiếp thu công nghệ cũ. và kém hiệu quả. Bởi 
vì, mục tiêu của họ chỉ là cạnh tranh với hàng nôi địa 
mà thôi. Các nước mở cửa hơn, hướng vào nên kinh tế 
xuất khẩu sẽ sử dụng các công nghệ hiện đại hơn và có 
hiệu quả hơn. Liệu rằng đầu tư có tạo ra hiệu ứng lan 
tỏa nhanh hay không, là tuỳ thuộc vào sự cạnh tranh 
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của thị trường đầu tư và năng lực hấp thụ các tri thức 
công nghệ mới vào hệ thống hạ tầng cơ sở nội địa. Một 
công trình nghiên cứu gần đây của WEB trên phạm vi 
130 nước trong suốt thập kỷ 90, đã tìm ra mối quan hệ 
tích cực về ty lệ tăng trưởng GDP theo đầu người và tỷ 
suất của xuất nhập khẩu so với GDP. Những nền kinh tế 
tăng trương nhanh tỷ trọng xuất khẩu đạt được là 32% 
GDE, còn những nên kinh tế tăng trưởng chậm, tỷ suất 
đó là 20%. Sở dĩ tăng trưởng tại Đóng Á là kỳ diệu, bởi 
vì họ mở cửa và tiếp thu mau chóng luồng công nghệ từ 
bên ngoài vào. Đài Loan, Hàn Quốc, Singapo là những 
quốc gia tự do hóa hoạt động thương mại và đầu tư sớm 
hơn nhiều so với các nước ASEAN. Tăng trưởng kinh tế 
và tăng trưởng về năng suất đạt được do mở cửa để thu 
hút FDI, 


Một yếu tế tác động tới quá trình lan tỏa tri thức là 
mối liên kết giữa các cơ sở của các công ty nước ngoài 
và những cơ sở sản xuất còn lại của những quốc gia tiếp 
nhận đầu tư. Tuy nhiên, đa phần các công ty nước ngoài 
hoạt động khép kín, ít có quan hệ với các cơ sở sản xuất 
địa phương và như vậy rất ít có cơ hội chuyển giao tri 
thức. Một ví dụ điển hình mà nhiều nhà nghiên cứu 
thường nhắc đến là các nhà máy lắp ráp thiết bị ở biên 
giới Mehicô và Hoa Kỳ hoạt động trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau, từ chế biến sợi cho đến lắp ráp sản phẩm điện 
tử. Những nhà máy này nhập khẩu các sản phẩm đầu vào 
từ Hoa Kỳ và họ sẽ sản xuất ra các hàng hóa xuất khẩu, 
nhưng rất ít có liên hệ với nên kinh tế Mehicô. 
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Yếu tố dẫn đến bất lợi trong việc cạnh tranh thu hút 
FDI của các nước đang phát triển là hệ thông cơ sở hạ 
tầng lạc hậu. Ngoài ra họ phải chịu áp lực từ mót nền 
kinh tế phát triển không ổn định, có những xáo động về 
chính trị xã hội. Hậu quá là mặc dù FDi về số lượng tăng 
trong suốt thập ky 90, thế nhưng phần lớn dòng vốn lại 
chỉ tập trung vào một số nước. Thí dụ Trung Quốc đã 
chiếm tới !/2 tổng FDI đổ vào các nước đang phát triển. 
Các nước châu Phi cận Xahara chỉ thu hút được chưa tới 
1%. Bảo hiểm cho đầu tư là một vấn đề cần được đặt ra 
ở cấp quốc gia, có sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức 
kinh tế tư nhân. Thế nhưng, việc thu hút FDI là một 
chiến lược có tính chất dài hạn hơn là ngắn hạn. Và 
dòng FDI lại đến rất chậm do các nhà đầu tư cân nhắc 
nhiều khía cạnh khác nhau khi quyết định đầu tư. 

Việc cấp giấy phép công nghệ nước ngoài cũng trở 
thành cơ chế quan trọng đối với các nước đang phát triển 
để có tri thức. Số tiền trả cho việc mua bản quyền đã 
tăng gần I0 lần từ 6,8 tỷ USD năm 1976 lên 60 tỷ USD 
năm 1995. Cấp giấy phép công nghệ là mọt cách thâm 
nhập công nghệ có hiệu quả những công nghệ độc 
quyền của các công ty xuyên quốc gia và càng hiệu quả 
hơn, nếu tính chí phí bỏ ra để đầu tư phát triển công 
nghệ thay thế. Học tập tiếp thu công nghệ mới là một 
cách phát triển dài hạn, bởi vì, các hãng nội địa có thể 
thâm nhập sâu vào các nguyên lý thiết kế của công nghệ 
được cấp giấy phép, từ đó có thể vượt qua giới hạn cải 
tiến công nghệ đó trở thành công nghệ thích dụng hơn 
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đối với nước nhập khẩu. Cách làm này rất phố biến ở các 
hãng của Hàn Quốc. Điều đó giúp chơ một số ngành 
công nghiệp hướng về xuất khẩu có bước tiến rất nhanh. 
Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ð tô, đồ điện gia dụng 
và các chíp nhớ, linh kiện bán dẫn cho máy tính. Nhiều 
khách hàng sử dụng đã nghiên cứu so sánh tính năng và 
chất lượng hàng điện từ của Nhật Bàn và Hàn Quốc, họ 
đều thông nhất răng, với tính năng và chất lượng như 
nhau hàng hóa Nhật Bản đất giá hơn hàng hóa Hàn 
Quốc đến 1/3. 


Tuy vậy, những thỏa thuận giữa bên mua bản quyền 
và bên cấp giấy phép nhiều khi không đạt được. Có 
trường hợp bên cấp giấy phép coi thường sự hiểu biết 
của bên tiếp nhận mà đưa ra công nghệ lạc hậu giá đất. 
Ngược lại, bên mua sau khi đã tiếp thu và đã làm chủ 
được công nghệ thường đặt ra nhiều yêu sách, tôi tệ hơn 
là phá bỏ hợp đồng đài hạn về bản quyền. Nhiều nước 
đã khắc phục được tình trạng này bằng cách tổ chức ra 
các trung tâm phố biến trị thức các loại công nghệ cho 
người đặt mua. Cách đó làm giảm đi những bất đồng 
trong thương lượng, hòa đàm để đạt đến thỏa thuận cấp 
giấy phép công nghệ. Trong suốt cả hai thập ky 5Ú và 
60, để làm giảm uy quyền của bên cấp giấy phép, Bộ 
còng nghiệp và thương mại Nhật Bản đã quản lý các loại 
glấy phép công nghệ của các hãng trên nước Nhật. Cách 
làm này đã làm giảm chỉ phí phải trả để mua bản quyền, 
đã được một số nước học tập, điển hình là Hàn Quốc, 
tìm cách nâng cao thế thương lượng bằng cách hạn chế 


82 


hợp đồng nhập khẩu công nghệ và định ra tỷ lệ giới hạn 
cho bản quyền. Tất nhiên cách làm này chỉ áp dụng cho 
các nước đã có thế mạnh về công nghệ như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, những nước đi sau không xa về khoa học 
công nghệ so với phương Tây. 


Di cư quốc tế cũng là một cách truyền bá tiếp thu trì 
thức. Các chuyên gia kỹ thuật, các cố vấn trong các dự 
án đầu tư giúp cho các nước đang phát triển có thể tiếp 
cận, học hỏi công nghệ mới. Ngoài ra viện trợ phát triển 
quốc tế cũng kéo theo luồng di chuyển trí thức qua biên 
giới. Các nước đang phát triển cũng có thể hưởng lợi từ 
nguồn vốn nhân lực tạm thời đi ra bên ngoài, đi lao 
động, đi tham quan, đi học tập tại những trung tâm công 
nghệ cao của thế giới là cách thu nhận tri thức có hiệu 
quả. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, theo kế hoạch 
Marshall, có tới 20 nghìn người châu Âu đã sang các 
nhà máy của Hoa Kỳ để trực tiếp quan sát những cỏng 
nghệ về quản lý và sản xuất tiên tiến. Những chuyến 
thăm đã giúp cho việc cải tiến năng suất tại các nhà máy 
của châu Âu. 

Hơn một nữa triệu sinh viên của các nước đang phát 
triển hiện nay học tập tại nước ngoài. Mặt tích cực lä họ 
tiếp thu được tri thức hiện đại. Nhưng tổn thất có thể xây 
ra là nạn chảy máu chất xám. Nhiều người trong số họ 
sau khi nhận bằng Tiến sĩ đều không muốn quay trở lại 
tô quốc mình. Vì tại quê hương ít có các cơ hội ứng 
dụng khoa học công nghệ, đồng thời tiền lương lại rất 
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thấp so với thu nhập nếu làm việc tại các nước phương 
Tây. Mất mát này rất to lớn, vì đào tạo họ lại chủ yếu 
dựa vào ngân sách nhà nước. Những nước đang phát 
triển thành công như Trung Quốc, Đài Loan và Ấn Độ 
trong việc thu hút chất xám từ nước ngoài thường thông 
qua một chương trình hai mục tiêu. Afór i¿, khuyến 
khích họ hỏi hương, sẵn xếp công việc, được hưởng các 
quyền lợi ưu đãi để họ phát huy năng lực. #¿ï (+, những 
người không về, đang làm việc tại các trung tâm công 
nghệ cao thì trí thức và thông tin của họ lại rất có ích cho 
phát triển đất nước. Như vậy, họ sẽ là những người cung 
cấp thông tin. 


Đừng bao giờ nghĩ dòng tri thức chỉ chảy một chiều, 
từ các nước công nghiệp sang các nước đang phát triển. 
Tri thức còn được truyền bá từ các nước đang phát triển 
này sang các nước đang phát triển khác. Các công nghệ 
đã được thích nght trong những điều kiện đặc thù tại các 
nước này là rất có ích cho nước khác, thí dụ kinh nghiệm 
trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài thành công, các nước 
đang phát triển có thể học tập nhau ở những bài học về 
sự thất bại. 


Sự hỗ trợ của nhà nước trong quá trình chuyển giao 
công nghệ là một bài học rất quan trọng. Bởi vì, xuất 
phát từ chính sách bảo hộ, không phải khi nào chính phủ 
cũng cho phép nhập khẩu công nghệ hiện đại. Những 
ngành, những hãng được bảo hộ bao giờ cũng không thể 
thích nghi với hoàn cảnh cạnh tranh gay gắt do không 
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hạ thấp giá thành và nâng cao hơn chất lượng sản phẩm. 
Thay cho việc bỏ ra chỉ phí để mua công nghệ, các hãng 
phải bỏ ra khoản chi phí khá lớn để trả ơn huệ cho các 
quan chức chính phủ. Một bằng chứng điển hình do 
không chịu đổi mới công nghệ, do hưởng ân huệ bảo hộ 
đã làm ngưng trệ quá trình chuyển giao công nghệ 
ngành dệt của châu Phi. Kết quả là năng suất không thể 
tăng cao, mặc dầu ch: phí trả cho các nhân viên thuê từ 
nước ngoài không phải là ít. Brasin cũng xẩy ra tình 
cảnh tương tự như vậy trong ngành máy tính. Vào giữa 
những năm 70, chính phủ đã giành riêng thị phần cho 
các nhà sản xuất máy tính nội địa (bao gồm các máy 
tính cá nhân và các máy tính mini, các phụ tùng thay 
thế). Vì chính sách bảo hộ thị trường, chính phủ cấm 
nhập khẩu máy móc thiết bị tin học và câm cả đầu tư 
trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực này. Kết quả của bảo 
hộ đã khai sinh ra ngành công nghiệp chắp vá, mức sản 
xuất thấp, hoạt động không có hiệu qua, giá thành máy 
tính có cùng chức năng với các hãng khác trên thị trường 
quốc tế là rất cao. Cuối cùng, khi nhận thấy sai lầm, 
chính phủ đã thực hiện chính sách theo chiều ngược lại, 
là cho phép tự do hóa thị trường tin học nước này vào 
năm 1992. 


Trong chiến lược công nghệ hóa hướng vẻ xuất khẩu, 
Đông Á đã được hỗ trợ rất mạnh của chính phủ để phát 
triển những ngành công nghiệp chủ chốt. Bằng chứng 
cho các chính sách này là sự hồ trợ về tài chính cho xuất 
khẩu, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ tỉnh vi để nâng 
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cao khả năng canh tranh trên thị trường quốc tế. Kiểm 
soát giới quan chức, phòng ngừa tham nhũng... Đó là 
những bài học quý giá. 

Các chính phủ thực sự đã có vai trò rất to lớn trong 
việc phát triển và ứng dụng công nghệ. Những khoản 
đầu tư rất lớn vào ngân sách nhà nước, sự hỗ trợ của nhà 
nước đối với R&D tại các doanh nghiệp có ý nghĩa to 
lớn cho việc cải thiện, nâng cấp hạ tầng cơ sở khoa học 
công nghệ quốc gia. Ở các nước công nghiệp, ngoài 
ngân sách chính phủ, đầu tư cho R&D còn có từ nguồn 
tư nhân. Ngân sách dành cho R&D của các nước đang 
phát triển là 0,5% GDP, chỉ bằng 1/5 tỷ lệ ngân sách của 
các nước công nghiệp. Do thiếu thông tin, các quyết 
định đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ lại 
không đúng hướng, việc phân bổ nguồn tài chính không 
hợp lý, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp. Khi công nghệ 
trong các doanh nghiệp nội địa thấp thì việc tiếp thu, sử 
dụng công nghệ từ bên ngoài là rất hạn chế. 


Một cầu hỏi đặt ra, liệu quyền sở hữu trí tuệ có là rào 
cản trên con đường đi tới tiếp nhận công nghệ hiện đại 
của các nước đang phát triển qua nhập khẩu không? Vào 
năm 1990, trong vòng đàm phán của GATT tại Urugoay 
đã đạt được những thỏa thuận tăng cường quyền sở hữu 
trị tuệ thỏa thuận đó chính là sự thỏa hiệp giữa một bên 
là bảo vệ những người sáng tạo ra trí thức và một bên là 
mong muốn phố biến trí thức, nhưng không phải bỏ ra 
chị phí. Nếu không có chế độ bảo hộ quyền của những 
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người tạo ra trị thức, có lẽ các cá nhân, các hãng sẽ 
không chi tiêu nhiều cho R&D, bởi vì chỉ phí đó rất cao 
mà họ không được hương lợi. Tuy vậy, tầm quan trọng 
về bảo hộ bằng sáng chế ở mỗi nước rất khác nhau, có 
nước thời gian bảo hộ ngắn. Thí dụ, trong một số ngành, 
thời gian bảo hộ áp dụng tại Hoa Kỳ là 17 năm. Ngành 
dược là một ngành có vị trí đặc biệt, để sản xuất ra loại 
thuốc mới, tất cả chỉ phí từ khi thử nghiệm đến khi nó 
được áp dụng rộng rãi phải chỉ mất 200 triệu USD, do 
đó phải bảo hộ lâu hơn. 

Có nghiên cứu cho rằng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
sẽ khuyến khích sáng tạo ra công nghệ tại các nước 
công nghiệp. Điều đó là cần thiết, nhưng chưa đủ, bởi vì, 
các nước đang phát triển thường sử dụng tri thức mới 
qua con đường phố biến. Nhưng chế độ bảo hộ không 
được thi hành tại các nước đang phát triển, rõ ràng các 
nước công nghiệp sẽ không muốn chuyển giao công 
nghệ, chuyển giao tri thức vì không thu được khoản tiền 
bù đắp cho chỉ phí nghiên cứu. Một nghiên cứu của WB 
chứng minh rằng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại nhiều 
nước đang phát triển như Arhentina, Brazin, Trung 
Quốc, Ân Độ, Thái Lan... trong một số ngành hóa chất 
dược phẩm là rất yếu. Yếu kém của pháp luật trong bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ ngăn cần các công ty xuyên quốc 
gia đầu tư công nghệ hiện đại vào những công ty liên 
doanh của họ. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp cho 
việc tạo ra một trị trường lành mạnh cho các sản phẩm 
tri thức. Chúng báo hiệu cho các nhà đầu tư trong tương 
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lai rằng, nếu có nhiều nước tôn trọng quyền sở hữu trí 
tuệ, thì sẽ có tác đông mở cửa rộng hơn thị trường này 
theo những chuẩn mực quốc tế. 


Nhiều nước đang phát triển đã bắt đầu cải cách các 
quy chế về quyền sở hữu trí tuệ. Con số các nước đang 
phát triển ký vào Công ước Paris năm 1960 là 50, và 
tăng lên 100 vào năm 1990. Mặc đầu họ cam kết thực 
hiện các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, nhưng mối lo 
đã xuất hiện, bởi vì chỉ phí cho việc thu nhập tri thức 
tăng cao, chuyển từ thế thương lượng trí thức sang người 
tạo ra trí thức. Tri thức là đầu vào chủ yếu để sản sinh ra 
tri thức mới hơn, đạt trình độ cao hơn, tác động đến 
những đổi mới tiếp sau. Những đổi mới đó tạo ra những 
bằng phát minh sáng chế chưa hết thời hạn sử dụng. Như 
vậy, rõ ràng là nếu bảo hộ chặt chế quyền sở hữu trí tuệ 
sẽ làm chậm tốc độ đối mới. Sao chép công nghệ sẽ bị 
ngăn chặn và khoảng cách trĩ thức giữa các nước đang 
phát triển và các nước công nghiệp sẽ tăng lên. 


Sự phát triển nhanh chóng của cả khoa học lẫn các 
luật lệ về sở hữu trí tuệ đã dồn ép thế giới của các nước 
đang phát triển trước các cơ hội và thách thức. Cơ hội ở 
khía cạnh tiếp thu và ứng dụng nó tại các nước đang phát 
triển. Thách thức là ở chế có nhiều hãng của các nước 
công nghiệp đang giành được những VỊ thế mạnh về sở 
hữu trí tuệ, tạo ra sản phẩm bán ra trên thị trường làm 
cho các hãng mới, các nhà nghiên cứu mới Ở các nước 
đang phát triển khó chen chân vào các ngành công 
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nghiệp toàn cầu mới. Giảm thách thức chỉ bằng cách thu 
hẹp thời gian bảo hộ các bằng phát minh sáng chế, thu 
hẹp qui định phạm vi ứng dụng của bằng phát minh sáng 
chế, và cũng cần phải xác định xem sản phẩm đó có thực 
sự mới đến mức cần phải bảo hộ hay không? 


Quyền sở hữu trí tuệ ngày càng mạnh hơn là một 
thuộc tính cơ bản của nền kinh tế toàn cầu mới. Do vậy 
phải tìm cách đối mới và duy trì những khoa học tạo ra 
tri thức, mặt khác, làm sao đạt được các thỏa thuận để 
phố biến các trí thức đó nhanh chóng hơn. 


2. Hấp thụ tri thức 


Giáo dục là chìa khoá để tạo ra khả năng thích nghỉ 
và mở rộng tri thức, nhưng học tập chỉ là thời kỳ đầu của 
hấp thụ trị thức. Để có học vấn cao và kỹ năng tỉnh xảo 
hơn, để rút ngắn chu kỳ sản phẩm và khấu hao nhanh 
nguồn vốn nhân lực, ngoài việc học tập trong trường, 
việc học tập tại nơi làm việc là rất quan trọng. Do đó, 
việc học tập là một quá trình được tiến hành bền bỉ suốt 
cả cuộc đời. 


Muốn bước tiếp vào giai đoạn giáo dục suốt đời, nhất 
thiết phải trải qua giáo dục cơ bản. Giáo dục cơ bản chính 
là giáo dục tiểu học và trung học, nhằm phát huy năng lực 
học tập, giải thích thông-tịn và thích nghỉ với đổi mới tri 
thức trong những điều kiện hoàn cảnh nhất định. Thường 
thì giáo dục cơ bản có tác động tích cực đến năng suất, 
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đến các phương diện khác của chất lượng cuộc sống. Ciáo 
dục cơ bản đã có tác dụng ở những khía cạnh sau: 


- Thúc đẩy đổi mới trong sản xuất nông nghiệp. 
Những nhà nóng có học vấn cơ bản là những người sản 
xuất ra nhiều nông sản hơn và có nhiều khả năng hướng 
thụ các thành quả công nghệ mới hơn. Lợi ích lớn nhất 
là tại những vùng có sự đổi mới nhanh trong ngành nông 
nghiệp, nhà nông có thể lựa chọn giống cây trồng, biết 
cách bảo vệ và chăm sóc cây trồng, thay thế những cây 
trồng truyền thống có năng suất thấp và giá trị thương 
mại thấp. Khi lợi nhuận từ việc sử dụng giống mới được 
phổ biến, tri thức của nhà nông nâng cao hơn, kéo theo 
lợi ích trong nóng nghiệp tăng cao. 


- Học vấn cơ bản sẽ tạo ra khả năng cho quá trình 
phân phối lại các nguồn lực hợp lý trong một nên kinh 
tế biến động, vượt qua chu kỳ khủng hoảng. Người có 
học vấn cao thường mạo hiểm đầu tư để thích nghi 
nhanh chóng đối với quá trình đối mới. 

- Học vấn cơ bản thúc đẩy việc sử dụng công nghệ 
mới trong các gia đình, trong bảo vệ sức khỏe và chăm 
sóc con cái. Về mặt này học vấn của người mẹ rất quan 
trọng, chính nó là nguyên nhân hạ thấp ty lệ tử vong trẻ 
sơ sinh. Ngoài ra, học vấn của người mẹ có ảnh hưởng 
tới đứa con ngay khi đang nằm trong bụng me, có ảnh 
hưởng tới đứa con khi trường thành. Hơn 30 năm qua, số 
đo về chỉ số thông minh IQ trên phạm vị toàn cầu đã 
tăng lên thêm 20 điểm. Mức tăng nhanh như thế có thể 
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do di truyền, gợi ý cho chúng ta thấy cách nuôi đạy trẻ 
mới có tác động tới khả năng bẩm sinh, nhận thức và sự 
phát triển trí lực của trẻ em và cuối cùng là chất lượng 
giáo dục được cải thiện. 


Sự lây lan của bệnh AIDS sẽ đưa ra minh họa rất gây 
ấn tượng về giá trị của giáo dục cơ bản. Những khảo sát 
trên thế giới đã chỉ ra rằng nam giới và phụ nữ được học 
tập nhiều hơn sẽ có ý thức xa lánh căn bệnh thế kỷ này 
một cách tốt hơn. Tại Tanzania và một số quốc gia châu 
Phi khác, số người bị lây lan căn bệnh A1DS tăng nhanh 
do nam nữ học vấn thấp, không biết cách phòng ngừa 
trong hành vi tình dục. Trong khi ty lệ những người qua 
bậc trung học sử dụng bao cao su là 20% thì tỷ lệ những 
người mù chữ dùng bao cao su lại chỉ là 6%. Mặc dù các 
dụng cụ tránh thai đó được các tổ chức quốc tế viện trợ 
cho không. 


Giá trị của giáo dục cơ bản thật to lớn, không những 
giúp ích cho trẻ em mà cho cả người lớn. Một mặt cải 
thiện cuộc sống của trẻ em bước vào tuổi trưởng thành, 
mặt khác, giúp cho các bậc cha mẹ nắm được các lợi thế 
của những dịch vụ giáo dục, y tế cộng đồng có sẵn để 
cải thiện chất lượng cuộc sống trong gia đình. 


Giáo dục cơ bản là quan trọng cho việc nâng cao trí 
thức của dân chúng - còn gọi là đân trí, đặc biệt là các 
nước nghèo. Nhưng giáo dục cơ bản không thể chỉ phối 
tất cả các linh vực phát triển của một quốc gia, đặc biệt 
các quốc gia đó phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh 
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hơn trong nền kinh tế toàn cầu mới. Giáo dục đại học có 
vị trí đặc biệt hơn, vì nó là nền tảng tạo ra tri thức cho 
một xã hội thông tin. Công nghệ luôn luôn đổi mới, con 
người cần phải có kỹ năng mới, cho nên cần phải phát 
triển giáo dục đại học. Vì, những người có trình độ cao 
hơn sẽ có đánh giá chuẩn xác hơn về sự tiến bộ khoa học 
công nghệ, sẽ xây dựng các chiến lược phát triển công 
nghệ hợp lý hơn. Cho dù những nước đã tiến tới đường 
ranh giới về công nghệ, nhưng cũng cần phải tạo ra nền 
giáo dục đại học tiên tiến và các trung tâm nghiên cứu 
hùng mạnh để tạo ra các tri thức mới. 


Chiến lược hợp lý cho các nền kinh tế đang phát triển 
là thu nhận công nghệ từ bên ngoài với giá rẻ hơn và có 
thể sử dụng hiệu quả, nếu thích nghi được với công nghệ 
mới. Ở địa vị là các nước đi sau về công nghệ, những nền 
kinh tế Đông Á không bị thiệt hại gì về kinh tế và họ nổi 
lên như những nền kinh tế hùng mạnh trên thế giới, bằng 
việc thích nghi rất tốt với công nghệ của nước ngoài, do 
họ có đội ngũ đào tạo rất tốt trong các trường đại học. 
Ngay cả những nước đi sau cũng cần phải có lực lượng 
lao động có trình độ cao, nhất thiết phải được đào tạo qua 
các trình độ đại học. Một nghiên cứu gần đây đối với một 
nghìn nhà phát minh ở Ân Độ, thì trong số đó 90% đã có 
bằng tốt nghiệp đại học, hơn một nửa có bằng thạc sỹ và 
khoảng 30% đã có bằng tiến sĩ. 


Cũng có một số bằng chứng là giáo dục đại học góp 
phần tăng trưởng kinh tế. Nếu số sinh viên tham gia học 
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các ngành toán, khoa học công nghệ nhiều hơn thì quan 
hệ giữa giáo dục với tăng trưởng là cùng chiều và đầu tư 
cho giáo dục là lợi ích hơn nhiều so với đầu tư vào các 
lĩnh vực khác. Tại Trung Quốc, số sinh viên theo học các 
ngành khoa học công nghệ chiếm tới 40%, Hàn Quốc, 
Hồng Kông là hơn 30% trong thời kỳ 1990-1994. Việc 
tạo ra tri thức mới và hấp thụ nó bằng cách thích nghi ở 
một nước cụ thể gắn chặt với công nghệ giáo dục đại 
học. Trong các nước công nghiệp thì các trường đại học 
là những trung tâm nghiên cứu lớn chiếm hầu hết các 
công việc của R&D. Ở các nước đang phát triển, tình 
hình cũng đúng như vậy, nhưng với quy mô nhỏ hơn. 


Cá biệt, mở rộng qui mô giáo dục đại học ở một số 
nước đang phát triển lại có tác động xấu, biểu hiện ở chỗ 
không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tìm thấy số lượng 
lớn lao động qua đào tạo không có việc làm hoặc làm 
việc không đúng nghề. Điều đó phụ thuộc nhiều vào các 
chính sách phát triển quốc gia. Biểu hiện ở chỗ kinh tế 
vĩ mô có ổn định không, kinh tế tư nhân có phát triển 
mạnh không và có hạn chế được các lĩnh vực kinh doanh 
độc quyền hay không... Tình trạng đó đã xảy ra ở Ấn 
Độ, Philipin, Việt Nam và một số nước khác. Tuy nhiên, 
sự đầu tư lớn cho giáo dục đại học ở Đông Á cho thấy 
lợi ích họ thu được là to lớn. Một mặt, duy trì được các 
ngành công nghiệp chủ lực, mặt khác tạo ra sự tăng 
trường cao hơn cho các ngành này. Đầu tư cho giáo dục 
đại học tại Hàn Quốc là thí dụ điển hình. Việc tăng đột 
ngột số lượng sinh viên vào các trường đại học khoa học 
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công nghệ tại thời điểm cất cánh năm 1970 đã làm cho 
nên kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng nhanh trong 3 thập 
kỷ, cũng vì thế Hàn Quốc mau chóng đứng trong 
OECD. 


Sự cạnh tranh giữa các trường đại học từ lâu đã là gay 
gắt. Sự cạnh tranh đó bảo đảm cho chương trình giảng 
dạy phải đổi mới vừa sức tiếp thu của sinh viên, đồng 
thời lại vừa thích nghi được với công nghẻ thay đối 
nhanh. Công nghệ giáo dục đã được nâng cấp hiện đại 
hơn trước nhiều lần. Đầu tư thiết bị cho các phòng thí 
nghiệm, trang bị máy tính, sử dụng máy tính trong quá 
trình học tập, lập cầu nối giữa đào tạo với các hãng sản 
xuất công nghiệp đã có ý nghĩa cho việc quyết định chất 
lượng giáo dục đại học. Sự hợp tác giữa các trường đại 
học và giới kinh doanh được nhiều tầng lớp ủng hộ, cho 
nên chi phí cho đào tạo, R&D rất cao ở các nước OECD, 
đồng thời người qua đào tạo luôn được Trọng dụng. Bất 
cứ một cá nhân, một cơ quan nào có đóng góp cho 
nghiên cứu thì họ đều nhận được nguồn lợi tạo ra từ 
nghiên cứu. Cho nên nghiên cứu là một quá trình lan 
tỏa, cần phải được khuyến khích. Chính đó là lý do giải 
thích tại sao một số nước phương Tây trả tiền hào phóng 
cho những người nghiên cứu. Bằng cách này chính phủ 
có thể thu hút lực lượng sinh viên tài nâng tham gia 
nghiên cứu, vì khoản chi phí phải trả cho những năm 
học đại học của sinh viên được hỗ trợ từ thu nhập có 
được qua kết quả nghiên cứu của họ. 
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Việc hấp thụ trị thức không chỉ hiệu quả qua con đường 
học tập tại nhà trường mà còn ngay tại nơi làm việc. Học 
tập qua công việc theo cách chính thức hoặc khóng chính 
thức tạo ra kỹ năng cho người công nhân, làm tăng kho 
tàng dự trữ về tri thức. Con đường đi tới làm chủ trí thức 
mới của Hàn Quốc là một bài học rất bỏ ích. Lúc đầu việc 
xây dựng và vận hành các nhà máy mới tại Hàn Quốc là 
do các chuyên gia nước ngoài đảm nhân. Nhưng sau đó, 
thông qua học tập tại nơi làm việc, những nhà máy được 
xây dựng mới đã do người Hàn Quốc đảm nhiệm từ khâu 
thiết kế cho đến vận hành. Các nghiên cứu cho thấy khi 
công nghệ đang đối mới nhanh thì khu vực sản xuất trong 
các nhà máy hiện đại chính là nơi học tập tốt nhất. 


Giáo dục hướng nghiệp cũng được đặc biệt chú ý ở 
Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản và các hãng sản xuất đã 
phát triển rất tốt các chương trình về đào tạo nghề. Sau 
khi đã có các chứng chỉ nghề, nhiều công nhân đã có thể 
kiếm được việc làm tại các xí nghiệp vừa và nhỏ. Mặc 
dầu ở Nhật Bản, kiến thức trong các trường được cung 
cấp cho sinh viên rất tốt. Nhưng cho dù chất lượng đào 
tạo tốt đến đâu, nếu không có môi trường ứng dụng 
những trí thức đó trong sản xuất thì tri thức đó cũng sẽ 
mau chóng lạc hậu. Ở Nhật Bản, đào tạo qua công việc 
là hình thức phố biến và thu hút nhiều người mau chóng 
hòa đồng vào tập thể, kinh nghiệm nghề nghiệp được 
truyền nhanh từ người này sang người khác một cách tự 
nhiên, tế nhị và thân ái. Để nâng cao trình độ chuyên 
môn và quản lý, các hãng Nhật Bản thường xuyên luân 
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chuyển nhiệm vụ. Ngoài mục tiêu nâng cao trình độ, các 
cá nhân sẽ có hiểu biết toàn diện về quá trình sản xuất 
trong các khâu công việc, sự hiểu biết rộng lớn, tính linh 
hoạt trong nghề nghiệp tăng lên đáp ứng được các yêu 
cầu thay đổi. Quan hệ giữa học tập tại nơi làm việc với 
việc tham gia các công việc một cách linh hoạt hơn 
chính là bước đổi mới công tác quản lý. Quản lý từ chỗ 
mang tính độc quyền chuyển sang cách quản lý dân chủ 
hơn, dần hòa lợi ích của giới chủ và người làm việc trong 
hãng. Nhiều công việc đơn giản, cấp trên đã giao phó 
cho cấp dưới giải quyết, giám đốc có thể quan tâm nhiều 
hơn tới mục tiêu lâu đài. 


Tuy vậy, học tập tại nơi làm việc không bao giờ là đủ. 
Trong một số trường hợp đào tạo chính thức trong hãng 
hay ngoài hãng quan trọng hơn nhiều so với học tập theo 
cách truyền nghề qua công việc. Tất nhiên, hai hình thức 
này có thể bổ sung cho nhau và học tập qua công việc 
chỉ đạt được hiệu quả khi việc đào tạo chính quy đã 
thích hợp trước khi có việc làm. Các hãng lớn luôn chú 
ý đến đào tạo chính quy, tạo ra đội ngũ nhân lực có 
chuyên môn sâu, do đó lợi ích thu được qua đào tạo lớn. 


3. Công nghệ thông tin là phương diện trao đổi 
thông tỉn thuận lợi 


Cuộc cách mạng về thông tin, truyền thông là trung 
tâm những thay đổi của xã hội. In typỏ cuốn Kinh thánh 
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của Gutenberg được dư luận rộng rãi cho rằng, đó là 
bước mở đầu cho thời kỳ phục hưng, vì nó đã giải thoát 
khát khao chia sẽ trị thức. Quá trình chép tay cần cù, 
châm chạp cuốn Kinh thánh đã hạn chế ghê gớm ước 
nguyên được đọc cuốn sách đó của nhiều người mộ đạo. 
Những tiến bộ gần đây nhất trong các phương tiện thông 
tin truyền thông như điện tín, điện thoại, truyền thanh, 
truyền hình, phát hành báo chí... tạo ra sự biến đổi kinh 
tế xã hội sâu sắc. Những tiến bộ này trong công nghệ 
thông tin cho phép xây dựng xã hội mới qua không gian 
máy tính, liên kết các cá nhân cùng chung mục đích, 
chia sẻ các quan điểm và trao đối thông tin. 


Quá trình trao đổi thông tin đã có bước tiến nhảy vọt 
đo việc mỡ rộng khả năng hoạt động của máy tính, chỉ 
phí truyền tin hạ thấp, các dịch vụ thông tin được cung 
cấp ở mọi nơi, công nghệ số hóa được ghép nối với công 
nghệ truyền thông tạo ra thông tin dưới nhiều hình thức 
tiếng nói, văn bản, hình ảnh có màu sắc. Sự hội tụ của 
các công nghệ sẽ tạo ra những cơ hội gì? 


Thứ nhất, các nước đang phát triển đi sau có thể nắm 
được những lợi thế của công nghệ thông tin và truyền 
thông trong việc phố biến trí thức. Bởi vì, những công 
nghệ vô tuyến đòi hỏi chỉ phí đầu tư ít hơn các công nghệ 
hữu tuyến. Hiệu quả thấy rõ hơn nếu nước đó có địa hình 
phức tạp, khí hậu khắc nghiệt và dân số rải rác. Một số 
nước đã nhận thức đúng hơn vai trò của công nghệ thông 
tin, do đó tao ra bước nhảy vọt so với cả các nước công 
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nghiệp bằng cách đi thắng vào mạng lưới công nghệ được 
số hóa hoàn toàn, bỏ qua các công nghệ truyền thông. 
Cho đến năm 1993 đã có 20 nền kinh tế đang phát triển 
có mang lưới công nghệ thông tin được số hóa hoàn toàn, 
trong khi trình độ số hóa mức trung bình của OECD là 
65%, thí dụ ở Nhật Ban là 75%, Đức là 37%. 


Những người tiêu dùng tại các nước đang phát triển 
đúng hướng đã có thế hưởng lợi từ các công nghệ vô 
tuyến mới. Do đó mật độ điện thoại di động trên một 
đường dây cố định tại các nước này tiếp tục táng không 
kém các nước công nghiệp. Ở Philipin, nước có mật độ 
điện thoại thấp. chỉ 2,5 trên 100 người, thế nhưng ty lệ 
số người thuê bao điện thoại di động hơn cả Anh, Nhật 
Bản và Hoa Kỳ, trong khi tỷ lệ đó ở các nước công 
nghiệp này đang ở mức 50 trên 100 người. 


Thứ hai, công nghệ thông tin tạo ra cơ hội học tập và 
làm việc suốt đời. Với sự phức tạp ngày càng tăng của 
tri thức với tốc độ hiện đại hóa của tri thức và số lượng 
lớn các thông tin cần được lý giải như vậy thì người dân 
cần phải tham gia vào quá trình học tập có tô chức và 
không có tô chức suốt đời. Công nghệ thông tin sẽ giúp 
cho họ thu nhận được kiến thức từ bên ngoài hay tại nơi 
làm việc. Các tri thức tại những trường đại học lớn trong 
nội địa hoặc trên thế giới sẽ được truyền qua mạng 
Internet. Hãng hụt về trí thức sẽ được bù đắp, được chia 
sẻ. Những người lớn tuổi tại các quốc gia đang phát triển 
trước đây thất học do nghèo khó, bây giờ họ có thể được 


98 


học theo cách nhanh chóng hơn. Học tập suốt đời giúp 
cho họ có chỗ làm việc lâu dài và thu nhập khá hơn. 


Thứ bu, công nghệ thông tin giúp cho mọi người tận 
dụng các cơ hội đầu tư. Khóng phải chỉ ở các nước công 
nghiệp mới có thị trường chứng khoán, mà ngay tại các 
nước đang phát triển thị trường chứng khoán cũng hoạt 
động khá nhộn nhịp. Từ khi Trung Quốc mở cửa, các thị 
trường chứng khoán của Trung Quốc tại Thương Hải và 
Thâm Quyến đã thu hút mọi tảng lớp tham gia, ước tính 
có hơn I0OO triệu người đang đầu tư vào chứng khoán. 
Nhiều người tích cực tìm kiếm thông tin của các công 
ty, các thị trường để hoạt động. Vì thế các tờ báo truyền 
thông chuyên cung cấp những mẩu tin về thị trường 
chứng khoán đã không đáp ứng nổi nhu cầu của những 
khách hàng đói thông tin, do đó đã xuất hiện các công 
ty điện thoại với hơn 10Q đường dây nóng trả lời những 
yêu cầu của khách hàng về thị trường chứng khoán trong 
từng giờ, từng ngày... Ngoài ra cũng có những đường 
dây nóng tách ra phục vụ cho từng chứng khoán riêng 
biệt trong tổng số 800 chứng khoán được đăng ký phục 
vụ điện thoại tại hai thị trường kể trên của Trung Quốc. 
Những nhà đầu tư có thể dùng những tấm thẻ nợ ngân 
hàng để đặt mua tại các trung tâm môi giới, hoặc tiến 
hành mua bán chứng khoán bằng cách dùng những bảng 
nhỏ có nút bấm trên các điện thoại di động. Ở Trung 
Quốc có hơn 30 thành phố có những trạm buôn bán 
bằng điện tử, cho phép chúng nối ngay lập tức với bất kỳ 
cuộc trao đổi nào. 
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Tiuf trẻ, công nghệ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vừa 

và nhỏ tiếp cận các thị trường. Chúng ta đều biết những 
người kinh doanh nhỏ thường ở những vùng xa xôi hẻo 
lánh. rất ít các thông tin về thị trường bao gồm giá cả, 
lượng cung cầu và các cơ hội buôn bán. Trao đối thông tin 
là công cụ tác động rất mạnh cho các hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp vừa và nho ¿Thí dụ ở Coxta- 
Rica, người chủ nhỏ tròng cà phê dũng vô tuyến để có 
được mức tiêu thụ cà phê của dân thành phố. Nông dân ở 
Côt Đivoa dùng máy điện thoại di động để năm được giá 
cả các mặt hàng nông sản đang được tiêu thụ tại thủ đô... 
Vỏ vàn cách trao đổi thông tin đã làm cho giá trị buôn 
bán của các doanh nghiệp tăng nhanh, thậm chí tăng 35% 
một năm do giá bán các sản phẩm của họ cao hơn trước 
đây khi chưa có thông tin. Nói tóm lại trao đối thông tin 
đã giúp đỡ cho người nghèo có thu nhập cao hơn. 

Làm thế nào để có tri thức, xa hơn nữa là làm thế nào 
để thích nghi với quá trình trao đối tri thức? Những đòi 
hỏi đặt lên vai các quốc gia đang phát triển nhiệm vụ 
nặng nề về giáo dục và phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở 
thông tim. 


Trong hơn 3 thập kỷ qua, nhiều nước đang phát triển 
đã có những bước tiến trong việc mở rộng quy mỏ và hệ 
thống giáo dục. Tuy vậy những thành tích đó chưa thỏa 
mãn yêu cầu trước áp lực giáo dục phải tiếp thu một khối 
lượng trì thức chưa bao giờ lớn như ngày nay. Điều lo 
ngại của các quốc gia trong lĩnh vực giáo dục là ở chô: 
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- Cơ hội được giáo dục phân chia không bình đăng. 
Nhiều nước còn lâu mới thanh toán Xoing nạn mù chữ. 
Sự phân bồ ngân sách giáo dục cũng không hợp lý. Ở 
các nước nghèo, 20% số dân giàu nhật chiếm tới 45% 
khoản trợ cấp quốc gia cho giáo dục, trong khi đó 20 % 
dân số nghèo nhất lại chỉ chiếm có 5%. 


- Giáo dục của nhiều nước còn rất yếu kém thể hiện ở 
chất lượng. Nhiều nước đang phát triển luôn phản ánh 
các thành tích giáo dục băng các chỉ tiêu số học sinh đến 
trường chứ không cần biết trong trường họ học cái gì và 
học ra sao. Không có thiết bị, máy móc, dụng cụ học tập, 
thiếu sách vở làm cho chất lượng giáo dục rất nghèo nàn. 


Trong khi các nước phương Tây áp dụng công nghệ 
giáo dục hiện đại, khuyến khích sáng tạo. chủ động của 
học sinh trong quá trình học. thì nhiều nước phương 
Đông vẫn chưa thay đổi cách truyền đạt tri thức áp đặt, 
nặng nẻ và khắc nghiệt. Nói thế không phải giáo dục 
phương Tây hoàn toàn tốt. Hoa Kỳ là quốc gia có công 
nghệ giáo dục hiện đại, thế nhưng chất lượng học sinh 
học toán, các môn tự nhiên thua kém các nước châu Á. 
Đó là chưa nói đến chuyện nhiều học sinh phổ thông sử 
dụng ma tuý, có quan hệ tình dục ngay ở bậc học phổ 
thông và tệ hại hơn đã có trường hợp thể hiện sức mạnh 
bạo lực bằng súng. 


- Bài toán nâng cao hiệu quả giáo dục là bài toán khó, 
vì đầu tư cho giáo dục là rất lớn và lâu dài mới thấy được 
lợi ích. Trước bối cảnh đổi mới thì hiệu quả giáo dục 
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phải được đo bằng việc đáp ứng đòi hoi khát khe của thị 
trường lao động. Giáo dục phải hướng tới tạo ra kỹ năng 
lao động nay mai. Do đó cạnh tranh trong giáo dục đã 
xuất hiện nhiều năm ở các trường đại học lớn. Để có môi 
trường cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục, cần phải 
phát triển hệ thống giáo dục theo nhiều mô hình khác 
nhau. Nhà nước cần phải đầu tư ngân sách công cộng 
cho một số trường, một số ngành quan trọng, nguồn vốn 
khác đầu tư cho giáo dục phải là tư nhân. Nhưng kiểm 
soát chương trình, mục tiêu giáo dục là nhiệm vụ của 
nhà nước, không được buông lỏng. 


Để cạnh tranh được trong nền kinh tế toàn cầu mới, 
ngoài chiến lược phát triển giáo dục, phát triển hệ thống 
hạ tầng cơ sở thông tin cũng rất quan trọng. Chiến lược 
phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở thông tin phải bao gồm 
đầu tư đổi mới thiết bị, giáo dục phổ cập việc tiếp cận 
các công nghệ đó và tạo ra ý thức thói quen về tầm quan 
trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin. Bởi vì 
công nghệ thông tin là một động lực phát triển kinh tế 
tri thức nên những vấn đề chỉ tiết về các chiến lược phát 
triển sẽ được trình bày tiếp ở các chương sau. 


Nguyên nhân làm chậm lại quá trình triển khai công 
nghệ thông tin và truyền thông ở các nước đang phát 
triển là do sức mua thấp, nguồn lực cơn người yếu kém 
và cạnh tranh cung cấp các dịch vụ thông tin chưa lành 
mạnh. Những khảo sát mới đây tại các nước châu Phi 
cho thấy, mặc dầu có sử dụng Internet, nhưng hiệu quả 
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không cao hơn. bơi vì thiếu người có hiểu biết sâu để 
khai thác phần mẻm của Ïnternet. Kỷ năng công nghe là 
cót yếu và cán phải được phố cập cho nhiều người. Nếu 
đỏ lỗi tất cả quá trình triển khai công nghệ thông tin 
châm chạp do nhân lực và sức mua thấp thi không đúng. 
Ở đây khỏng phải là do thiếu cầu, mà cung đã không 
thích ứng kịp. Trên thế giới, hàng năm có khoảng 28 
triệu người chờ lắp điện thoại, thì phần lớn trong số đó 
thuộc các nước đang phát triển. Cung khòng thích ứng 
đã làm cho giá cước điện thoại cao mội cách bất hợp lý. 
Giá cả dịch vụ đã tác động vào người tiêu dùng, ảnh 
hưởng tiêu cục cho quá trình phát triển các công nghệ 
hiện đại này. 

Giờ đây khi những công nghệ mới làm cho việc chia 
sẻ trí thức trở nền để dàng với giá rẻ chưa từng thây thì 
điều quan trọng là phải sử dụng lợi ích đó phục vụ cho 
cộng đóng. Để làm được điều đó thì hợp tác và mở cửa 
là nhiệm vụ hàng đầu trong các hoạt động trao đổi và 
chia sẻ trí thức. Mạng Intemet về cơ bản là mở cửa và 
mang tính hội nhập, nhưng chưa hoàn toàn. Rào cản 
trong quá trình tiếp cận Internet một cách tự do là từ hai 
phía, một mặt, do các nước đang phát triển lo sợ những 
thông tin có hại, ảnh hưởng đến đời sống chính trị, xã 
hội, đạo đức của họ, mặt khác, giá cả truy nhập vẫn còn 
cao, hạn chế lượng người truy nhập. Quyết định có lợi 
sẽ là phải xoá bỏ những rào cán để Internet là một cộng 
cụ miễn phí, phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Bất cứ một 
biện pháp nào nhằm ngăn chặn việc tiếp cận Internet, 
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với các lý do biện hộ như lợi ích thương mại, giá trị đạo 
đức. truyền thống văn hóa và niềm tự hào dân tộc... cũng 
làm chậm lại sư phát triển của nên kinh tế trí thức THƯỚC 
đó và cần phải được so sánh với những ch phí cơ hội rất 
lớn đo cản trở luồng thông tin tự do gây ra. Sự cố Y2K, 
chúng ta chưa quên, do có trao đổi thông tin, hợp tác 
giữa các nước nén những hiểm họa của sự cố đã được 
hạn chế. Nhiều chuyến bay lại được cất cánh ngay 
những ngày đầu tiên của năm 2000. 


4. Quản lý tri thức cho phát triển 


Để sử dụng trí thức sao cho có hiệu quả thì quản lý 
tri thức là một phần việc rất quan trọng của các tổ chức 
quốc tế và các quộc gia, các công Ty. Quản lý trí thức 
toàn cầu thực chất là các giải pháp chia sẻ tri thức, ngày 
càng được công khai trên các tổ chức của thế giới, bao 
gồm các tổ chức tham gia hò trợ phát triển. Ý tưởng chia 
sẻ trị thức cho phát triển không phải là mới mẻ gì, nhưng 
thực hiện việc chia sẻ là rất khó khăn. Ngay cả những 
người có tri thức cũng không biết đầy đủ răng, họ có cái 
gì, tầm quan trọng ra sao và chia sẻ cái gì cho ai. Hội 
nghị tri thức toàn cầu được tổ chức tại Canada, vào 
tháng 6 -1997, do Ngân hàng thế giới (WB) triệu tập, đã 
thảo luận các khía cạnh của việc chia sẻ trị thức và việc 
cách tiếp cận trị thức. Nội dung của quá trình chia sẻ là: 
chia sẻ cho ai, chia sẻ cái gì, chia sẻ như thế nào và cuối 
cùng là quyết định chia sẻ. 
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Quyết định quan trọng nhất để chỉa sẻ trì thức cho ai 
Hiến quan đến những người được hường lợi. Các chương 
trình chia sẻ tri thức có thế đến các đối tượng bên trong 
và bên ngoài. Các chương trình chia sẻ bên trong thường 
hướng vào mục tiêu giúp công việc kinh doanh hoạt động 
tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Phương pháp đó đã được áp 
dụng rộng rãi từ năm 1990. Gần đây một số công ty lớn 
trên thế giới đã thực hiện chương trình chia sẻ tri thức bên 
ngoài, để giúp khách hàng có thể tiếp cận trực tuyến các 
bí quyết công nghệ của công ty. Chia sẻ trì thức bên ngoài 
thường gặp rủi ro ở chỗ bảo mật, quyền sở hữu trí tuê bị 
vị phạm, nhưng lợi ích của nó không phải là nho. 


Ngày càng có nhiều chương trình chia sẻ tri thức và 
các chương trình đó đã phổ biến nhiều loại trị thức khác 
nhau. Quá trình chía sẻ tri thức bao giờ cũng có giới hạn, 
người ta thường cố găng giữ nội dung tri thức được chia 
sẻ ở ngưỡng giá trị và độ tin cây cho phép. Các chương 
trình chia sẻ phải giải quyết vấn đề thích nghi với công 
nghệ của địa phương mà nó được áp dụng. Do đó trình 
độ trị thức, bí quyết công nghệ địa phương là rất quan 
trọng. Thực tế đó đã thúc đẩy nỗ lực đưa tri thức địa 
phương hòa nhập với tri thức của hệ thống quản lý 
hướng vẻ phát triển. Vai trò của các tổ chức Emst & 
Young, Arthur Andersen và WB là rất tích cực trong quá 
trình chia sẻ tri thức. 


Cơ chế chia se trị thức cần được cải thiện, một nền 
văn hóa mỡ cửa, hòa nhập sẽ thúc đẩy thành công quá 
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trình quan lý, chia sẻ trí thức. Và đến lượt mình, chia sẻ 
đó sẽ giúp cho nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa phát 
triển. Một nghiên cứu mới đây của WB về dự án quản 
lý tri thức thành công đã xác định một nền văn hóa dựa 
vào tri thức và những yếu tố khuyến khích hỏ trợ là hai 
yếu tổ quan trọng của hầu hết các dự án thành công. 
Nghiên cứu cũng cho thấy cóng nghệ hợp lý, hệ thống 
cơ sơ hạ tầng tốt cũng là những yếu tố góp phần thành 
công. Cái khó là chưa thể định lượng hết được quan hệ. 
giữa chị phí bo ra cho chia sẻ trì thức và những lợi ích 
thu được từ chia sẽ. 
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CHƯƠNG IV 


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
CỦA CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP 


Khoa học công nghệ có vị trí đặc biệt trong nền 
kinh tế trí thức. Do đó nhiều quốc gia đã lập ra các 
chiến lược phát triển đài hạn các ngành khoa học và 
công nghệ mũi nhọn, đặc biệt gần đây là công nghệ 
thông tin. 


1. Sự chuyển biến về nhận thức 


Khoa học ngày càng trở thành một bộ phận cấu thành 
của nên văn hóa hiện đại. Sự nhận thức sâu sắc các quy 
luật tự nhiên phải được xem là yếu tố cấu thành của một 
xã hội phát triển văn minh. Nó còn có tác dụng phản ánh 
có phê phán những sai lệch so với các chuẩn mực xã hội 
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và phương thức mà chúng ta tác động qua lại với thiên 
nhiên, môi trường; trì thức khoa học được coi là công cụ 
manh trong nền dân chủ hiện đại. 


Thực tế, nhiều ưu tiên quan trọng giành cho về 
chính trị hơn so với các ưu tiên về kinh tế, khi ta tiến 
hành phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực khác nhau. 
Thí dụ điển hình là ngân sách chi cho quốc phòng, 
ngân sách chi cho việc chống các căn bệnh hiểm nghèo 
như bệnh ung thư, bệnh AIDS, chỉ phí cho bảo vệ môi 
trường, ngăn chặn thảm họa nóng lên của trái đất. 
Những mục tiêu đó là rất quan trọng và không phải là 
không có liên quan đến phát triển kinh tế. Vấn đẻ cần 
xem xét ở đây là môi liên hệ giữa hoạt đông khoa học 
cóng nghệ với hiệu quả kinh tế ra sao. 

Nhận thức của nhiều quốc gia đã có chuyển biến rõ 
rệt, khi thấy tri thức là động lực cho phát triển. Từ nhận 
thức đã chuyển qua hành động mà biểu hiện của nó 
thông qua chính sách phát triển và mức đầu tư cho khoa 
học công nghệ ở nhiều quốc gia trong OECD. Câu hỏi 
đang đặt ra là các chính phủ cần phải bổ sung những 
nguồn lực gì cho nghiên cứu cơ bản? Các cơ quan khoa 
học sẽ được tổ chức theo mô hình độc lập, chịu sự quản 
lý của nhà nước hay được đặt vào trong các doanh 
nghiệp? Những câu hỏi này đang trở nên quan trọng, bởi 
vì ch¡ phí cho nghiên cứu khoa học công nghệ là áp lực 
lớn và đang gia tăng đối với tổng ngân sách tiêu dùng 
hàng năm của các quốc gia. 
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Sự chuyển biến nhận thức là khá rõ nét khi các chính 
phủ nhìn nhân ra tầm quan trọng của khoa học cơ bản, 
không phải vì các khu vực tư nhân không có năng lực 
đầu tư trong lĩnh vực này, không chia sẻ được lợi ích, 
không có thị trường. Đó là quan điểm hình thành trong 
nhiều năm. Tư nhân có thể tham gia nghiên cứu khoa 
học cơ bản, nếu như tại đó quyền sở hữu trí tuệ được 
hình thành. Cái khó là ở chỏ, trí thức của khu vực tư 
nhân bị lu mờ theo thời gian và vấn đẻ chiếm hữu cũng 
trở nên phức tạp. 


Khoa học cơ bản liên quan nhiều đến các ngành 
khoa học khác, khuyến khích mạnh việc hệ thống hóa 
tri thức. Sự thay đổi về nhận thức đã tác động đến việc 
hỗ trợ đầu tư của chính phủ cho khoa học cơ bản và 
khoa học công nghệ. Phương thức đầu tư cho khoa học 
đã thay đổi. Những năm trong thời kỳ chiến tranh thế 
giới lần thứ hai, lúc đó các chính phủ ít quan tâm tới lợi 
ích của khoa học đưa lại cho hệ thống tri thức. Hiện tại, 
đầu tư cho khoa học đang hướng tới phương thức mới 
dựa trên nguyên tắc trị giá bằng tiền. Phương thức này 
được một số tác giả định nghĩa như là một hợp đồng xã 
hội mới đối với nghiên cứu cơ bản. Vào những năm đầu 
thập ky 80, chi phí của nhà nước cho nghiên cứu khoa 
học chịu sức ép về nhu cầu, về trách nhiệm, về các 
khoản tài trợ cho nghiên cứu gia tăng. Ngày nay ở hầu 
hết các nước OECD vẫn còn phải tranh luận về mức đầu 
tư cho khoa học bao nhiêu và phân bổ các nguồn lực 
như thế nào cho thỏa đáng. Tài trợ cho khoa học có khi 
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không đưa lại đổi mới, do đó mô hình thiết lập giữa chỉ 
phí nghiên cứu và thành quả đổi mới có khi không đơn 
giản là đường tuyến tính. 

Dựa vào mối quan tâm của xã hội, những công trình 
nghiên cứu trên cơ sở mô hình kinh tế lượng đã thử tính 
toán tác động của nghiên cứu khoa học đối với năng 
suất. Hầu hết các nghiên cứu cho rằng, khoản hỗ trợ đâu 
tư của chính phủ cho khoa học cơ bản có thể thu hồi lại 
được bằng lợi ích kinh tế của các kết quả nghiên cứu đó. 
Các công trình đó cũng nhấn mạnh rằng, tác nước công 
nghiệp phát triển cần phải có tiểm năng nghiên cứu cơ 
bản tốt của chính mình để phát triển công nghệ. Tương 
tự kết quả nghiên cứu của Martin! và Salter2, 1996 vẻ 
quan hệ giữa nghiên cứu cơ bản và ảnh hưởng kinh tế 
của chúng đều thống nhất ở chỗ khoa học cơ bản có tác 
động tích cực. Những lợi ích của nghiên cứu cơ bản 
được rút ra như sau: 

- Nghiên cứu cơ bản làm tăng khối lượng thông tin có 
ích cho nhiều ngành khoa học và công nghệ mới; 

- Tạo ra công cụ, lý thuyết và phương pháp luận mới; 

- Có tác dụng tích cực trong quá trình tạo đội ngũ 
chuyên gia lành nghề; 

- Hình thành một mạng lưới phát triển chuyên môn; 

- Có khả năng giải quyết các vấn để vướng mắc của 
công nghệ; 

- Tạo ra các doanh nghiệp mới. 


1,2 Xin xem tài liệu tham khảo số 6, bằng tiếng Anh. 
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Ý tưởng cho rằng, khoa học cơ bản làm tăng thêm 
lượng thông tín, loại hình sản phẩm công cộng mà theo 
truyền thống được dùng làm cơ sở chủ yếu cho nhà nước 
_ để đầu tư cho hoạt động khoa học. Điều này là không 
thể phủ nhận, tuy nhiên nhận thức rằng cần đầu tư cho 
khoa học cơ bản còn có chỗ dưa là khoa học cơ bản sản 
sinh ra các thông tin dưới dạng tri thức được hệ thống 
hóa, trí thức tiềm ẩn một yếu tố hết sức quan trọng đối 
với năng lực đối mới công nghệ. Vai trò của khoa học cơ 
bản trong phát triển nguồn lực con người, đặc biệt quan 
trọng hơn dưới ba hình thức: 


- Thông qua việc đào tạo các chuyên gia lành nghề 
được trang bị cả hai dạng tri thức: tri thức hệ thống hóa 
và tri thức tiềm ẩn; 

- Vì nghiên cứu khoa học cơ bản là rất cần thiết để 
tham gia vào mạng lưới khoa học quốc gia và quốc tế. Ở 
nơi đó có sự trao đổi và tạo ra tri thức thông qua các hoạt 
động tương tác tích cực; 


- Bản thân khoa học cơ bản được định hướng nhằm 
giải quyết các vấn đề hình thành lực lượng nghiên cứu 
từ khâu đào tạo, nghiên cứu đến các lĩnh vực khác mang 
tính ứng dụng trong phát triển công nghệ. 

Khoa học cơ bản xây dựng và tăng cường năng lực 
khoa học của hệ thống, rất cần thiết để tiếp cận và khai 
thác các nền khoa học tiên tiến trên thế giới. Thí dụ, 
nhiều người có thể mở trang chủ (Web) của nhóm các 
nhà khoa học hàng đầu, lôi ra những công trình khoa học 
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mới nhất của họ để tham khảo. Điều này chỉ thật sự có ý 
nghĩa nếu những người khai thác đạt được trình độ tương 
đương. Một sự thật hiển nhiên là sự tương tác khoa học 
cơ bản ngày nay đang điễn ra khá nhộn nhịp. Sự phát 
triển của Internet đã làm tăng cường độ của các quá trình 
tương tác ấy. Hiệu ứng của quá trình tương tác này là tạo 
ra các trung tâm mạnh, những người ưu tú nhất và cứ thế 
tài năng của họ được phát triển lên. Điều này chứng tỏ 
rằng, có được uy tín khoa học lớn trên trường quốc tế sẽ 
là những điều kiện tiên quyết để có được những thành 
công kinh tế trong tương lai, bơi vì khi đó chúng ta có 
mạng lưới khoa học, chứ không phải là cá nhân hay tổ 
chức đơn lẻ, sẽ thu được lợi ích tiềm năng lớn. 


Khoa học cơ bản còn có những đóng góp đặc biệt tạo 
ra phương pháp luận và công cụ mới nếu chúng được 
chuyển giao cho các doanh nghiệp có thể nảy sinh ra các 
công nghệ mới. Hơn nữa, như trên đã trình bày, giữa các 
cơ quan nghiên cứu và các hãng sản xuất còn có khoảng 
cách, nhưng khoa học cơ bản vẫn có con đường tìm 
kiếm lợi ích ở một số lĩnh vực bằng cách lập các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, ở đó có triển khai nghiên cứu. Khoa 
học cơ bản không còn là lĩnh vực riêng của chính phủ và 
các hãng lớn nữa, mà có nhiều xí nghiệp quy mô vừa và 
nhỏ cũng đang xúc tiến ngày càng nhiều các hoạt động 
khoa học như thế, 


Cuối cùng, khoa học cơ bản là một phần tài sản võ 
giá đối với hệ thống đổi mới, tiếp tục mởỡ ra những đổi 
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mới lớn lao hơn. Trong kỷ nguyên cạnh tranh khoa học 
hiện nay, có xu hướng bộc lộ rõ là các doanh nghiệp 
phải theo đuổi những đổi mới hẹp, nhằm đạt được lợi 
nhuận trước mắt với những thị phần thích hợp. Điều này 
là tiêu cực, bởi lẽ có quá ít nguồn lực đầu tư để mở 
những hướng nghiên cứu rộng lớn hơn và tạo ra bước đột 
phá công nghệ mới. Khoa học cơ bản có thể đóng vai trò 
then chốt trong hoàn cảnh đó do nó không hoàn toàn bị 
chị phối bởi thị trường. Khoa học cơ bản tuân thủ lôgic 
khác, tạo cơ hội cho việc thăm dò, dự báo có những phát 
triển không được định ra từ trước. Trong tình hình đổi 
mới tăng nhanh, khoa học cơ bản được đánh giá là khâu 
quan trọng nhất có khả năng vượt qua sự trói buộc của 
hệ thống khoa học. 


Rõ ràng nếu có các cơ sở khoa học cơ bản mạnh thì có 
thể đem lại ưu thế cạnh tranh cho những ngành sản xuất 
nào đó, thí dụ điện tử, hóa chất, công nghệ sinh học. Các 
trường đại học hoặc các viện nghiên cứu có thể đóng góp 
bằng cách đào tạo những cán bộ có nãng lực, dùng năng 
lực của mình theo đuổi quá trình đổi mới kỹ thuật. Nhưng 
có những ngành khoa học lại cỏt yếu dựa vào thực tế sản 
xuất, nghĩa là dựa vào kỹ năng nghề nghiệp chứ không 
phải dựa vào khả nàng lý thuyết. Điều này làm nảy sinh 
vấn đề là vai trò của khoa học phụ thuộc nhiều vào chất 
lượng của bên yêu cầu trong từng ngành riêng lẻ của nền 
kinh tế. Thí dụ các ngành dịch vụ ngày càng được mở 
rộng và đang đóng vai trò lớn hơn cho phát triển kinh tế. 
do đó được ưu tiên nhiều hơn. Điều quan trong là làm sao 


113 


nhận thức được chất lượng của khoa học địp ứng được 
đòi hoi của bên yêu cầu. Xác định được đúng, sẽ tao ra 
quan hệ giữa một bên là đói ngũ các nhà nghiên cứu hàn 
lâm và một bên là những người sử dụng tien tiến. Quá 
trình ứng dựng tiên tiến sẽ thôi thúc các nhà nghiên cứu 
đưa ra ý tương mới và coi trọng hơn các đặc tính của khoa 
học cơ bản. Những giải pháp đẩy nhanh năng lực người 
sử dụng khoa học tiên tiến là một bộ phận trong chính 
sách khoa học hướng về đổi mới. 


Điều quan trọng của chiến lược quốc gia là nhận thức 
được đổi mới ở ngành nào là có lợi hơn, đổi mới ngành 
nào sẽ có tác động mạnh hơn cho các ngành khoa học 
khác trong thời gian ngắn. Hiểu đúng vị trí của nó, sẽ 
đầu tư đúng hướng để có thể đạt được nàng lực khoa hoi 
tới thiểu, thích ứng với sự tiến bộ từ bén ngoài. 


2. Chính sách khoa học và công nghệ của một số 
nước công nghiệp 


Do không thể nêu ra hết chính sách khoa học công 
nghệ của tất cả các nước công nghiệp trong OECD, do 
đó trong chương này chỉ tập trung nghiên cứu chính 
sách của một số nước lớn mà thôi. 


a. Chính sách khoa học công nghệ của Hoa Kỳ 


Sách trăng Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều chính sách công 
cho việc phát triển nên kinh tế trí thức. Ở đây, khóng đi 
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sâu nhắc lại các thông điệp đó mà chỉ tập trung vào một 
số chính sách và triển vọng của chúng kể từ khi ông 
Cliton bước vào nhà trắng nhiệm kỳ thứ nhất. Những 
chính sách và giải pháp chính của Hoa Kỳ là: 

- Tăng cường năng lực khoa học 


Một nhân tố then chốt đối với sự thành công trong 
nền kinh tế tri thức là có một lực lượng lao động được 
đào tạo tốt. Do đó, không ngạc nhiên khi nhiều nước đã 
tập trung vào việc cải tiến hệ thống giáo dục của mình, 
đó là yêu cầu khách quan vì: 


Thứ nhất, trong tâm dài hạn, sự thành công của nền 
kinh tế trị thức đòi hỏi sự sáng tạo, có năng lực nhận 
thức ở trình độ cao hơn, để bổ sung cho những kỹ năng 
cơ bản. Những quốc gia tìm kiếm được giải pháp 
khuyến khích sáng tạo, trong dài hạn sẽ có nhiều thành 
công hơn đối với sự cạnh tranh của nền kinh tế tri thức. 
Sáng tạo phải bắt nguồn từ khoa học cơ bản, như đã trình 
bày ở phần trên, do đó chính phủ Hoa Kỳ tập trung 
nhiều cho nền khoa học cơ bản, như đã thấy tỷ lệ đầu tư 
cho khoa học cơ bản của họ cao hơn nhiều nước, thí dụ 
so với Nhật Bản và một vài quốc gia tây Âu. 


Thứ hai, việc đào tạo về khoa học công nghệ cũng là 
một nhân tố then chốt dẫn đến sự thành công của nền 
kinh tế trị thúc. Có những căn cứ thuyết phục để cho 
chính phủ đầu tư cho giáo dục khoa học. Bởi vì không 
phải ai trong quá trình nghiên cứu cũng có thể thu được 
kết quả mong muốn. Tuy nhiên nếu xét diện rộng, trên 


115 


số đông các nhà nghiên cứu, thì giáo dục là một khu vực 
mà tại đó cạnh tranh bị hạn chế và không gay gắt như 
các ngành kinh tế khác. Nhiều câu hoi đang đặt ra: tại 
sao giáo dục không tuân theo cơ chế thị trường? Có nên 
tạo ra cạnh tranh trong giáo dục bằng cách các trường 
đại học phát hành cỏ phiếu, giống như các công ty đã 
làm, để thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục? Đó 
không phải là những câu hỏi thái quá mà nhiều người cứ 
quy kết. cho rằng giáo dục đang bị thương mại hóa. Việc 
hạn chế các tác động tiêu cực trong giáo dục là rất cần 
thiết, nhưng mục tiêu theo đuổi cạnh tranh để làm sao 
nâng cao chất lượng giáo dục, làm cho nền giáo dục có 
hiệu quả là điều đang đặt ra với chính sách công của 
Hoa Ky. 


- Chính xách công nghiệp và hỗ trợ nghiên cứu 


Trong cuốn sách trắng của Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều 
cách tiếp cận rất thân trọng đôi với chính sách công 
nghiệp. hỏ trợ cho nghiên cứu khoa học và công nghệ. 
Trong thực tế. chính phủ Hoa Kỳ đã có những thành 
công có tính lịch sử nói bật, từ chỗ hỗ trợ cho ngành 
nông nghiệp. ngành sản xuất chủ lực trong thế kỷ XIX 
đã đản đến tăng cao năng suất trong khu vục này. Tiếp 
sau đó là thiết lập đường dây điện tín đầu tiên giữa 
Washington và Baltimore, vào năm 1842. Gần đây nhất 
là sự phát triển mạng Internet và các xa lộ thông tin. 
Nhiều cuộc tranh luận đã đưa ra những nhận định rất sai 
lâm. Lời lẽ chỉ trích tập trung vào luận điểm là, có cần 
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tập trung hồ trợ nhiều cho nghiên cứu cơ bản hay không, 
trong khi các nghiên cứu ứng đụng tạo hiệu ứng lan tỏa 
ra bên ngoài tốt hơn? Thật sự là ranh giới giữa khoa học 
cơ bản và khoa học ứng dụng ngày càng rất khó phân 
biệt. Chính phú Hoa Kỳ lại hướng đầu tư hỗ trợ nghiên 
cứu vào những đổi mới, để làm sao hiệu ứng đối mới lan 
tòa mạnh hơn ra các ngành công nghiệp. Cuộc tranh 
luận không đi đến hồi kết thúc, chẳng thể nào lựa chọn 
được người thắng và kẻ thua. Trong các chính sách đầu 
tư hồ trợ cho nghiên cứu của Hoa Kỳ, điều rất đáng 
khâm phục là đã đưa đến chuỗi những thành công nổi 
bật, đánh dấu những mốc lớn cho sự phát triển khoa học 
công nghệ của nhân loại. Nhiều đổi mới đã nhấn mạnh 
rằng, nên kinh tế tri thức phải dựa vào nền tri thức cơ 
'bản, một thứ hàng hóa công cộng toàn cầu. Tại Hoa Kỳ 
đang tồn tại xu hướng đánh giá thấp vai trò của khoa học 
cơ bản, theo họ, có thể khai thác từ nhiều nguồn. Cách 
nghĩ như vậy sẽ là rất tai hại, vì nó sẽ làm chậm nhịp độ 
của đối mới, đặc biệt một quốc gia có vị trí lớn như Hoa 
Kỳ hiện nay. 


Ít nhất cũng hơn một nửa thế kỷ, Hoa Kỳ đã hỗ trợ 
rất nhiều cho nghiên cứu cơ bản, được cung cấp tài 
chính thông qua ngân sách quốc phòng. Với sự kết thúc 
của chiến tranh lạnh, sự hỏ trợ này đã bị thu hẹp lại. Tuy 
nhiên thành quả của khoa học cơ bản vẫn còn có sức 
mạnh duy trì sự phát triển công nghệ hiện đại của Hoa 
Kỳ. Loại trừ những chương trình nghiên cứu ngông 
cuồng: các trạm vũ trụ, chiến tranh giữa các vì sao để 
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thu hút sự chú ý của công chúng, các nghiên cứu ứng. 
dụng phục vụ cho các doanh nghiệp là rất hữu ích. 


- Sư cụnh tranh 


Sách trắng đã nhấn mạnh đúng đắn tầm quan trọng của 
cạnh tranh. Nhưng cạnh tranh trong nền kinh tế trí thức 
được hiểu như thế nào? Khi chúng ta tiến vào nền kinh tế 
toàn cầu thì những vấn đẻ cạnh tranh phải được đặt ra ở 
quy mê toàn cầu. Sự hợp tác giữa chính phủ và các cơ 
quan, giới kinh đoanh là rất cần thiết, đặc biệt làm cho 
việc thực hiện các tiêu chuẩn cạnh tranh có hiệu quả hơn. 
Các nước trên thế giới và nên kinh tế toàn cầu sẽ được lợi 
rất nhiều, nếu như các tiêu chuẩn cạnh tranh được nâng 
cấp. Muốn cạnh tranh tốt, phải tạo ra khoa học công nghệ 
và tri thức. Thuế quan và hàng rào phi thuế quan, cả hai 
không những làm suy yếu cạnh tranh, mà còn tổn hại đến 
các chính sách công nghiệp hỗ trợ cho nền kinh tế trì 
thức. Thuế quan và hàng rào phi thuế đang giảm đi, mức 
độ giảm là chậm chạp, hậu quả là làm cản trở quá trình 
chuyển giao công nghệ mới, cản trở sự tiến bộ khoa học, 
đặc biệt là công nghệ giống cây trồng. Sách trắng có đưa 
ra lời khuyến cáo về sự hợp tác giữa các công ty, các quốc 
gia trong lĩnh vực cạnh tranh, tuy nhiên sự hợp tác có thể 
bị hạn chế, nếu như có sự cấu kết ngấm ngầm giữa các 
công fy trong giới kinh doanh với nhau. 


Ở Hoa Kỳ, đặc điểm nổi bật của chính sách thuế là 
khuyến khích đối mới, nhưng cũng có những điều luật 
không khuyến khích đổi mới. Tín dụng thuế nghiên cứu 
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và thử nghiệm tăng dần, từ lâu đã được chấp thuận một 
cách chính thức của các cơ quan thuế, nhưng lại chỉ 
được kéo dài trên cơ sở xem xét hàng năm. Gần đây đã 
có một số điều khoản được ban hành khuyến khích các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động đổi mới bằng cách 
miễn đóng thuế các khoản tiền lãi từ vốn. Trong chừng 
mực nhất định, chính sách thuế giúp cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đổi mới và đâu tư phát triển tri thức. 

Nghiên cứu, thực chất là một quá trình chứa đựng 
nhiều rủi ro, nó cũng giống như công việc tìm kiếm tài 
nguyên thiên nhiên năm sâu đưới đất, thí dụ khoan thăm 
dò dầu khí. Thuế được coi là vật cản đối với những công 
ty chấp nhận rủi ro. Do đó, ở Hoa Kỳ có sự ưu đãi đối với 
những khoản lãi có được từ vốn, bảo hộ cho những công 
ty chấp nhận rủi ro, nhằm tăng năng lực công ty trong 
điều kiện phát triển của kinh tế tri thức. Chính sách là 
vậy, nhưng hầu hết ưu đãi về thuế lại không đến được với 
loại hình kinh doanh này, mà đến với sự đầu cơ cho vay 
kinh doanh bất động sản. Chúng ta đặt niềm tin vào sự 
thành công của kinh tế trị thức Hoa Kỳ, bơi vì thị trường 
vốn Hoa Kỳ tràn đầy sức sống ở cả nguồn cung vốn và 
năng lực cạnh tranh quốc tế. Thị trường vốn đó sẽ tạo ra 
quỹ phòng chống rủi ro, nâng đỡ kinh tế tri thức Hoa Kỳ. 


b. Chính sách khoa học công nghệ của EU 


Đặc điêm nöi bật của chính sách khoa học công nghệ 
của các nước châu Âu là việc phân chia nhiệm vụ theo 
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từng cấp, xét trên phương diện hỗ trợ cho nghiên cứu 
khoa học. Một mặt, chính phủ của các nước vẫn giữ vai 
trò trung tâm trong việc ưu tiên các nguồn lực kinh tế 
cho nghiên cứu. Vai trò nghiên cứu được giao cho các 
trung tâm khoa học lớn của quốc gia thực hiện với sự 
giám sát của nhà nước. Mặt khác, ở châu Âu lại còn tỏn 
tại xu hướng phi tập trung hóa các hoạt động khoa học. 
Các chính phủ khu vực của một số nước châu Âu theo 
chế độ liên bang hoặc nửa liên bang chịu trách nhiệm 
nặng nề hơn cho đầu tư nghiên cứu tại các trường đại 
học và các viện nghiên cứu. 


Quá trình châu Âu hóa đã làm hình thành các chương 
trình khoa học bắt đầu từ giữa thập kỷ 80, trên cơ sở hai 
chương trình: Khung EU và Pan- Europen Eureka nhằm 
khuyến khích sự hợp tác khoa học giữa các nước châu 
Âu với nhau. 

Kết quả hợp tác cho thấy, xu thế của hệ thống đổi mới 
quốc gia vẫn còn hiệu lực thúc đẩy khoa học công nghệ 
châu Âu phát triển. Những khác biệt ở từng quốc gia về 
hoạt động khoa học công nghệ có quan hệ sâu sắc đến 
những vấn để như phạm vi nghiên cứu khoa học; 
phương pháp tố chức, cơ cấu công nghiệp; phương pháp 
tổ chức nghiên cứu và hệ thống giáo dục. Những yếu tố 
này luôn luôn thay đổi cùng với những xu thế đang diễn 
ra là phi tập trung hóa chính sách khoa học. Điều này 
không vì thế mà làm giảm tầm quan trọng của các hệ 
thống quốc gia, mà còn cảnh báo với các hệ thống quốc 
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gia, là cần phải tập trung đầu tư cao hơn cho khoa học 
công nghệ. 

Việc phân chia trách nhiệm của các quốc gia, của 
khu vực và của liên minh là công việc nội bộ của châu 
ÂẤu.Ở đây cần phải làm rõ các mục tiêu và các giải pháp 
về chính sách khoa học của EU. Những kiến nghị chính 
sách đưa ra dựa vào hai luận điểm: 


- EU đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ và hướng dẫn sự 
tăng cường hợp tác quốc tế với EU trong nghiên cứu 
khoa học công nghệ. Bao gồm các hình thức khác nhau 
của nhà nước và khu vực tư nhân về khoa học cơ bản. 

- Cấp dưới quốc gia, đặc biệt là cấp vùng, ngày càng 
trở thành một cấp trọng yếu chuyển tải các tác động từ 
chính sách của nhà nước tới địa phương trong hoạt động 
khoa học để khai thác các nguồn tri thức tiềm ẩn. 


Mặc dâu các cơ sở khoa học của EU là rất tốt, nhưng 
lại có khâu yếu hơn Hoa Kỳ đề chuyển khoa học thành 
các đổi mới và phát minh công nghệ, còn gọi là khoảng 
cách công nghệ. Khoảng cách công nghệ giữa EU với 
Hoa Kỳ, Nhật Bản - các đối thủ cạnh tranh manh của EU 
- chưa được thu hẹp. Do đó EU đã có ý tưởng đưa ra các 
chính sách hợp tác khoa học công nghệ với các đối tác 
mạnh đó từ giữa những năm 80. Khoảng cách này còn 
tồn tại đến bao lâu, liệu sự hợp tác có thu hẹp được 
khoảng cách công nghệ hay không, thì chưa ai đám 
khẳng định chính xác. 
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Một loạt các công trình nghiên cứu đánh giá các 
chương trình của EU đã được tiến hành từ khi nó hình 
thành. Hầu như các kết quả nghiên cứu cho thấy. chính 
sách hợp tác nghiên cứu khoa học của các thành viên 
EU rất tích cực, đặc biệt là các chính sách ở tầm quốc 
gia, như kết quả đánh giá của Sharp và Peterson năm 
1997. Tuy nhiên, một bức tranh khác khóng sáng sủa 
lắm, khi ta nghiên cứu tác động của hợp tác nghiẻn cứu 
đến các chương trình phát triển công nghệ của châu 
Âu. Theo quy định, những dự án được các chương trình 
hợp tác hỏ trợ phải nàng cao khả năng cạnh tranh. 
Nghịch lý xuất hiện ơ đây là khả năng cạnh tranh 
không được xem là một quá trình theo tiêu chuẩn kinh 
tế mà nó còn được đánh giá một cách thiên vị theo 
quan điểm chính trị. xã hội. Các dự án hỗ trợ công 
nghiệp đã tạo ra số lượng lớn các sản phẩm và giảm bớt 
tỷ lệ thất nghiệp tại các nước EU. Nếu các chương trình 
hợp tác không bảo đảm phái triển công nghệ cho cạnh 
tranh dài hạn thì các chính sách khoa học công nghệ 
của EU khó thành công trong việc giúp cho các ngành 
công nghiệp của EU có vị trí đắn đầu vẻ khơa học. 
cỏng nghệ mới. Những giải pháp chính trị của các quốc 
gia EU chỉ mới có tác dụng khuyến khích sự hợp tác 
nghiên cứu trong nội bộ mà thôi. 

Những phân tích ở trên. dựa vào các công trình 
nghiên cứu, đặc biệt là công trình của Peterson năm 
1997, khăng định rằng, chính sách khoa học công nghệ 
của EU cần phải đi vào những hướng chính sau đây: 
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- Phác họa những xu hướng tương lại của khoa học và 
công nghệ để giúp ích cho các nhà hoạch định chính 
sách ở tầm quốc gia, khu vực đề ra chiến lược khoa học 
công nghệ đúng đăn. 


- Thiết lập cơ chế chính sách, nhăm nâng cao chất 
lượng khoa học ở những vùng hoặc ở những quốc gia 
yêu kém hơn. 


- Hình thành một ngân hàng hỗ trợ cho quá trình học 
hỏi, tiếp thu khoa học trong nội bỏ các nước thành viền 
EU, hoặc từ các nước khác trên thế giới. 

- Khuyến khích hợp tác trên quy mô toàn cầu về khoa 
học và liên kết các nhà khoa học hàng đầu của châu Âu 
với các nhà khoa học của thế giới. 


Trong hai thập ký qua, điều chúng ta ghỉ nhận được là 
cáy quốc gia của EU và các chính quyền địa phương rất 
tích cực hỗ trợ cho chính sách khoa học công nghệ. Những 
tác động tích cực không phải vì xu thế phi tập trung hóa 
về chính trị đang phổ biến ở châu Âu mà còn do nhận thức 
được tiềm năng kinh tế của từng quốc gia. từng vùng. Việc 
hỗ trợ cho các trường đại học, các viện nghiên cứu, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được tăng cường và rất có ích 
bởi khi đó có thể phát huy hết các tri thức tiềm ẩn. 

Những điểm nổi bật của chính sách khoa học công 
nghệ EU có thể tóm tắt bằng 5 giải pháp chính: 


- Dùng nhiều nguồn lực hơn cho nghiên cứu cơ bản, 
đặc biệt là các dự án quan trọng, ở đó có sự hợp tác của 
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nhiều trung tâm khoa học lớn dưới sự điều phối của EU. 
Nếu vì một lý do nào đó mà các chính phủ của những 
nước thành viên EU cắt giảm kinh phí cho nghiên cứu 
khoa học cơ bản, thì EU phải cân nhắc kỹ. Nếu dự án là 
quan trọng, động lực cho phát minh khoa học công nghệ 
mới thì không có lý do gì phải cắt giảm kinh phí. không 
có lý do gì lại không được đưa vào thực hiện trong khuôn 
khổ chương trình EUREKA. Kinh phí được bù đắp từ các 
hãng lớn, các công ty của các nước thành viên EU. 


- Dành nhiều nguồn lực hơn cho chương trình đào tạo 
và di chuyển nhân lực để mở rộng hiểu biết khoa học 
công nghệ trong EU. Mục tiêu trước hết là thúc đẩy đổi 
mới công nghệ tại khu vực Bắc Âu giàu có. Mục tiêu thứ 
hai, là mở rộng tri thức khoa học sang phía Đông Âu, 
nếu như mang lưới nghiên cứu của EU kết hợp được với 
một số nước Đông Âu, như Hungarl có năng lực về toán, 
Nga có năng lực khoa học cơ bản, công nghệ phần mẻm 
trong thời kỳ chiến tranh lạnh... thì lợi ích của việc mở 
rộng hệ thông nghiên cứu rất to lớn, 


- Nguồn lực đành cho các dự án nghiên cứu chuyên 
về ứng dụng sẽ bị thu hẹp đần. Bởi vì EU là khối thông 
nhất, thì sự phổ biến tri thức trong khối là có lợi hơn. 
Phần lớn các dự án ứng dụng được điều phối ở các cơ 
quan dưới cấp quôc gia. 


- Hỗ trợ hơn nữa cho việc xây dựng và kiểm tra các 
tiêu chuẩn. Bởi vì khi đạt được tiêu chuẩn công nghệ cao 
sản phẩm của EU sẽ có thị trường và lợi ích buôn bán 
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tăng nhanh. Mặt khác các tiêu chuẩn nếu được thống 
nhất trong EU, tự nó sẽ kích thích đổi mới các ngành 
công nghiệp của cả khối. 

- Áp dụng rộng rãi hơn phương pháp luận nghiên cứu 
từ dưới lên, nhất là đối với các công trình vẻ công nghệ 
sinh học hoặc công nghệ về môi trường, thuộc phạm vì 
khoa học cơ bản, làm tăng khả năng nghiên cứu trong 
nội bộ các hãng. Phương pháp luận nghiên cứu từ trên 
xuống về cơ bản là phương pháp truyền thống của EU, 
tuy nhiên những phương pháp này đã trở thành di sản 
của quá khứ. 

Những nỗ lực đầy tham vọng đầu tư cho khoa học 
công nghệ tại châu Âu và tác động của nó đối với năng 
suất lao động nếu như so với Hoa Kỳ và Nhật Bản là 
không rõ ràng. Vì sao các doanh nghiệp tại châu Âu lại 
tụt hậu về năng suất và đổi mới mặc dầu đã đầu tư rất 
nhiều vào R&D? Điều có thể lý giải được là do các 
doanh nghiệp châu Âu không thích nghi với những 
nguyên tắc đổi mới tổ chức, một xu thế phát triển gần 
đây. Để đánh giá năng lực khoa học công nghệ của một 
quốc gia cần phải dựa vào ba thế mạnh, đó là, nghiên 
cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa các 
sản phẩm công nghệ. Hoa Kỳ được đánh giá là 100 điểm 
thì Nhật Bản ở khoảng 50, các nước châu Âu chỉ đạt 30 
điểm mà thôi. Gó chân Asin thực sự của châu Âu không 
có sức bật tạo ra chiến thắng trong cuộc đua do nó cứ 
bám chặt vào mô hình tổ chức cũ. 
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c. Chính sách khoa học công nghệ của Nhát Bản 


Không lập lại những đặc điểm giống Hoa Kỳ và EU 
trong chính sách phát triển khoa học công nghệ tại Nhật 
Bản. Phần này đi sâu phân tích ba vấn để quan trọng để 
làm rõ hệ thống R&D của Nhật Bản khác với Hoa Kỳ và 
EU ơ chỏ nào? 


Thự nhất, đó là sự hỗ trợ của chính phủ đối với R&D, 
Hệ thống R&:D của Nhật Bản khác hẳn với Hoa Kỳ ở 
chỗ, đầu tư hỗ trợ của chính phủ ít hơn nhiều. thấp hơn 
đến 10 lần so với Hoa Kỳ, nếu như tính tỷ lệ chỉ tiêu cho 
R&D so với mức doanh thu của các ngành công nghiệp. 
Trong khi hầu hết các ngành chế tạo tại Hoa Kỳ nhận 
được tài trợ của chính phủ cho R&D, thì ngược lại, ở 
Nhật Bản rất ít ngành nhận được sự ưu đãi đó. Nhiều 
người rất lo ngại là Nhật Bản sẽ rơi vào thế bất lợi nay 
mai trong cạnh tranh đối với Hoa Kỳ về các công nghệ 
cao, do chính phủ Nhật Bản đầu tư quá ít cho những 
ngành này. Có thể thấy phần lớn khoản chi tiêu của 
chính phủ cho R&D của Hoa Kỳ có liên quan đến việc 
cung cấp những mặt hàng công cộng. Ngược lại, đầu tư 
của Nhật Bản lại hướng vào xúc tiến công nghiệp và 
nông nghiệp, liên quan rất ít tới nâng cao hiệu suất dài 
hạn của nên kinh tế Nhật Bản. 

Để làm sáng tỏ những khác biệt về vai trò của hai 
chính phủ trong việc hỗ trợ cho R&D, chúng ta có thể 
sử dụng mô hình kinh tế lượng của Richard Levin và 
Peter C.Reiss, 1983. Chúng ta bắt đầu với các giả thuyết 
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của mô hình là chỉ tiêu cho R&D sẽ xúc tiến các cơ hội 
công nghệ; bù đáp sự thiếu hụt của sản phẩm R&D 
trong một số ngành riêng biệt; tạo thuận lợi cho việc sản 
xuất hàng hóa công cộng. Sau đó so sánh ty lệ vốn tài 
trợ của chính phủ cho R&D với giá trị hàng hóa bán ra 
được trong 20 ngành, ta thấy: 


- Đầu tư cho R&D trong lĩnh vực quốc phòng tại Hoa 
Kỳ đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng. 


- Đầu tư cho R&D của Hoa Kỳ làm tăng sản lượng 
hàng hóa và các dịch vụ cộng cộng. 


- Đầu tư cho Ré&D của Nhật Bản hướng vào những 
ngành, theo họ là sẽ có lợi thế cạnh tranh như cơ khí, 
điện tử. 


- Cá hai chính phủ phản ứng chậm chạp trước các cơ 
hội về công nghệ, nhưng chính phủ Nhật Bản phản ứng 
chậm hơn chính phủ Hoa Kỳ. 


Như vậy là với những ngành công nghệ cần nhiều trĩ 
thức thì Nhật Bản sẽ bị thua thiệt so với Hoa Kỷ. Công 
nghiệp quốc phòng tại Hoa Kỳ được đầu tư rất mạnh, 
bởi vì, những công nghệ đó có tác động tích cực trong 
các hoạt động kinh tế dân sự, thí dụ, thúc đẩy ngành chế 
tạo máy bay, cơ điện, viên thông, sản phẩm y tế phát 
triển. Mức độ đầu tư thấp cho R&D ở Nhật Bản còn do 
chính sách của Bộ công nghiệp thương mại Nhật Bản, là 
thúc đẩy cung các sản phẩm, chứ không phải kéo cầu 
lên. Đầu tư cho R&D hướng vào ứng dụng chứ không 
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nhấn mạnh vào phát triển công nghệ mới. Do không có 
sự bảo đảm cho việc tiêu thụ các sản phẩm mới, các 
doanh nghiệp Nhật Bản đã đi theo đường lối bảo thủ, 
đầu tư cho R&D nhằm vào mục đích thương mại. Các 
nhà nghiên cứu của Nhật Bản khóng được đi chệch ra 
khỏ! xu hướng hoạt động khoa học công nghệ nhằm vào 
lợi ích thương mại. 


Thứ hai, chính sách đào tạo lực lượng R&D của 
Nhật Bản. Mục tiêu đầu tư cho khoa học công nghệ ở 
Nhật Bản khác xa so với Hoa Kỳ, do tính cá biệt của thị 
trường Nhật Bản nên kéo theo các chính sách hình 
thành đội ngũ nhân lực cho khoa học công nghệ cũng 
khác nhau. 


Nhận thức được giá trị của vốn nhân lực, từ năm !960 
đến năm 1980, tổng số các nhà khoa học và kỹ sư trong 
lực lượng lao động của Nhật Bản tăng rất nhanh, vượt 
trội hơn tất cả các nước công nghiệp khác, kể cả Hoa 
Kỳ. Chính sự gia tăng lực lượng lao động khoa học của 
Nhật Bản đã khơi dậy mối lo của Hoa Kỳ, mối lo đã 
từng xuất hiện, khi Hoa Kỳ đánh giá tiểm năng lực 
lượng khoa học của Liên Xö cũ đang trỗi dậy sau chiến 
tranh. Nền giáo dục của Liên Xô là đi vào chuyên môn 
hẹp, hướng vào những nhu cầu đặc thù của nghiên cứu. 
Nên giáo dục của Hoa Kỳ tập trung nhiều vào trang bị 
lý thuyết cơ sở sâu rộng và linh hoạt. Có khoảng 1/3 số 
lượng các nhà khoa học và kỹ sư của Hoa Kỳ chưa có 
bằng tiến sỹ, nhưng họ có thể tham gia những khóa đào 
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tạo chuyên sâu. Do đó có thể ít về số lượng so với Liên 
Xô cũ, nhưng họ được chuẩn bị tốt hơn về kiến thức để 
giải quyết những mục tiêu tương lai. 


Điều đáng chú ý là do tính đặc thù của khía cạnh tài 
chính và tính chất của thị trường lao động, nên Nhật Bản 
đã đưa ra chương trình đào tạo đội ngũ khoa học và công 
nghệ giống như Liên Xỏ cũ hơn là giống với Hoa Kỳ. 
Ngân sách của nhà nước cấp cho đào tạo cá nhân hạn 
hẹp. Số lượng lao động khoa học công nghệ của Nhật 
Bản tăng nhanh là do đóng góp đào tạo của các trường 
đại học tư nhân. Tình trạng khó khăn về tài chính đã hạn 
chế công việc nghiên cứu tại các trường đạt học. Đa số 
các trường đại học của Nhật Bản không thể nuôi dưỡng 
những chương trình nghiên cứu có ảnh hưởng lớn trong 
khoa học và công nghệ. Kinh phí nghiên cứu hạn chế sẽ 
không tạo ra những nhà khoa học tài năng. 


Theo số liệu điều tra của Bộ công nghiệp và thương 
mại Nhật Bản, tại 104 hãng cuối thập kỷ 80, có 80% các 
nhân viên nghiên cứu được đào tạo ngay tại hãng. Một 
con số rất đáng ngạc nhiên vì có nhiều ngành khoa học 
mũi nhọn, như công nghệ sinh học, không có điều kiện 
mở rộng và giao lưu quốc tế tốt. Đào tạo tại hãng, một 
xu thế phát triển rộng khắp tại Nhật Bản vì rẻ tiền, mặt 
khác, mục tiêu đào tạo không hướng đến tạo ra những 
nhà nghiên cứu toàn năng mà chỉ bó hẹp vào chuyên 
môn cụ thể. Tình trạng không có chương trình đào tạo 
mở rộng, thiếu sự trao đổi thông tin giữa các nhà nghiên 
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cứu dẫn đến nhiều tri thức khó lòng trở thành hàng hóa 
tại thị trường Nhật Bản. Mặc dầu bị phê phán là nguồn 
nhân lực được tạo ra theo kiểu đào fạo "tại nhà", nhưng 
nó lại đáp ứng được một số mục tiêu, kích thích tăng 
trương kinh tế, thu hẹp khoảng cách vẻ cỏng nghệ giữa 
xhật Bản và các nước công nghiệp khác. 


Thự ba, địa vị của Nhật Bản về công nghệ. Theo kết 
quả đánh giá của các doanh nghiệp Nhật Bản và một số 
đánh giá của các công ty lớn của Hoa Kỳ thì Nhật Bản 
đã đạt tới đỉnh cao công nghệ trong một số lĩnh vực như: 
sản xuất thép, hóa chất cho nòng nghiệp, vật liệu mới, 
năng lượng hạt nhân, chế tạo linh kiện bán dẫn, máy 
tính, người máy và thiết bị viền thông. cóng nghệ lade 
phục vụ cóng nghiệp, còng nghệ sinh học. Các nghiên 
cứu đều thống nhất răng, có một số cớng nghệ, Nhật Bản 
có thế manh. Thế mạnh đó thể hiện qua việc cải tiến 
công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm (thu nhỏ kích 
thước, sử dụng vật liệu tốt hơn), chỉ phí thấp đã làm cho 
hàng hóa Nhật Bản có sức cạnh tranh cao. Những công 
nghệ đó mơ đường cho sức mạnh thương mại. đó là sức 
mạnh tổng hợp của khoa học công nghệ Nhật Bản. 


Thứ rr, là quy mô cơ cấu thị trường và hoạt động 
sáng chế. Khả năng sáng chế của Nhật Bản trong lĩnh 
vực vi điện tư, hóa chất và sát thép đã giúp cho cúc còng 
ty Nhất Bạn giữ vị trí khống chế thị trường thế giới. Vị 
trí đó lại chỉ thuộc vào một số ít công ty khổng lỏ năm 
giữ. Tô chúc công nghiệp Nhật Bản là một tổ chức rất 
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lớn, được coi là một tập đoàn khóng lỏ, do đó hỗ trợ 
sáng chế chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn mà 
thói. Đó chính là một đặc điểm rất lớn nối bật của Nhật 
Bản. Chính sách của Nhật Bản gần đây mới có sự 
chuyển biến quan tâm đầu tư R&D cho các hãng vừa và 
nho. Bởi vì, nhiều hãng nhỏ tập hợp nên nhiều sáng 
kiến. Tuy nhiên môi trường hoạt động của các hãng vừa 
và nhỏ trong R&D không được thuận lợi như ở Hoa Kỳ. 


Thứ năm, Nhật Bản rất chú ý tới mô hình tỏ chức 
mới. Một lý do cơ bản khiến cho mô hình tổ chức mới 
trở nên phổ biến hơn là do nhu cầu đặt ra mục tiêu đối 
mới sản phẩm. Các doanh nghiệp muốn thành công 
trong đổi mới sản phẩm thì các bộ phân trong doanh 
nghiệp cần gắn kết với nhau, có sự hợp tác với nhau vì 
mục tiêu nâng cao hiệu quả. Nhân thức này đã được tích 
luỹ nhiều năm tại các công ty. Các nghiên cứu của 
Freeman!,I982 cho thấy các công ty thành công trong 
đổi mới sản phẩm là những công ty có các bộ phận sản 
xuất, nghiên cứu triển khai và tiếp thị hợp tác chặt chẽ 
với nhau. Nhiều cuộc tranh luận trên phương diện lý 
luận của khoa học quản lý đã lấy mô hình tổ chức doanh 
nghiệp Nhật Bản làm ví dụ. Việc kết hợp thuê mướn 
nhân công suốt đời, luân chuyển công việc, mối liên hệ 
theo chiều ngang và theo chiêu dọc trong doanh nghiệp 
đã được đề cao. 


1. Nhà kinh tế (xin xem tải liệu tham khảo thứ 10 bằng Hếng Anh) 
chuyên nghiên cứu các khía cạnh của công nghệ. 
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Những nghiên cứu mới đây của Nonaka,I99I và 
Takuchi.1996 đã đưa ra các bức tranh mới về doanh 
nghiệp Nhật Bản. Các công trình nghiên cứu đã đi sâu 
nhận dạng các mô hình tố chức và nhận ra sự khác biệt 
cơ bản của cách tiếp cận học hỏi trí thức ở mô hình 
doanh nghiệp Nhật Bản với cách tiếp cận trước đây của 
mô hình Anglo-Saxon. Theo Nonaka, thì sự khác biệt là 
mỏ hình Anglo-Saxon chú trọng nhiều hơn đến loại tri 
thức hệ thống hóa và việc hệ thống hóa nó đã trở thành 
mục tiêu truyền thống tại phương Tây. Ngược lại. đối 
với các doanh nghiệp Nhật Bản có chú ý nhiều hơn đến 
việc hình thành và sử dụng tri thức tiểm ẩn trong quá 
trình học hơi. Nó được coi như là đường xoắn ốc tạo ra 
tri thức theo cách kết hợp cả trí thức hệ thống hóa và tri 
thức tiểm ấn. 

Việc phân tích vấn đề sử dụng tri thức tiềm ẩn có thể 
cho ta cách hiểu tốt hơn về nhược điểm của mô hình tế 
chức phương Tây kích thích đổi mới sản phẩm. Nhưng sự 
phục hồi các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao tại 
Hoa Kỳ, tốc độ tăng trưởng chạm lại của kinh tế Nhật 
Bản những năm gần đây đã làm nảy sinh ra câu hỏi, liệu 
mó hình tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản còn phát huy 
hiệu quả hay không? Một câu hỏi tiếp theo là, liệu có tồn 
tại một mô hình doanh nghiệp có hiệu quả hơn tại Hoa 
Kỳ không? Cho đến nay chưa có câu trả lời thật chính 
xác, chỉ biết rằng mỏ hình Nhật Bản có nhược điểm ở 
chỏ, trị thức chỉ bó hẹp trong nội bộ doanh nghiệp, ít có 
liên hệ với bên ngoài. Sự hợp tác, huy động các chuyên 
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gia giữa các doanh nghiệp có vai trò quan trọng hơn và 
thúc đẩy quá trình đổi mới sản phẩm mạnh hơn. 


Nhật Bản đang đứng ở ngã ba đường. Thời hậu chiến 
nỏ lực đuổi kịp các nước phương Tây bằng các ngành 
công nghiệp ''ống khói” đã chấm dứt. Thách thức lớn 
nhất đối với Nhật Bản là chuyển từ một nên kinh tế công 
nghiệp sang nền kinh tế dựa vào tri thức, thích ứng 
nhanh với sự thay đổi công nghệ cao. Nhìn về tương lai, 
sẽ có hai vấn đề nổi lên. Tứ nhất, liệu Nhật Bản có tập 
trung nhiều hơn để cải cách cơ cấu các ngành công 
nghiệp không? T7 hai, tà nếu cần phải cải cách thì 
chiến lược đầu tư phát triển cho R&D sẽ ra sao để nâng 
cao chất lượng? Trả lời câu hỏi này chính là chìa khoá 
cho tương lai kinh tế Nhật Bản. 


3. Chiến lược quốc gia về công nghệ thông tỉn 


Nếu hiểu rằng công nghệ thông tin chỉ tạo ra sự thay 
đổi trong đời sống xã hội thì không đủ. Hiểu đúng đắn 
hơn thì công nghệ thông tin được coi là phương tiện 
thuận lợi cho việc hình thành trị thức trong các xã hội 
mới. Kinh tế học mới không coi công nghệ thông tin là 
phương tiện dẫn dắt thay đối cho quá trình phát triển các 
ngành kinh tế, mà là giải phóng tiềm năng sáng tạo tri 
thức tiểm ẩn trong mỗi một con người. Công nghệ thông 
tin dựa vào hai lĩnh vực chủ lực là công nghệ tin học và 
công nghệ viễn thông, tạo ra Í[nternet. 
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Nền kinh tế Internet được hình thành bởi sự tiến bộ 
vượt bậc và sự hội tụ của công nghệ tính toán, số hóa và 
viên thông, cùng với sự phổ cập hoạt động của các công 
nghệ này trong đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội. Khác 
với công nghệ sinh học, những phát minh của nó không 
kém phần quan trọng, nhất là trong di truyền học. 
Những ảnh hưởng của công nghệ sinh học không lớn và 
rộng khắp như công nghệ thông tin, có chăng công nghệ 
sinh học chỉ đóng vai trò đổi mới trong nòng nghiệp và 
trong y học. 

Nền tảng của kinh tế trí thức chính là kinh tế thông 
tin, do đó mức đầu tư cho công nghệ thông tin trong cả 
hai phương diện công nghệ tin học và công nghệ viễn 
thông trong những năm qua tăng nhanh. Mức đầu tư 
hiện nay cho công nghệ thông tin của OECD là 7% 
GDP. Hoa Kỳ là nước có mức đầu tư cao nhất cho công 
nghệ thông tin. Năm 1997, ty lệ đầu tư là 7,9% GDP. 
Tiếp theo là Anh 7,7% và Nhật Bản là 7,5%. Pháp và 
Đức đầu tư cho công nghệ thông tin ở mức thấp hơn. Tỷ 
lệ của Pháp là 6,3% GDP, thấp hơn mức trung bình của 
OECD, của Đức chỉ là 5,8%, trong khi đó Hàn Quốc là 
6,1%. Các nước OECD chiếm tới 80% tổng sản lượng 
toàn cầu ngành công nghệ thông tin. Hoa Kỳ là nước 
dẫn đầu, chiếm 36% thị phần của OECD. Tỷ lệ đầu tư 
cho công nghệ tin học (phần cứng và phần mềm) so với 
tỷ lệ đầu tư cho công nghệ viễn thông của các nước 
trong OECD khác nhau. Thí dụ tại Hoa Kỳ, mức đầu tư 
năm 1997 cho công nghệ tin học là 4% GDP, mức đầu 
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tư cho công nghệ viễn thông là 3,9%. Ở Anh tỷ lệ đó lại 
là 4,5% và 3,2%; ở Nhật Bản là 3,5% và 4%. 

Hoa Kỳ là nước đứng đầu thế giới về mức đầu tư cho 
công nghệ thông tin suốt cả một thời kỳ dài kể từ năm 
1992 đến năm 1998. Giá trị đầu tư thực tế vào các loại 
thiết bị máy móc tin học tăng trung bình 11% năm. Tý 
lê tăng trưởng như vậy có thể xem là cao nhất so với các 
nước OECD kể từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai. Đầu 
tư cho công nghệ thông tin của Hoa Kỳ hướng vào các 
linh vực đầu tư chiều sâu, không gây ra tình trang dư 
thừa công suất như ở Nhật Bản. Hai thập kỷ 70 và 80, 
mức đầu tư cho công nghệ thông tin của Nhật Bản cũng 
tăng cao không kém sơ với Hoa Kỳ, nhưng lại đầu tư 
theo chiều rộng. Như vậy, chiến lược đầu tư của Hoa Kỳ 
là hợp lý hơn, bởi vì tạo ra đòng vốn lớn chảy liên tục, 
làm cho nên khoa học công nghệ luôn thích nghi được 
với quá trình đổi mới. Năng suất tư bản cố định của Hoa 
Kỳ cao hơn tất cả các nước OECD. Hiện nay tỷ số tư bản 
cố định so với GDP của Hoa Kỳ chỉ là 1,2, thấp hơn nếu 
so với mức của EU và Nhật Bản. Nhưng tỷ số đó của 
Nhật Bản đã bắt đầu giảm đi từ thập kỷ 60, cho đến thời 
điểm hiện nay thì tỷ số đó cũng ngang bằng với Hoa Kỳ. 


Kể từ năm 1995 đến năm 1998, ở Hoa Kỳ, sản lượng 
công nghiệp tin học viễn thông chiếm tỷ trọng 8% GDP, 
nhưng lại tạo ra 35% cho tăng trưởng kinh tế trong thời 
gian này. Cũng theo Bộ thương mại Hoa Kỳ, đến năm 
20. các ngành công nghiệp sản xuất tin học và những 
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ngành công nghiệp sử dụng nhiều công nghệ thông tm 
sẽ thu hút 1/2 tổng số lao động của nước này. Ảnh hưởng 
trực tiếp của công nghệ tin học đối với nền kính tế ngày 
càng tăng, đồng thời ảnh hưởng gián tiếp của Internet và 
thương mại điện tử còn phổ biến hơn. 


Ở châu Âu và các nước châu Á, tỷ phần của công 
nghệ thông tin còn rất khiêm tỏn so với Hoa Kỳ, điều 
đáng mừng là đang có mức phát triển nhanh, tăng trưởng 
trong đầu tư và tăng trưởng trong các lợi ích do ứng 
dụng công nghệ thông tin mang lại đạt tỷ lệ khá cao. 
Hội nghị thượng đỉnh của EU tại Lisbon ngày 23/3/2000 
đã đặt ra mục tiêu đuổi kịp nền kinh tế Internet của Hoa 
Kỳ với một số biện pháp cụ thể như: Hoàn thiện khung 
pháp lý cho thương mại điện tử trong năm nay, làm cho 
tất cả các trường học của EU đều có thể truy nhập 
Intermet vào năm 2001, đến năm 2002 tự do hóa hoàn 
toàn thị trường viễn thông và có quy chế chung về bằng 
sáng chế phát minh trong lĩnh vực công ngHệ thông tin. 


Trong số các quốc gia EU thì Pháp có nền công nghệ 
thông tin hiện đại được thế giới thừa nhận vẻ chất lượng 
trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng, năng 
lượng nguyên tử và vận tái. Từ lâu Pháp đã theo đuổi để 
cố giành vị trí hàng đầu về công nghệ thông tin thông 
qua việc giảm các chỉ phí sản xuất, cung ứng các dịch 
vụ và tạo ra mạng Minitel rất thuận lợi cho khách hàng 
sử dụng. Minitel cho phép truy nhập trực tuyến, sẵn 
sàng phục vụ cho 1/3 số dân của nước Pháp trong nhiều 
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lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại, ngân 
hàng và du lịch. Mạng dịch vụ Videotex Minitel ra đời, 
hệ thống Teletel phục vụ hơn 6 triệu người thuê bao, có 
thể coi Pháp là một quốc gia hoàn thành cơ bản việc 
phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến. 
Chính sách phát triển công nghệ thông tin của Pháp tạo 
ra những điều kiện rất thuận lợi cho các Công ty xuyên 
quốc gia tiêu thụ các sản phẩm thông tin trên thị trường 
EU và hợp tác với các công ty khác trong cùng khối để 
phát triển công nghệ thông tin, nâng cao năng lực canh 
tranh của Pháp. 


Mặc dâu Pháp có chính sách quốc gia phát triển hệ 
thống hạ tầng cơ sở thông tin rất sớm, thể hiện qua mức 
đầu tư, môi trường pháp lý, chính sách thuế. Nhưng theo 
đánh giá của giới kinh doanh Pháp, mức tiêu thụ sản 
phẩm tin học của Pháp trên thị trường thế giới đang 
giảm đi. Tổng trị giá xuất nhập khẩu các sản phẩm này, 
chủ yếu sang các nước trong EU, chiếm tới 2/3 tỷ trọng. 
Tỷ trọng xuất khẩu sang Hoa Kỳ chỉ chiếm hàng năm 
7%, ít hơn nhiều nếu so với xuất sang Đức 17%, Anh 
10%. Câu hỏi đặt ra là tại sao Pháp sản xuất ra nhiều loại 
máy tính mới, công nghệ tiên tiến, nhưng lại không thể 
chiếm lĩnh thị trường thế giới, nếu so với các sản phẩm 
cùng loại của Hoa Kỳ và Nhật Bản? Nguyên nhân 
nhất, là do giá máy tính của Hoa Kỳ và Nhật Bản rẻ hơn 
của Pháp. Bởi vì, Pháp chủ yếu sản xuất trong nước, còn 
Hoa Kỳ và Nhật Bản lại sản xuất ở ngoài nước, tại các 
công ty thành viên của họ. Điều ¿zhứ h¿i, mặc dầu mức 
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đầu tư của Pháp cho công nghệ thông tin là cao, nhưng 
so với Hoa Kỳ và Nhật Bản lại thấp hơn và còn có nguy 
cơ bị giảm đới. Điều /hứ ba, là nhận thức của giới kinh 
doanh cao cấp tại Pháp về vai trò của công nghệ thông 
tin chưa đúng. Kéo theo việc trang bị các thiết bị công 
nghệ thông tin cho kinh doanh rất chậm chạp. 


Đầu năm 1972, Nhật Bản đã công bố kế hoạch vẻ 
một xã hội thông tin và mục tiêu quốc gia tới năm 2000. 
Để đạt được mục tiêu lớn, Nhật Bản đẻ ra ba giải pháp 
cụ thể: 


- Ưu tiên các ngành công nghiệp trí thức hơn các 
ngành công nghiệp ống khói; 


- Tìm các giải pháp cho các vấn đề nảy sinh và hiện 
đại hóa các ngành công nghiệp ống khói; 


- Tập trung vào các giải pháp phát triển phần mềm 
hơn là phần cứng. 


Năm 1992, Uỷ ban máy tính quốc gia Nhật Bản đã 
phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các ngành 
công nghiệp trong nước thành lập ủy ban công nghệ 
thông tin năm 2000. Cương lĩnh của ủy ban này là biến 
Nhật Bản thành một hòn đảo trí tuệ trong những thập kỷ 
tới. Theo kế hoạch này, đự kiến trong vòng 15 đến 20 
năm, Nhật Bản sẽ là nước đầu tiên trên thế giới có cơ sở 
hạ tầng thông tin tiên tiến. Kết quả đó được tạo ra từ 
mạng máy tính nối với các cơ quan, cơ sở sản xuất, 
trường học, đến từng nhà nhằm liên kết các hoạt động 
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thông tin với các chức năng điện thoại, t¡ ví, máy tính và 
các đa phương tiện về thông tin khác. Từ năm 1995 đến 
năm 1929, số người sử dụng mạng Internet của Nhật 
Bản hàng năm tăng gấp đôi. Ở Nhật Bản, khu VỰC SỬ 
dụng nhiều Internet nhất là hoạt động thương mại, 
chiếm gần 60%, trong trường học và viên nghiên cứu 
chiếm 14%. Riêng về lĩnh vực hoạt động kinh đoanh thì 
ngành bất động sản chiếm vị trí hàng đầu trong việc sử 
dụng mạng Internet và đang chiếm tỷ trọng 21%, tiếp 
theo là các dịch vụ công nghiệp khác chiếm 19,2%, các 
ngành tài chính bảo hiểm chiếm l6, %. 


Với mức đầu tư vốn của chính phủ, công nghệ thông 
tin của Nhật Bản đã có bước phát triển vượt bậc kể từ 
năm 1970. Nhật Bản là một nước có nền công nghệ 
mạnh ở châu Á và là thị trường viễn thông đứng hàng 
thứ hai trên thế giới, với doanh thu hơn 100 tỷ USD hàng 
năm. Thị trường thiết bị cơ sở hạ tầng hiện nay đạt hơn 
433 tý USD, hy vọng bước vào thế kỷ 2l, khi có các xa 
lộ thông tin quốc gia, lúc đó thị trường đa phương tiện 
truyền thông của Nhật Bản sẽ đạt được trị giá hơn một 
ngàn tỷ USD, 


So với Hoa Kỳ, thì ngành điện tử tiêu dùng và công 
nghệ cáp quang của Nhật Bản tương đối mạnh. Tuy 
nhiên, công nghệ phần mềm của Nhật Bản mới phát 
triển nên khả năng kết nối mạng là yếu. Chủ yếu doanh 
thu của Nhật Bản trong công nghệ thông tin là phần 
cứng, một ít sản phẩm phần mềm như trò chơi điện tử đã 
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chiếm được vị trí trên thị trường toàn cầu. Còn các sản 
phẩm phần mềm đa chức năng của Nhật Bản chưa có 
chỗ đứng trên thị trường lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do 
thói quen tiêu dùng của người Nhật thích sản phẩm phần 
mềm quen thuộc, các sản phẩm đó được cung cấp trọn 
gói. Ngôn ngữ của Nhật Bản là không thuận lợi cho quá 
trình giao tiếp. Do đó, nếu biết chuyển dịch công nghệ 
sang các tiêu chuẩn mờ cửa, phát triển các sản phẩm 
phần mẻm đa phương tiện thì Nhật Bản sẽ thành công 
nhiều hơn. 
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CHƯƠNG V 


__ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 
VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA 
CÁC NƯỚC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 


Trong nền kinh tế toàn cầu hóa mới thì vốn tư bản và 
công nghệ hiện đại khóng phải là những yếu tế hiếm hoi 
như trước đây. Bất cứ một quốc gia đang phát triển nào, 
nếu tạo được các điều kiên thích hợp như: ön định chính 
trị, luật lệ và thiết chế rõ ràng, các thiết chế tạo thuận lợi 
cho kinh doanh, mơ cửa và hội nhập với nền kinh tế thế 
giới thì cũng đều có thể thu hút số lượng lớn FDI, kỹ 
thuật và công nghệ tiên tiến đẻ thúc đây sản xuất. Các 
nước đang phát triển cũng có thể học hỏi và tiếp thu 
cách quản lý, kinh nghiệm kinh doanh hiện đại. Với hệ 
thống cung cấp và trao đối thông tin trên mạng lnternet, 
các nước có thể mở rộng kinh doanh, tiếp cận tới những 
thị trường của thế giới. 
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Lượng vốn đầu tư FDI vào các nước đang phát triển 
đã tăng cao trong thời gian qua, từ 1% GDP ở đầu thập 
kỷ 90 lên 3% GDP trong năm 1997 và tiếp tục ổn định 
ở mức này cho đến hiện nay. Châu Á - Thái Bình Dương 
đặc biệt đã thu hút lượng FDI rất lớn so với các nước 
đang phát triển tại khu vực khác, và tương đối ồn định, 
chỉ suy giảm chút ít trong thời kỳ khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998. Trong thập kỷ 90, có khoảng 80% 
tổng số FDI vào các nước đang phát triển lại chỉ tập 
trung vào 1/5 số quốc gia, phần lớn là thuộc khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. FDI vào khu vực này thời kỳ 
1991-1994 là 40,9 tỷ USD, nhưng trong thời kỳ 1995- 
1998 tăng lên 80,6 tỷ USD, tăng gâp đôi và đến năm 
1999 FDI tại các khu vực này khoang 90 ¡ý USD. Ty 
trọng FDI vào châu Á - Thái Bình Dương, nếu so với các 
nước đang phát triển, chiếm tới 60,2% và 54,6% trong 
thời kỳ 1991-1994 và 1995-1998. Nhờ vày tý trong của 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sơ với GDP 
đạt mức cao nhất tại các nước Đông Á. Đây chính là yếu 
tố quan trọng giúp cho nền kinh tế Đông Á tăng trường 
vượt bậc trong suốt 3 thập ký qua và khắc phục khủng 
hoang tài chính nhanh chóng. 


FDI không những tạo động lực cho các ngành công 
nghiệp hướng về xuất khẩu của châu Á, mà còn tạo động 
lực mới cho ngành công nghệ thông tm khu vực châu Á 
tăng trường. Châu Á được đánh giá là có lợi thế cạnh 
tranh trong công nghệ thông tin và hàng điện tư vì sản 
xuất thiết bị phần cứng trong công nghệ tin học chiếm 
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ty trọng cao so với các nước khác, đồng thời xuất khẩu 
hàng điện tử so với GDP tăng liên tục trong những năm 
qua. Tỷ lệ hàng điện tử xuất khẩu so với tổng giá trị của 
xuất khẩu rất cao, thí dụ Singapo là 70%, Malayxia là 
535%, Đài Loan là 40%, Hàn Quốc là 20%. Nếu tính tỷ 
trọng của hàng điện tử so với GDP thì Singapo đạt tới 
90%, Malayxia là 50%, Đài Loan là 20%. Điều này 
chứng tỏ Singapo và Malayxia là hai quốc gia có nền 
công nghiệp điện tử viễn thông phát triển ờ mức cao. 
Qua mạng lưới máy tính điện tử, châu Á có khả năng 
vận dụng hình thúc đặt hàng bên ngoài từ các công ty 
châu Âu hoặc Hoa Kỳ để trở thành các cơ sở chế biến 
hàng hóa công nghiệp cho nền kinh tế toàn cầu mới. 


Trong hai năm qua, các công ty điện tử tại những nước 
châu Á nối trội đã hiện đại hóa các mãi hàng xuất khẩu 
của mình. Trước cuộc khủng hoảng 1997-1998, sản 
phẩm chính của các công ty này là các bộ nhớ truy nhập 
ngầu nhiền động DRAM và hàng điện tử gia dụng, kể cả 
máy tính cá nhân PC. Các mặt hàng này đã làm nên tình 
trạng khủng hoảng thừa, nên mất giá mạnh, làm cho cán 
cân thương mạt bị thâm hụt. Hiện nay, các công ty nói 
trên đã chuyển hướng sang sản xuất chíp nhớ lôgic và 
các thiết bị phục vụ cho Internet, nhu cầu về các mặt 
hàng này tăng rất nhanh trong vài năm gần đây. Nhiều 
doanh nghiệp mới cũng đã xuất hiện, đưa thương mại 
điện từ vào Internet để phục vụ cho thị trường nội địa. Ấn 
Độ là nước tích cực đẩy mạnh công nghiệp phần mềm 
của mình. Hiện nay Ấn Độ có hơn 600 công ty phần 


143 


mềm, sử dụng hơn 280 ngàn kỹ sư phần mềm. Năm 

1998, xuất khẩu phần mềm của ấn Độ đạt được 2,7 ty 
USD, so với mức 150 triệu USD vào năm 1991. Nhiều 
nước trong khu vực đang theo gương Ấn Đo, đầu tư mạnh 
hơn vào công nghiệp phần mềm. Bài học quan trọng nhất 
là chính phủ Ấn Độ thấy được lợi ích của công nghệ tin 
học, nên đã mở cửa cho phép đầu tư nước ngoài dưới 
hình thức 100% vốn vào công nghệ tín học và Internet. 
Mục tiêu đặt ra là nâng FDI đầu tư cho ngành này từ 3 tỷ 
USD một năm lên 10 tỷ USD một năm. 


Mức độ sử dụng máy tính cá nhân truy nhập vào 
Internet cũng đang tăng nhanh tại các nước châu Á- 
Thái Bình Dương. Điều đó tạo tiền đề cho công nghệ 
thông tin có bước phát triển vững chắc. Nếu tính số hộ 
gia đình sử dụng máy tính cá nhân tại khu vực này, ta 
thấy tỷ lệ của Nhật Bản là 30%, Hàn Quốc là 23%, Đài 
Loan là 35%, Ấn Độ là 2,5% và Trung Quốc là gần 2%. 
Năm 1999, theo số liệu thống kê, số người sử dụng 
Internet tại Nhật Bản là 20 triệu, tại Hàn Quốc là Š triệu, 
Đài Loan hơn 4 triệu và Trung Quốc hơn lÔ triệu. Hàn 
Quốc và Đài Loan là hai nước có tỷ lệ dân số sử đụng 
Intemet so với tổng số dân cao nhất trong khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ đó khoảng 1/5. 

Mặc dầu là những nước đi sau trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin, nhưng nhịp độ phát triển tại khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương là tương đối cao. Yếu tố thúc 
đẩy quá trình phát triển là do nhận thức sâu sắc của các 
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chính phủ về vai trò của công nghệ thông tin trong nền 
kinh tế toàn cầu mới. Do đó, các nước đều đưa ra chiến 
lược quốc gia về công nghệ thông tin. Sau đây ta đi sâu 
nghiên cứu một số đặc điểm chính trong các chiến lược 
quốc gia đó. 


1. Chiến lược của Trung Quốc 


Cho đến năm 1978, các hoạt động đầu tư phát triển 
và ứng dụng máy tính của Trung Quốc chỉ giới hạn trong 
phòng thí nghiệm. Trung Quốc là nước đã tự chế tạo ra 
chiếc máy tính đầu tiên, vào năm I958, tại viện khoa 
học công nghệ máy tính thuộc viện hàn lâm Trung 
Quốc. So với Hoa Kỳ, Trung Quốc muộn hơn trên 1O 
năm, vì chiếc máy tính đầu tiên ra đời tại Hoa Kỳ vào 
năm 1944. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Trung 
Quốc chỉ tập trung vào chính sách nông nghiệp và đại 
nhảy vọt, không hề có một bản dự thảo nào về việc phát 
triển ngành công nghệ thông tin. Sự tụt hậu so với Hoa 
Kỳ và nhiều nước là nhân tố có tính lịch sử để Trung 
Quốc nhìn nhận lại con đường phát triển kinh tế của 
mình. Sau hơn 20 năm, kể từ khi xuất hiện chiếc máy 
tính đầu tiên tại Trung Quốc, cùng với chính sách cải 
cách kính tế mở cửa, chính phủ Trung Quốc bắt đầu đưa 
ra kế hoạch phát triển ngành công nghệ thông tin. Tuy 
nhiên, chính sách của Trung Quốc là ưu tiên phát triển 
máy tính phục vụ cho những ngành công nghiệp quan 
trọng, tạo ra sức mạnh kinh tế trong quá trình cải cách. 
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- Chính sách công nghệ thông tín hiện nay 


Chính phủ Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng 
đối với việc phát triên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. 
Các ngành công nghiệp như phản cứng, phần mềm và 
viên thông đang được sự hỗ trợ to lớn về tài chính của 
các ngân hàng nhà nước. Trung Quốc đã thành lập một 
số khu công nghệ cao thuộc các tỉnh duyên hải Quảng 
Đóng và Phúc Kiến. Đó là các khu công nghệ mang tên 
Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Bộ công nghiệp 
điện từ của Trung Quốc tin tường rằng, chính sách đầu 
tư mạnh phát triển các sản phẩm phần mềm nội địa sẽ 
tiếp thêm nguồn lực cho toàn bộ nền còng nghiệp máy 
tính và nó sẽ trở thành một lĩnh vực kinh doanh quan 
trọng trong nên kinh tế quốc dân. Bộ công nghiệp điện 
từ cũng hy vọng thu nhập từ lĩnh vực công nghiệp phần 
mềm sẽ chiếm tới 50% tổng thu nhập của Trung Quốc 
trong thời gian tới. 

Trong lĩnh vực viên thông, bộ Bưu chính viễn thông 
đang có kế hoạch sử dụng 7 tỷ USD nguồn FDI để đầu 
tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở viên thông trong những 
năm tới. Trong suối thập ký 80, Trung Quốc đã đầu tư 
5,7 tý USD vào hạ tầng cơ sở viễn thông. Do đó nó là 
ngành có tốc độ tăng trương nhanh nhất Trung Quốc, kể 
từ năm 1980 đến nay. Trong thời kỳ 1986-1990, tỷ lệ 
tăng trung bình hàng năm là 20,2% và thời kỳ 1990- 
1994, ty lệ này là 45,5%. Hệ thống cơ sở viên thông 
Trung Quốc được hiện đại hóa bằng việc phát triển các 
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hệ thống điện thoại, mạng lưới điện thoại tế bào, cáp 
quang và cáp ngầm dưới biển, các dịch vụ tốc độ cao 
chuyển tin nhanh trên mạng TÍ và mạng ISDN, các tram 
vệ tỉnh mặt đất. Năm 1995, tỷ lệ máy điện thoại của 
Trung Quốc là 3,2 trên 100, có khoảng 50 triệu máy. 
Năm 2000 theo kế hoạch phát triển mạng điện thoại, số 
máy sẽ là 100 triệu. Tốc độ tăng số điện thoại được lắp 
đặt hàng năm là 6% đến 8%. Từ năm †991 đến năm 
1995, Trung Quốc đã xây dựng 22 tuyến đường cáp 
quang với tổng chiều dài là 37.000 km. Đến năm 2000 
theo dự kiến sẽ có I6 tuyến đường cáp quang được triển 
khai, trong đó 8 đường trên trục Đông - Tây và § đường 
trên trục Bắc - Nam. Do Hoa Kỳ nới lỏng các hạn chế 
về mậu dịch đối với công nghệ cáp quang, Trung Quốc 
đã đưa các công nghệ hiện đại kỹ thuật phân tầng số hóa 
đồng bộ vào các mạng mới xây dựng. Để phục vụ cho 
vùng kinh tế trọng điểm Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng 
Châu, mới đây bệ Bưu chính viên thông đã lập dự toán 
chi 5,2 ty USD cho lắp đặt mạng cáp quang trong vùng 
để nâng mật độ máy điện thoại trong vùng, lên 43 máy 
trên 1OO người. 


Hiện nay, Trung Quốc có tất cả 17 hệ thống vi ba và 
19 trạm vệ tính mặt đất. Trung Quốc đã theo đuổi 
chương trình vệ tĩnh từ năm 1970 khi phóng thành công 
vệ tinh. Đến nay có nhiều trạm phát sóng truyền hình 
của Trung Quốc đã dùng vệ tinh để truyền các chương 
trình của nước ngoài. Năm 1995 trở đi, Trung Quốc có 
kế hoạch khai thác 7 vệ tình viên thông. Cũng giống như 
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Nga, Trung Quốc đang tìm kiếm những khách hàng thuê 
về tỉnh của mình. Dịch vụ phóng vệ tỉnh của Trung Quốc 
vừa rẻ lại vừa có độ chính xúc cao, Ôxtrâylia đã ký hợp 
đồng thuê Trung Quốc phóng vệ tỉnh cho họ. 


- Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thông tin toàn cầu 


Trung Quốc có những kế hoạch to lớn nhằm kết nối 
mạng thông tin trong nước với mạng thông tin toàn cầu. 
Đề thực hiện kế hoạch dự án này, đầu tư cho R&D sẽ 
được tăng cao, đồng thời Trung Quốc cần có kế hoạch 
phối hợp các nhà khoa học trong nước và các nhà khoa 
học nước ngoài để tranh thủ sự hỗ trợ vẻ trí thức và 
công nghệ. Tại Trung Quốc đã xuất hiện nhiều mạng 
lớn, thí du mạng máy tính quốc gia, mạng nghiên cứu 
và giáo dục, mạng vật lý năng lượng, mạng viện hàn 
lâm Trung Quốc, mạng đại học Bắc Kinh, mạng khu đại 
học khoa học công nghệ Trung Quốc... Năm 1993, 
mạng diện rộng thế giới xuất hiện đã góp phần cho việc 
trao đối với các nhà khoa học từ Hoa Kỳ và châu Âu 
thuận lợi hơn, có tác động mạnh đến R&D của Trung 
Quốc trong nhiều ngành khoa học công nghệ, vật lý, 
sinh học và hóa học. 


Sử dụng Internet vào mục đích thương mại là một 
hiện tượng mới, nhưng nó là một mục tiêu được chính 
phủ Trung Quốc ưu tiên. Bên cạnh việc xây dựng xa lộ 
thông tin cao tốc, Trung Quốc đang tiếp tục xây dựng xa 
lộ thông tin quốc gia có tốc độ trung bình. Chiến lược 
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này được thực hiện thông qua việc triển khai ba dự án 
vàng: Kim Kiểu, Kim Xa và Kim Quan. Dự án Kim 
Kiểu fạo ra mạng thông tin quốc gia xương sống đối với 
xa lô thông tin này nhờ tích hợp truyền thông vệ tỉnh, 
cáp quang. Dự án Kim Xa tạo điều kiện mở rộng phạm 
vi sử dụng thẻ tín dụng ở Trung Quốc. Dự án Kim Quan 
nhằm mục tiêu cải tiến thủ tục hải quan, bảng cách thay 
thê các công việc giấy tờ bằng hệ thống trao đổi dữ liệu 
trên máy tính. Theo kế hoạch này, các bộ của Trung 
Quốc, các cơ quan nhà nước sẽ có 65% số người sử dụng 
máy tính, các công ty nước ngoài và công ty liên doanh 
có L5% số người sử dụng. Số người trong các công ty tư 
nhân sử dụng khoảng 10%. Đặc biệt các hãng hàng 
không, ngân hàng, công ty viễn thỏng, cơ quan tài chính 
số người sử dụng mạng sẽ tăng nhanh. 


- Mót trường pháp lý 


Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là một nội dung gây tranh 
cãi chủ yếu giữa Trung Quốc và các nhà đầu tư nước 
ngoài. Sự vi phạm bản quyền nước ngoài các sản phẩm 
mềm, video, đĩa CD đang tăng hàng năm ở Trung Quốc. 
Theo đánh giá của các công ty máy tính Hoa Kỳ, thì 
Trung Quốc là nước vi phạm bản quyền phần phần mềm 
một cách nghiêm trọng, theo họ tỷ lệ sản phẩm mềm bị. 
ăn cắp năm 1995 là 98% và giá trị của người sở hữu bản 
quyền bị mất cắp khoảng 527 triệu USD. Trước sức ép 
của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã tham gia công ước Berne về 
bản quyền và công ước Paris về sở hữu trí tuệ. Nhưng 
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luật pháp của Trung Quốc lại không chặt chẽ. bơi vì, có 
tới hơn 70% sản phẩm mềm của máy tính được sản xuất 
từ khu vưc tư nhân, nhưng lại không được bảo vệ. 


- Vài đánh giá về công nghề thông tin của Trung Quốc 


Thuận lợi cơ bản nhất của Trung Quốc là hệ thông cơ 
sở hạ tầng thông tin được hưởng đầu tư của nhà nước, 
được sự hỗ trợ vẻ pháp lý của chính phủ và chính quyền 
địa phương, đặc biệt tại các khu kinh tế. Một mặt, chính 
phủ đầu tư lớn, mặt khác, môi trường pháp lý cho phép 
thu hút các nhà đầu tư phát triển hệ thống cơ sở ha tầng 
thông tin. Trong lĩnh vực viễn thông, cả 5 đặc khu kinh 
tế của Trung Quốc đã có hệ thống hạ tảng cơ sở khá hiện 
đại. Do đó hoạt động dịch vụ viễn thông ở Trung Quốc 
đạt mức tăng trương cao. 


Các công ty nước ngoài đã mau chóng đào tạo đội 
ngũ chuyên gia phần mềm máy tính tại Trung Quốc. 
Hiện nay Trung Quốc có đội ngũ khá hùng hậu lực 
lượng lao động sản xuất phần mềm máy tính. Nhiều 
hãng nước ngoài tại Trung Quốc đã ký hợp đồng sản 
xuất phần mềm với các cóng ty tư nhân của Trung Quốc, 
bởi vì, giá thành sản xuất tại đây so với Hoa Kỳ có thể 
chỉ bằng 1/5. Thí dụ chi phí để sản xuất ra một đơn vị 
phần mềm tại Hoa Kỳ là I.000 USD, thì tại Trung Quốc 
chỉ khoảng 170 USD. 


Chính sách phát triển công nghệ thông tin của Trung 
Quốc cũng không phải là hoàn toàn tốt đẹp. Các nhà đầu 
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tư tham gia vào lĩnh vực này đang gặp phải những trở 
lực. 7u nhất, Trung Quốc kiểm soát chặt chế các đối 
tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tin học và viên 
thông. Muốn đầu tư hợp tác kinh doanh tiếp thị sản 
phẩm, các công ty nước ngoài phải liên doanh với các 
: công ty trong nước, thường là một đơn vị của bộ Bưu 
chính viên thông chứ không phải là tổ chức tư nhân, Trở 
ngại này đã làm cho vốn đầu tư đồ vào công nghệ thôn g 
tin chạm chạp. Trước tình hình đó, buôn lậu các thiết bị 
viễn thông đang bùng nổ qua đường Hồng Kông. Thứ 
hơi, sự chênh lệch về mức độ phát triển công nghệ thông 
tin giữa các vùng của Trung Quốc rất lớn. Hệ thống hạ 
tầng cơ sở chỉ hiện đại ở thành phố và các đặc khu kinh 
tế, trong khi 80% số dân Trung Quốc đang sống ở nông 
thôn. Muốn hiện đại hóa Trung Quốc phải đầu tư tài 
chính lớn hơn. Nhưng vốn nếu lấy từ nguồn ngân sách 
là rất khó khăn. 7T} bu, nguồn nhân lực còn yếu kém. 
Muốn phát triển đội ngũ nhân lực cho khoa học công 
nghệ phải đầu tư ngân sách cho giáo dục tỷ lệ cao hơn 
mức hiện nay là 2,2% GDP. Đào tạo nhân lực ở các vùng 
nông thôn để có thể tiếp cận các công nghệ hiện đại là 
một vấn đề rất nan giải đối với quốc gia đông dân như 
Trung Quốc. 


2. Chính sách công nghệ thông tin của Hàn Quốc 


Xét về lịch sử, chính phủ Hàn Quốc có vai trò chủ 
yếu và duy nhất đưa ra các chính sách và đầu tư phát 
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triển hệ thống ha tầng cơ sở thông tín quốc gia. Chính 
phủ đã trực tiếp định hướng các hoạt động R&D, đồng 
thời chỉ định các tập đoàn kinh tế lớn được sản xuất 
hàng hóa gì. Khi các tập đoàn kinh tế đã lớn mạnh, 
giành quyền thao túng trên các thị trường toàn cầu về 
công nghệ thông tin thì vai trò của chính phủ có giam đi, 
nhưng những ảnh hưởng lớn của chính sách công nghệ 
thông tin lại hướng mạnh vào khu vực tư nhân. Chính 
phủ Hàn Quốc độc quyền nắm giữ rất nhiều nguồn lực 
để phát triển công nghệ thông tin, trong số đó phải kể 
đến khối lương các công trình nghiên cứu được tiến 
hành tại các trường đại học và các viện nghiên cứu hàng 
đầu về khoa học công nghệ của Hàn Quốc. 


Chính sách ưu tiên của chính phủ thể hiện ở chỗ giảm 
thuế cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc và doanh 
nghiệp nước ngoài đầu tư phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính. Mặt khác, đấy mạnh hoạt động R&D 
trên quy mỏ lớn. Năm 1994, Quốc hỏi Hàn Quốc đã 
thông qua luật mới về tổng vốn đầu tư toàn xã hội nhằm 
phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở. Tổng vốn đầu tư trong 
10 năm tới khoảng 140 tỷ USD. Với mức đỏ cạnh tranh 
ngày càng gay gất trong các ngành sản xuất truyền 
thống, Hàn Quốc quyết tâm đầy mạnh công nghệ thòng 
tin. Trước đây Hàn Quốc đã tạo ra những ngành công 
nghiệp chủ lực hướng về xuất khẩu, thì ngày nay công 
nghệ thông tin cũng sẽ là ngành chiếm vị trí xứng đáng 
trên thị trường toàn cầu. Dự án quốc gia tiên tiến cấp cao 
của Hàn Quốc là một chương trình đầy tham vọng để đạt 
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mục tiêu đó. Trọng tâm của dự án thể hiện vai trò của 
chính phủ trong chiến lược phát triển công nghệ thông 
tin đi thắng vào hiện đại theo hai hướng: công nghệ tin 
học và viên thông, nhằm tạo ra xa lô thông tIn chứ 
không nâng cấp tất cả hệ thông công nghệ thóng tin 
đang sử dụng. Do đó hệ thống hạ tầng cơ sở thông tin 
của Hàn Quốc khá hiện đại so với các nước trong khu 
vực Đông Á. 


- Hạ tầng cơ sở viên thóng của Hàn Quốc 


Cơ sở ha tầng viên thông của Hàn Quốc hiện tây, 
theo đánh giá của các nước công nghiệp, đứng ở vị trí 
thứ 8 trên thế giới. Hàn Quốc có tỷ lệ điện thoại là 337 
máy trên I.OO0 người dân, với tốc độ tăng hàng năm thời 
kỳ 1994-1998 là 15,6% về thuê bao sinh hoạt và 10,1% 
thuê bao điện thoại thương mại. Ngoài ra, Hàn Quốc còn 
có 245 đường dây cho thuê truyền dữ liệu. Ngay từ năm 
1984, tất cả các tuyến dịch vụ điện thoại đường dài đã 
được chuyển sang kỹ thuật số. Năm 1987, tất cả các 
vùng nông thôn của Hàn Quốc đều có dịch vụ điện thoại 
với 465 nghìn tuyến. Điện thoại di động có mức tăng rất 
nhanh. Trong vòng 10 năm gần đây, mức tăng hàng năm 
cao, do đó tổng giá trị thị trường viễn thông của Hàn 
Quốc hiện nay đạt 120 tỷ USD. Chính phủ Hàn Quốc 
đang chú ý phát triển điện thoại di động kỹ thuật số truy 
nhập song song phân mã, phục vụ cho mọi đối tượng sử 
dụng. Một phương tiện viễn thông di động khác rất phổ 
biến ở Hàn Quốc là các máy nhắn tin. Năm 1997 đã có 
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hơn TÔ triệu người sử đụng máy nhãn tin. Năm 1995 
mạng nhân tin hai chiều trên diện rộng đã được đưa vào 
sư dụng. Dịch vụ thư thoại. loại công nghề nhắn tin mới 
cũng được người tiêu dùng Hàn Quốc ưa thích. Nhờ việc 
|iru trữ nội dụng thông tin trong dịch vụ thư thoại, người 
sư dụng hy vọng đây là một dịch vụ phát triển đạt tiêu 
chuẩn quốc tế. 


Do cáp quang đã được lắp đặt cho các đường tuyến 
trong mạng thông tin nội bộ vào năm 1991 nên 83,3% 
số điện thoại đã được trang bị kỹ thuật số. Công nghệ 
truyền tải khỏng đồng bộ trên mạng thông tin số hóa đa 
dịch vụ điện rộng đã được lấp đặt tại Hàn Quốc vào năm 
1997. Khi công nghệ đó được sử dụng, cơ sở hạ tầng 
viễn thông của Hàn Quốc sẽ phát triển nhanh, dịch vụ 
điện thoại vô tuyến sẽ phát triển. 


Năm 1995, hãng Sam Sung đã đưa ra mô hình thương 
mại dịch vụ viên thông 256 kênh để đáp ứng cho 20 
ngan khách hàng thuê bao video. Một hệ thống khác 
cũng được thử nghiệm thông qua việc truyền trực tiếp 
các hội nghị điện tử chất lượng cao. Trong hệ thống 
truyền tin, đã sử dụng L50 km loại 2,5 GbiU giây có tốc 
độ truyền tin nhanh gấp 40 ngàn lần so với đường dây 
điện thoại. Thứ nghiệm thành công, chứng to nhiều tập 
đoàn kinh tế của Hàn Quốc có đủ sức mạnh phát triển 
hệ thống cơ sở hạ tầng viên thòng. Hiện nay tai Hàn 
Quốc có hai nhà cung cấp dịch vụ lớn, đó là công ty 
Korea Telecom (KT) và Dacom. KT cơ bản vẫn được hỗ 
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trợ của nhà nước về các phương tiện mạng, còn Dacom 
là một công ty tư nhân có chức nang chính là kiểm soát 
các dịch vụ truyền dữ liệu. Các dịch vụ tiền tiến như hỏi 
đáp chờ cuộc gọi, đánh thức, gọi tay ba... hiện trở nên 
rất thông dụng tại Hàn Quốc. 


Hàn Quốc có 3 trạm vệ tinh mặt đất, 2 vệ tinh Intelsat 
khu vực Thái Bình Dương và I vệ tỉnh Intelsat khu vực 
Ấn Độ Dương. Hàn Quốc đang thể hiện vai trò làm chủ 
hệ thống vệ tính của mình, do đó năm 1996, đã phóng 
một vệ tỉnh phát thanh truyền hình trực tiếp kỹ thuật số 
và theo kế hoạch sẽ phóng tiếp một số vệ tỉnh loại này 
vào những năm tới. 


- Ứng dụng công nghệ thông tín tại Hàn Quốc 


Các công ty KT, Dacom và Nowcom là 3 nhà cung 
ứng dịch vụ trực tuyến lớn nhất tại Hàn Quốc, họ đang 
điều hành mạng cho Cholliam. Mang này đang phục vụ 
cho hơn 5O nghìn người thuê bao với 184 máy chủ nối 
vào hệ thống mạng, số người sử dụng Internet đang 
tăng nhanh. Chi phí cho điện thoại và chi phí truy nhập 
qua Ïnternet rẻ, thí dụ, thuê bao điện thoại là 3,16 USD/ 
tháng, thuê bao Internet là 38 USD/ tháng đã làm cho 
SỐ người trao đổi dữ liệu điện tử tăng. Ở Hàn Quốc, vào 
năm 1997, có 1.700 công ty đăng ký thuê bao sử dụng 
dịch vụ trao đối thông tin điện tử để nối với các công ty, 
các ngân hàng phát triển và ngân hàng ngoại hối, với 
các địa phương. KT đang xây dựng dự án thiết lập dịch 
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vụ truyền dữ liệu điện tử có tên là Medi-Net, nối mạng 
liên đoàn quốc gia về bảo hiểm y tế các bệnh viện tại 
Seoul. Vẻ phía chính phủ đang đầu tư phát triển hệ 
thông hạ tầng cơ sở thông tin giải đoạn II, có tên là KH, 
Mục tiêu của KIH là tạo ra được hai mạng siêu tốc, một 
mạng thuộc cơ quan chính phủ, và một mạng công 
cộng. Đây là một chương trình dài hạn, dự định sẽ hoàn 
thành vào năm 2015. Nếu dự án hình thành sẽ tạo ra 
những dịch vụ sau: 


+ Truyền thóng tin với tốc độ nhanh, bao gồm cả 
công nghệ thông tin hữu tuyến và vô tuyến. 


+ Phân phối nguồn thông tin để tạo ra các mạng 
thông tin thông minh. 


+ Ứng dụng thông tin nhằm tăng cường sự phát triển 
các chương trình phần mềm máy tính và lập trình trực 
tuyến. 


+ Sử dụng thông tin nhằm khuyến khích tất cả các 
công dân Hàn Quốc nối vào mạng KH. 


- Đánh giá công nghệ thông tin của Hàn Quốc 


Để đánh giá mức độ hiện đại các cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin của Hàn Quốc, ta đi sâu vào hai yếu tố: 
vai trò của chính phủ và nỗ lực của các công ty. Chính 
phủ Hàn Quốc nhận thức được công nghệ thông tin có 
vị trí chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu mới, do đó 
đầu tư vào công nghệ thông tin ở mức cao, đặc biệt là 
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đầu tư vào R&D. Trong những thập kỷ qua, nền kinh tế 
Hàn Quốc phát triển nhanh do hướng về xuất khẩu. Sự 
hình thành các tập đoàn kinh tế lớn đã tạo điều kiện cho 
công nghệ thông tin chiếm vị trí cao trên thị trường quốc 
tế thay vì theo đuổi những lợi nhuận thông thường. Nhân 
tố quan trọng phải kể đên, đó là Hàn Quốc có một nên 
tảng giáo dục phát triển cao, định hướng vào khoa học 
công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Do đó đội 
ngũ nhân lực đó thích nghi mau chóng với quá trình đổi 
mới công nghệ. 

Công nghiệp điện tử Hàn Quốc ở hai lĩnh vực hàng 
điện tử dân dụng và linh kiện bán dẫn đã trở thành 
những hàng hóa có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường 
thế giới. Công nghiệp điện tử Hàn Quốc hiện tại chỉ 
đứng sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức. Sự chuyển biến này 
phải thừa nhận là do nỗ lực của các tập đoàn kinh tế Hàn 
Quốc, chứ không phải do các công ty xuyên quốc gia. 
Khi nền công nghệ của Hàn Quốc đã đạt được độ trưởng 
thành, các công ty trong nước sẽ không phải mua bản 
quyền mà sẽ áp dụng hình thức thiết kế đối chiếu để sản 
xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao. Công nghiệp 
bán dẫn đã có bước đột phá, nhảy lên vị trí hàng đầu thế 
giới. Ta nhớ lại năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu sản 
xuất trên quy mô nhỏ các tấm vi mạch 3 inch, công suất 
thấp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Vào 
khoảng giữa thập kỷ 80, ba tập đoàn mạnh là Sam Sung, 
Hyundai và LG đã triển khai sản xuất vi mạch điện tử 
tổng hợp, kích thước lớn dựa trên thiết kế của các công 
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ty Hoa Kỳ. Từ đó đến nay, ba tập đoàn đó đã đuổi kịp, 
thậm chí vượt Nhật Bản, Hoa Kỳ trong lĩnh vực sản xuất 
bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên động DRAM. 


Bên cạnh những thành công, chúng ta có thể thấy 
những yếu tố đang cản trở bước phát triển công nghệ 
thông tin của Hàn Quốc. Cản trở lớn nhất là sự bất 
đồng các quan điểm phát triển công nghệ thông tin 
giữa chính phủ và các tập đoàn kinh tế, mà chính phủ 
lại là người cầm cương, vạch ra chiến lược phát triển. 
Thực tế là các công ty của Hàn Quốc đã gặt hái được 
nhiều thành công, nhưng khao khát đầu tư phát triển 
một số ngành công nghiệp mới đang gặp khó khăn do 
vốn hạn hẹp. Trong thời kỳ khủng hoảng nhiều công ty 
lớn bị phá sản. Vốn đầu tư từ nước ngoài lại đang bị 
các chính sách của chính phủ cản trở. Do đó đổi mới 
công nghệ đang là vấn đề khó khăn trong quá trình cải 
cách cơ cấu các ngành công nghiệp của Hàn Quốc. 
Hiện nay còn có sự bất đồng giữa các công ty lớn và 
chính phủ vẻ thế độc quyển của chính phủ trong việc 
phát triển công nghệ thông tin. Con đường phát triển 
của chính phủ là tập trung hỗ trợ nhiều hơn cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (theo kiểu Đài Loan). Nhưng 
những tiến bộ trong công nghệ thông tin lại do các tập 
đoàn kinh tế lớn tại Hàn Quốc mang lại. Vậy con 
đường nào sẽ là tốt nhất để tạo điều kiện cho công 
nghệ thông tin Hàn Quốc phát triển đang cần được 
xem xét? 
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3. Chính sách công nghệ thông tỉn của Singapo 


Chính phủ Singapo đang thực hiện kế hoạch công 
nghệ thóng tin quốc gia hướng vào thế kỷ XXI. Mục tiêu 
của kế hoạch này là biến Singapo từ một trung tâm kỹ 
thuật thấp thành một trung tâm kỹ thuật cao và là trung 
tâm thương mại, giao thông và liên lạc viễn thông. Quy 
hoạch tổng thể công nghệ thông tin năm 2000 (CNTT- 
20060) đã được hình thành sau các kết quả nghiên cứu của 
văn phòng máy tính quốc gia kết hợp với 2.000 nhà quản 
lý cao cấp của l1 ngành kinh tế chủ chốt của Singapo. Kế 
hoạch CNTT-2000 được chia ra 7 dự án, bao gồm phần 
nhân lực, văn hóa, cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông, 
ứng dụng công nghệ thông tin, công nghiệp về công 
nghệ thông tin, môi trường pháp lý cho phát huy sáng 
tạo, quan hệ bạn hàng và điều phối hợp tác. 


Để hiểu được tổng thể chiến lược phát triển công 
nghệ thông tin quốc gia của Singapo ta cần tìm hiểu 
những nội dung sau: 


- Môi trường pháp lý cho R&D và phát triển công 
nghệ thông tín 


Singapo xem việc đầu tư cho R&D như là điều kiện 
bắt buộc để hỗ trợ cho kế hoạch CNTT-2000, phát triển 
các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ 
cho thị trường nội địa và thị trường thế giới. Đã có 6 viện 
nghiên cứu lớn được hình thành để thúc đẩy R&D trong 
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các chuyên mỏn hẹp như các phương tiện số hóa, viên 
thông, sản xuất tích hợp máy tính (CIM), kỹ thuật phần 
mềm, ngôn ngữ Á Đông trong máy tính, các hệ thông 
minh, điện toán vô tuyên xử lý song song. Các ngành 
công nghiệp hồ trợ cho các dự án R&D thông qua việc 
ký kết các hợp đồng với các viện nghiên cứu. Một sự 
hợp tác rất thành công, đó là dự án chung giữa viện công 
nghệ thông tin thuộc văn phòng máy tính quốc gia và 
hãng thông tấn trong nước Singapo Press Holdings tạo 
ra hệ thống quảng cáo tự động. Chính hệ thống quảng 
cáo đó đã được nhận giải thương của Hiệp hộ: tri thức 
nhân tạo Hoa Kỳ vào năm 1994. 

Singapo là một quốc gia nhỏ, không đủ nguồn lực để 
thực hiện các đự án R&D lớn về công nghệ thông tin, do 
đó họ cộng tác với các trung tâm R&D quốc tế. Ngoài 
ra, Singapo lập ra các trung tâm nghiên cứu về công 
nghệ thông tin như: trung tâm nghiên cứu thông tin liên 
lạc vô tuyến, viện công nghệ sản xuất máy tính, viện 
công nghệ thông tin, viện vị điện tử, trung tâm nghiên 
cứu siêu máy tính quốc gia. Đào tạo nhân lực về công 
nghệ thông tin được chính phù quan tâm đặc biệt. 


- Cơ sở hạ tầng thông tỉn quốc gia 


Cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia được đào tạo từ ba 
thành tố cơ bản. Trước hết là cơ sở hạ tầng viên thông. 
Kể từ khi giành được độc lập, vào năm 1969, chính phủ 
Singapo đã cam kết một kế hoạch phát triển kinh tế xã 
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hội gắn với phát triển cơ sơ hạ tầng viễn thông. Cơ sơ đó 
phải là mạng số hóa hoàn toàn đầu tiên, với một mật độ 
cáp quang dày đặc cao nhất thế giới, đên từng gia đình, 
với ch¡ phí dịch vụ thấp. Trong suốt 15 nằm qua, để tự 
động hóa hoàn toàn mạng dịch vụ viên thông số hóa, 
cung ứng dịch vụ trên diện rộng, mạng này đã lập 29 
tổng đài chuyển mạch kết nối qua các tuyến cáp quang. 
Cho nên mật độ điện thoại của Singapo đạt 365 máy trên 
1.000 dân. Hiện nay Singapo đang cạnh tranh với các 
hãng hàng đầu về viễn thông trên thế giới. 

. Mạng cáp biển cũng đã được lắp đặt từ năm 1993. nối 
Singapo với các quốc gia Đông Nam Á, Trung Đông và 
Tây Âu. Hơn ¡.000 km đường cáp quang biển đã được 
lắp đặt để nối liền Singapo với Jakarta của Inđônêxia. 
Khi hoàn thành dự án nối Singapo với Mácxây của 
Pháp, tuyến đường cáp dài 18.000 km với chỉ phí 750 
triệu USD, thì đây là một tuyến cáp quang vào loai đài 
nhất thế giới, nối châu Á với châu Âu. Hãng Singapo 
Telecom hiện đang phối hợp với cục quản lý viên thông 
Singapo cố găng hoàn thành dự án cáp quang trên đảo 
đề nối tất cả các tòa nhà công sở và cáu công ty thương 
mại vào năm 2005. Mạng lưới này cũng cho phép mọi 
công dân có thể liên hệ với nhau qua điện thoại truyền 
hình một cách trực tiếp. 


Singapo là nước có tỷ lệ sử dụng điện thoại đi động 
khá cao, đâu năm 1994 tỷ lệ đó là 6,3% số dân, nhưng 
năm 2000 đã vượt qua mức của Hoa Kỳ là 10-12% số 
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dân sử dựng điện thoại di động. Dịch vụ điện thoại di 
động được sự hỗ trợ của hai hệ thống điện thoại tế bào, 
loại tương tự và hệ thống số hóa từ năm 1995. Tính đến 
hết năm 1996, doanh thu trên thị trường điện thoại di 
động là 300 triệu đô la Singapo. Tốc độ tăng trường tại 
thị trường này khá cao, có thể đứng hàng đầu trong 
ngành công nghiệp viên thông trong 1Ö năm qua. Tại 
Singapo, việc sử dụng máy nhãn tin cũng rất phố biến. 
Năm 1996 có 784 nghìn người sử dụng, chiếm 26,8% số 
dân, tý lệ đó vào loại cao nhất thế giới. 


Ngoài mạng điện thoại, Sinpapo còn có hai tram mặt 
đất Inrelsat, một tram trên Ấn Độ Dương, một tram trên 
Thái Bình Đương và sau đó, trạm thứ ba đã được đưa vào 
quỹ đạo đầu năm 1995. 


Singapo Telecom đã được tư nhân hóa, nhưng vẫn giữ 
vai trò độc quyên đối với dịch vụ điện thoại dị đông đến 
hết năm 1997 và địch vụ điện thoại cố định đến năm 
2007. Tại Singapo có 8 công ty viên thỏng lớn với hơn 
8.000 nhân viên. Các hoạt động cạnh tranh chủ yếu giữa 
các công ty với nhau xảy ra trong lĩnh vực R&D, kỹ 
thuật sản xuất thiết bị viễn thông, thiết kế và phát triển 
dịch vụ, tiếp thị và phân phối sản phẩm. Để thúc đẩy 
cạnh tranh trong hai lĩnh vực viễn thông, tháng 5 năm 
1996 chính phủ đã quyết định rút ngắn thời hạn cấp giấy 
phép độc quyền cung ứng các dịch vụ viễn thông hữu 
tuyến của Singtel từ 1/4/2007 xuống l/4/1997. Bơi vì, 
theo cục quản lý viễn thông quốc gia thì cạnh tranh 
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chính là một biện pháp kích thích Sáng tạo, nâng cao 
hiệu quả dịch vụ và đa dạng hóa các dịch vụ theo hướng 
cung cấp trọn gói. Cục quán lý viễn thông quốc gia cũng 
thực hiện chính sách mở cửa cho các Công ty nước ngoài 
tham gia vào dịch vụ viên thông, ví dụ địch VỤ nối mạng 
Intermet, dịch vụ số liệu di động, các dịch vụ định VỊ VÌ 
phân trên địa câu, dịch vụ nối với vệ tính... Nhiều dịch 
vụ đã được tự do hóa từ đầu thập kỷ 90. 


- Từ tháng 7 năm 1994 các địch vụ qua mạng Internet 
đã được hoạt động thông qua Singnet. Năm 2000, ước 
tính có 250 nghìn người Singapo sử dụng Internet, cứ 3 
gia đình lại có Ï gia đình đang sử dụng máy tính, đạt tỷ 
lệ cao nhất thế giới. Theo kết quả của một cuộc điều tra 
của Asia Online, giá nối mạng Internet tại Singapo rẻ 
thứ hai sau Hồng Kông. Internet đang trở thành phổ biến 
ở Singapo trong các trường học. các hãng kinh doanh. 
các viện nghiên cứu, các cơ quan nhà nước. Số đông 
công chúng sử dụng Internet để kha: thác tranh ảnh đỏi 
truy, tranh luận vẻ chính trị, là một mối lo của chính 
phủ. Tháng 5/1995, mỏi uy ban liên bộ giải quyết các 
vấn đề đặc biệt liên quan đến Internet đã ra đời. Để khác 
phục những biểu hiện tiêu cực trên, chính phủ cung cấp 
kinh phí để đưa lên mạng những trang Web giới thiệu vẻ 
đất nước, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán cổ 
xưa của Singapo. 

- Những giải pháp có tính quyết định tạo đà cho công 
nghệ thông tin Singapo phát triển trong thời gian tới là 
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đào tạo nhân lực, đây mạng công nghiệp về công nghệ 
thông tin, khuyến khích đầu tư cho R&D, cải cách cơ 
câu tổ chức. 


Thứ nhất, nguồn nhân lực về cóng nghệ thông tin đã 
tăng nhanh từ 20 nghìn năm 1995 lên 35.000 chuyên gia 
vào năm 2000. Singapo là một quốc gia chú ý đặc biệt 
đến đào tạo nhân lực. Theo đánh giá về năng lực cạnh 
tranh thế giới hàng năm, của viên nghiên cứu phát triển 
và quản lý quốc tế thì Singapo luôn dẫn đầu vẻ hệ thống 
giáo dục. Chương trình phát triển nhân lực của Singapo 
trong thời gian tới theo hai hướng. M2 (à, đào tạo chính 
quy tai 4 trường đại hoc lớn, mỗi năm cung cấp khoảng 
~.000 chuyên gia vẻ công nghệ thông tin. ##¿¿ là, đào tạo 
theo các hướng chuyên môn hạn hẹp tại 4 viên nghiên 
cứu. Chiến lược đào tạo có thể không đáp ứng yêu cầu 
phát triển, do đó chính phu thu hút lao động có trình độ 
chuyên môn cao tới Singapo làm việc trong lình vực này. 
Chính sách nhập cư tụ do để thu hút nhân tài từ lâu đã 
được áp dụng ơ Singapo. 


Thứ hai, đầy mạnh còng nghiệp về công nghệ thóng 
tin. Singapo coi công nghệ thông tin là một ngành công 
nghiệp quan trọng. bởi vì hơn !0 năm qua ngành công 
nghiệp này có mức tăng trường cao và vững chắc. Doanh 
thu của ngành công nghiệp này bao gồm các sản phẩm 
phân cứng, phần mềm, các dịch vụ viễn thông tăng hơn 
10 lần từ 370 triệu đỏ la Singapo lên 5 tỷ đó la Singapo 
trong thời kỳ 1983-1994, với mức tăng trường trung bình 
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hàng năm là 26%. Công nghiệp về công nghệ thông tin 
ở Singapo là ngành công nghiệp do các công ty hàng đầu 
trên thế giới nắm giữ. Bởi vì, các công ty nội địa mới 
trường thành, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển cơ sở 
hạ tầng viên thông quốc gia, cho nên nhà nước mở cửa 
cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn. Những 
công ty lớn đó đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực, thực 
hiện các dịch vụ chất lượng cao, chi phí thấp. 


Sau năm 1995, các công ty trong nước bắt đầu trưởng 
thành, có nhiều công ty vươn rộng hoạt động trên thị 
trường quốc tế. Thí dụ trong kinh doanh Card âm thanh, 
2 công ty của Singapo đã chiếm tới 75% thị trường của 
thế giới. Chính sách của chính phủ là tạo môi trường 
thuận lợi cho các công ty trong nước phát triển. Muốn 
phát triển ngành công nghiệp này phải nâng cao chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ. Để khuyến khích công 
nghiệp vẻ công nghệ thông tin phát triển, chiếm lĩnh thị 
trường thế giới, phải có tiêu chuẩn chất lượng. Tiêu 
chuẩn chứng nhân ISO 9000 về các sản phẩm còng nghệ 
thông tin đã được ủy ban máy tính quốc gia, viện tiêu 
chuẩn và nghiên cứu còng nghiệp Singapo thiết lập. 
Theo tiêu chuẩn này, các công ty trong nước của 
Singapo có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công 
nghệ thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế, điều đó thúc đẩy 
ngành công nghiệp này phát triển. 


Thứ ba, khuyến khích đầu tư cho R&D là một giải 
pháp quan trọng để thực hiện được kế hoạch CNTT- 
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2000. Bởi vì, đầu tư cho R&D trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin mang lại hiệu quả cho cả nhà đầu tư và cả quốc 
giá Simngapo. Vì vậy, chính phủ hỗ trợ cho các công ty 
muốn đầu tư vào R&D bằng cách giành cho hợ các 
khoản ưu đãi về tài chính và tín dụng. Vốn trong nước 
có hạn, do đó chính phủ mở cửa cho các cóng ty đầu tư 
100% vốn nước ngoài thí dụ Texas [nstrumerts, Canon, 
Hewlett- Packard và EDB đang đầu tư tại Singapo để 
phát triển các bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động DRAM 
dung lượng 4 MB và !6 MB. Trong trường hợp không tự 
lực phát triển được công nghệ của mình, Singapo dự 
định phải theo đối các hoạt động R&D Hoa Kỳ, Nhật 
Bản và EU về công nghệ thông tin. Muốn vậy, phải 
thành lập các văn phòng trí tuệ để theo dõi các tiến bộ 
công nghệ và tìm kiếm các cơ hội hợp tác. Kế hoạch 
CNTT-2000 còn đưa ra những mục tiêu lớn, như tham 
gia vào thí nghiệm để tạo ra công nghệ hiện đại, đầu tư 
vào các khu công nghệ cao và công nghiệp vùng đặt tại 
Inđônêxia, Trung Quốc và Ấn Độ. 


Thứ tư, phải cơ cấu lại tổ chức quản lý ngành công 
nghệ thông tin. Bởi vì, áp lực cạnh tranh về công nghệ 
thông tin ngày càng gay gắt. Do đó, cải tổ cơ cấu tổ chức 
quản lý là cần thiết. Singapo tổ chức lại thành 4 tập 
đoàn, đó là tập đoàn cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, 
tập đoàn viên thông Singapo Telecom, các nhóm dự án 
chuyên biệt, ủy ban chỉ đạo cao cấp về công n ghệ thông 
tin. Ba cơ quan đầu là những cơ quan sản xuất kinh 
doanh và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin. Cơ 
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quan thứ tư, làm nhiệm vu kiểm soát, phối hợp các hoạt 
động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 


Singapo là một quốc đảo, còn có tên là hòn đảo trí 
tuệ, bởi vì có cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại. Lợi thế 
của Singapo là số dân tập trune chủ yếu ở đô thì, có trình 
độ văn hóa và chuyên mòn cao, tỷ lệ người sử dụng điện 
thoại, máy tính và Internet vào loại cao nhất thế BIỚI, Các 
sản phẩm và dịch vụ thông tin không thua kém so với 
Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Những tiền đề đó sẽ 
giúp cho ngành công nghệ mũi nhọn này phát triển 
nhanh tại Singapo và giúp cho các công ty của Singapo 
có đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. 


4. Chính sách công nghệ thông tin của Malayxia 


Kế hoạch 5 năm lần thứ VI (1996-200MW) của 
Malayxia đặt ra mục tiêu khắc phục những khó khăn của 
nên kinh tế, như thiếu lao động có kỹ năng, năng suất 
lao động thấp, thâm hụt cán cân thương mại, bằng cách 
tạo ra những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. 
Theo dự kiến, trong kế hoạch này vốn đầu tư của nhà 
nước và tư nhân là §§ tỷ USD, tập trung chủ yếu vào 
những ngành sử dụng công nghệ hiện đại để tăng năng 
suất lao động. Công nghệ thông tin là ngành công 
nghiệp được chính phủ quan tâm đặc biệt, tham vọng 
của chính phủ là biến Malayxia thành một trung tâm 
công nghệ thông tin cũng như viễn thông của khu vực, 
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với mức độ hiện đại không thua kém Singapo. Sự quan 
tâm của chính phủ được thể hiện ở những nội dung sau: 


- Môi trường pháp lý 


Luật pháp của Malayxia bảo vệ quyền sơ hữu trí tuệ 
đối với các sản phẩm có liên quan đến máy tính ghi rõ 
trong bộ luật bản quyền năm 1987. Từ năm 1989, 
Malayxia trở thành thành viên của tổ chức sở hữu trí tuệ 
thế giới, ngoài ra, Malayxia còn là thành viên của công 
ước Berne và Paris. Chính phủ đã ngăn chặn tình trạng 
ăn cắp bản quyền các sản phẩm phần mẻm máy tính 
trong nước bằng cách kiểm tra đột xuất các cơ sở chế tạo 
sản phẩm phần mềm bất hợp pháp. Sự ăn cắp sản phẩm 
phần mềm chủ yếu tập trung vào các chương trình ứng 
dụng và phần mềm trò chơi. Theo liên minh kinh doanh 
phần mềm Malayxia, thì tỷ lệ ăn cắp phần mềm đã giảm 
98% năm 1993 xuống 89% vào năm 1994, thiệt hại gần 
L0O triệu USD vào năm 1994. Mức độ ăn cắp gia tăng là 
do đầu tư cho công nghệ thông tin tăng. Nhưng nếu so 
với các nước châu Á thì Malayxia đứng thứ 5, sau 
Inđônêxia, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. 


Để ngăn chặn tệ nạn này, điều cần thiết trước mắt 
phải thay đổi quan niệm của người dân về việc sử dụng 
và sản xuất các sản phẩm phần mềm được đánh cắp. Các 
đại lý bán lẻ thông đồng với kẻ ăn cắp để bán những sản 
phẩm phần mềm được đánh cắp là hành động gây tốn 
hại đối với lợi ích quốc gia. Theo luật bản quyền, thì tội 
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ăn cấp các sản phẩm phần mềm tại Malayxia là nghiêm 
trọng, do đó mỗi lần vi phạm, mỗi cá nhân phải nộp phạt 
4.000 USD. thậm chí còn có thể bị bỏ tù 5 năm. Tuy 
nhiên, hình phạt này lại rất ít khi được áp dụng, do đó ty 
lệ nạn ăn cắp bản quyền giảm rất chậm. 


- Cơ sở hạ tầng viên thông 


Mặc dầu Malayxia đã có quá trình lâu dài trong sự 
nghiệp phát triển cơ sở hạ tảng viễn thông, nhưng 
Malayxia vẫn bị coi là nước trong thời kỳ đầu phát triển 
bởi vì tỷ lệ mật độ viễn thông thấp. Ty lệ sử dụng điện 
thoại hiện nay là 16,6 người trên 100 người, mục tiêu 
của năm 2005 là 45 máy trên 100 người. Muốn đạt được 
mục tiêu đó, một mặt chính phủ khuyến khích dân sử 
dụng, mặt khác cho phép các công ty nước ngoài đầu tư 
vào lĩnh vực viễn thông để cung cấp các sản phẩm. 


Hệ thống cáp lõi đồng tương tự đang được thay thế 
bằng mạng cáp quang số hóa, dải rộng để đáp ứng nhu 
câu người dùng tăng nhanh. Malayxia là một thị 
trường điện thoại tế bào lớn nhất khu vực, có Ï triệu 
người sử dụng. Theo dự báo, vào năm 2005, thị trường 
điện thoại tế bào sẽ có 2,5 triệu người sử dụng và đạt 
mức tăng trưởng hàng năm là 30% trong vòng 3 năm 
gần đây. 

Tháng 1/1996 Malayxia đã phát triển mạng vệ tính 
riêng cho mình, và đã phóng vệ tỉnh Measat | thành 
công. Tiếp theo, vào tháng 10/1996, Measat 2 lại được 
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phóng lên. Trên các vệ tỉnh đó có số lượng lớn các máy 
phát dat tân số KỦ và dải tần số C. Dịch vụ phát sóng 
đải tần C sẽ mang lại những lợi ích kinh tế và thương 
mại cho các chủ công ty vận hành mạng khu vực và 
những người có nhu cầu sử dụng công suất dải rộng cho 
các dịch vụ video, truyền đữ liệu và âm thanh. 


Hiện nay Malayxia có hai nhà cung cấp dịch vụ 
Internet là Jaring và Telecom, đó được coi là hai cổng 
vào xa lộ thông tin của Malayxia. Dịch vụ Internet của 
Malayxia có thể liên kết với mạng Internet quốc tế 
thông qua đường trục sợi quang T-3. Tai Malayxia có 2 
tuyến nốt đến Hoa Kỳ, một tuyến 5l2K và một tuyến 
ElI(2Mbps). đồng thời có một tuyến dài 12§ km nối vào 
Nhật Bản. Năm 1998, hãng Telecom dự định đầu tư 30 
triệu USD vào mạng Internet, để đạt được số người sử 
dụng là 250 nghìn người. Internet là một hiện tượng gây 
ấn tượng cho người sử dụng, bởi vì, khi các công ty tư 
nhân, các cá nhân có quyền sở hữu về thóng tin, việc, 
kinh doanh buôn bán của họ đạt hiệu quả cao hơn. Dịch 
vụ Ínternet trong nước đang được cai tiến, giá cả hạ dần 
và giá được áp dụng khác nhau cho các đối tương sử 
dụng khác nhau. 


- Thị trường xuất khẩu sản phám công nghệ thông tín 
Malyixia đặt niềm tin răng, họ là nhà xuât khẩu số 
lượng lớn phần mềm máy tính trong tương lai. Đồng 


thời họ mong muốn biến nước này thành khu vực về các 
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hoạt động có giá trị tăng cao như R&D phần mềm, đào 
tạo và giáo dục về công nghệ thông tin, cũng như là đầu 
mối phân phối các sản phẩm phần mềm. Hiện tại 
Malayxia là quốc gia xuất khẩu phần cứng là chủ yếu, 
chiếm tỷ trọng 49% tổng giá trị xuất khẩu của công 
nghệ thông tin. Về các thiết bị phần cứng, Malayxia là 
quốc gia đứng thứ 3 sau Hoa Kỳ và Nhật Bản về hàng 
bán dẫn điện tử. Tất cả các hàng hóa bán dẫn của 
Malayxia đều được bán ra thị trường thế giới, chiêm ty 
lệ 9% thị trường toàn cầu với tổng giá trị 7,2 tỷ USD 
năm 1998. Thị trường Hoa Kỳ nhập khẩu 1/2 tổng giá trị 
hàng hóa bán dẫn của Malaixia, phần còn lại thuộc về 
thị trường Nhật Bản và EU. Xuất khẩu phần mềm của 
Malayxia tuy có tăng, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp 
hơn so với phần cứng, tỷ lệ đó là 19% tổng giá trị xuất 
khẩu của toàn bộ ngành công nghệ thông tin. 


- Nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin 


Hiện nay Malayxia có hơn 50 nghìn chuyên gia phần 
mềm máy tính sơ với 8 triệu người trong độ tuổi lao 
động. Giáo dục Malayxia được áp dụng theo mô hình 
giáo dục kiểu Anh. Muốn có băng cấp trong ngành công 
nghệ thông tin phải tốt nghiệp phổ thông 12 năm, sau đó 
học thêm 3 năm nữa. Từ lâu chính phủ đã thấy tầm quan 
trọng của nhân lực đối với phát triển, cho nên đầu tư cho 
giáo dục ở mức cao. Quỹ phát triển giành cho giáo dục 
trong giữa thập kỷ 90 đến nay là hơn 20%, đầu tư ở mức 
cao so với các nước trong khu vực đã giúp cho Malayxia 
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có đối ngũ nhân lực khoa học công nghệ khá tốt. Tuy 
nhiên số lượng nhân lực chuyên môn cao trong các 
ngành công nghiệp còn ít, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư về 
công nghệ thòng tì. Khắc phục tình hình này là một 
quá trình dài han. Miột mặt, chính phủ Malayxia phải 
ngăn chặn nạn chảy máu chất xám trong lĩnh vực cóng 
nghệ thông tin, mặt khác, nhập khẩu lao đông có trình 
độ chuyên món cao từ Ấn Đó, Trung Quốc. 


5. Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin 
của Việt Nam 


Việt Nam là nước có mức độ phát triển thấp so với 
các nước trong khu vực ASEAN khoảng 20 năm. Nhằm 
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, rút ngắn khoảng 
cách về phát triển so với các nước trong khu vực, khoa 
học công nghệ có vai trò đặc biệt, Ngày 4/8/1993 Chính 
phu Việt Nam đã có Nghị định 49/CP về nhát triển công 
nghệ thông tin tại Việt Nam những năm 90. Tiếp sau đó 
vào ngày 7/4/1995, Thu tướng chính phu đã phê duyệt 
xế hoạch tông thẻ đến năm 2000 của chương trình quốc 
gia về công nghệ thông tin. Mục tiêu của việc xảy dựng 
và phát triển công nghẹ thông tin đến năm 2000 là xây 
dựng nền móng ban đầu vững chắc cho một kết cấu hạ 
tầng về thông tin trong xã hội, có khả năng đáp ứng các 
nhu cầu cơ bản vẻ thông tin trong quản lý nhà nước và 
trong các hoạt động kinh tế xã hội. Đồng thời tích cực 
xây dựng ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước, 
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góp phần chuẩn bị cho Viet Nam có vị trí xứng đáng 
trong khu vực khi bước vào thể ký XXI. 


Mục tiêu đó được thể hiện băng các nội dung: 
- Giáo dục đào tạo về công nghệ thóng tin 


Đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về công nghệ thông 
tin còn rất thiếu. Số lượng những cán bộ hoạt động trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam hiện tại chì 
khoảng 20 nghìn. trong đó hơn 1⁄2 là lập trình, 1⁄4 là 
phân tích hệ thông và 1⁄4 là các cán bộ kỹ thuật phần 
cứng. Trước tình hình đó, các trường đại học phải thành 
lập các khoa cong nghệ thông tin, và tại các trường lớn, 
hàng năm phải đào tạo từ LO0-200 sinh viên theo chương 
trình học 4 năm. Ngoài các khoa công nghệ thông tin tại 
trường đại học lớn, các trường, các trung tâm đào tạo 
cũng góp sức tham gia.đào tạo đội ngũ cán bộ công nghệ 
thông tin. Đào tạo theo hai hướng, chuyên vẻ tin học và 
tin học ứng dụng trong các ngành khoa học kỹ thuật và 
kinh tế. Như vậy, môi một năm Việt Nam có khoảng 
2.000 cán bộ về công nghệ thông tin bố sung vào nguồn 
lực. Phát triển đội ngũ nhân lực về thông tin là chiến 
lược lâu dài, do đó, ngay từ bây giờ phải triển khai rộng 
dự án giáo dục tin học tại các trường phỏ thông. Các ' 
trung tâm đào tạo, các dự án giáo dục tin học tại các 
trường phổ thông sẽ được nhà nước hỏ trợ về kinh phí. 

Đầu tư cho R&D là nhằm vào nâng cao năng lực tiếp 


thu các tri thức hiện đại và hiểu rõ các xu thế phát triển 
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của công nghệ thông tín tiên tiến trên thế giới. Từ đó, 
Việt Nam có thể lựa chọn các sách lược chuyển giao 
công nghệ thích hợp, có khả năng nghiên cứu và phân 
tích thiết kế các hệ thống tin học hóa. Và cũng từ đó 
phát triển các sản phẩm phần mềm ứng dụng trong các 
khu vực kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa đất nước. Để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra 
cho R&D, cần tổ chức lại mạng lưới nghiên cứu và triển 
khai công nghệ thông tin quốc gia. Mạng lưới đó là viện 
công nghệ thông tin quốc gia, các khoa còng nghệ thông 
tin của các trường đại học, các tổ chức R&D thuộc các 
công ty lớn ơ thành phố và địa phương. 


- Phát triển công nghiệp công nghề thông tín 


Xác định công nghệ thông tin là một ngành công 
nghiệp mũi nhọn. nhmg đối với Việt Nam lại là ngành 
công nghiệp mới. Do đó xây dựng nên táng cho ngành 
công nghiệp này, một mặt phải tích cực, mặt khác phải 
có bước đi thận trọng để tránh những rủi ro và lãng phí. 
Theo tính toán, lĩnh vực căn ưu tiên là phân mềm và 
quảng cáo các dịch vụ phần mềm. Thị trường tiêu thụ 
sản phẩm phần mềm và các dịch vụ của nó ban đầu là 
thị trường trong nước, sau đó là thị trường nước ngoài. 

Công nghiệp phần cứng đòi hỏi phải đầu từ cơ sở vái 
chất, kimh phí lớn hơn và nó phái được hoạt động trong 
một khu cóng nghiệp hiện đại, Trong thời gian tới, cần 
tranh thủ khả năng hợp tác. liên đoanh với các công ty 
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nước ngoài để tiếp thu công nghệ chuyển giao, phát triển 
các cơ sở láp ráp các thiết bị tin học. Trên cơ sở đó cải 
tiến công nghệ, chế tạo ra các thiết bị tin học mới, chất 
lượng cao, giá thành hạ, phục vụ cho thị trường trong 
nước, đặc biệt phục vụ cho các quá trình tự động hóa sản 
xuất trong các ngành công nghiệp của Việt Nam. Chính 
phủ cho phép thành lập các trung tâm sản xuất phần 
mềm và hỗ trợ kinh phí, xây dựng các phần mềm xuất 
khẩu. Khi thị trường phần mềm của Việt Nam đã hình 
thành, nhà nước sẽ miễn giảm thuế xuất khẩu, ban hành 
các điều luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khuyến 
khích đội ngũ nhân lực tài năng của Việt Nam đang làm 
việc tại nước ngoài chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, châu Âu 
cùng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 


- Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin 


Mục tiêu của chương trình phát triển ứng dụng công 
nghệ thông tin là xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia và tin học hóa quản lý nhà nước. Từ năm 1995 
đến nay đã tập trung xây dựng các dự áu ứng dụng tin 
học tại Văn phòng chính phủ, dự án về hệ thống thông 
tin kinh tế - xã hội phục vụ công tác kế hoạch hóa và 
quản lý, dự án hệ thông thông tin tài chính, dự án thông 
tin ngân hàng, dự án về thông tin thống kê... 


Sau 5 năm thực hiện chương trình quốc gia về công 
hệ thông tín (1996-2000) tại Việt Nam, nhiều chỉ tiêu 
đạt được vượt xa dự báo. Thí dụ, tốc độ tăng hàng năm 
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về thiết bị công nghệ thông tin được sử dụng tại Việt 
Nam là 150%, đặc biệt năm 1995 Việt Nam mới có 7Ô 
nghìn máy tính, thì năm 1996 con số đó là 300 nghìn 
chiếc. Trong số đó 1/2 là máy từ các hãng có tên tuổi của 
nước ngoài, phần còn lại là các máy tính lắp ráp từ châu 
Á. Một đặc điểm rất đáng lưu ý là đang có sự chuyển 
dịch cơ cấu trong kinh doanh về các sản phẩm công 
nghệ thông tin, đó là nhu cầu về các thiết bị máy tính. 
thiết bị đa phương tiện đang tăng. Một số cóng ty phần 
mềm đang khẳng định vị trí của mình tại thị trường Việt 
Nam. Xuất khâu phần mềm năm 1999 là 20 triệu USD, 
năm 2000 dự định xuất khâu đạt 5O triệu USD. 


Có thể nói, cho đến năm 2000. công nghiệp về công 
nghệ thông tin Việt Nam đã có bước chuyển biến, có 
một số công ty IUO% vốn nước ngoài đã đầu tư tại Việt 
Nam. Thí dụ, công ty Fujutsi của Nhật Ban đầu tu 78 
triệu USD, để chế tạo mạch in cho đĩa cứng, các công ty 
Hàn Quốc liên doanh vớt Việt Nam sản xuất linh kiện 
điện tử, các công ty của CHÍ Liên bang Đức sản xuât cáp 
quang, hãng DEC cua Hoa Kỳ kinh doanh các sản phẩm 
công nghệ thông tín... Hàng loạt các công ty lấp ráp 
thiết bị viễn thỏng và máy tính đã ra đời, tập trung tại 
thành phố Hỏ Chí Minh. Cóng suất lắp ráp của các công 
ty đó mỗi tháng là 7.000 chiếc máy tính cá nhân. Nhưng 
thị trường máy tính lại do các công ty nước ngoài kiêm 
soát, bởi vì, 60%. số máy tính được dùng tại Việt Nam là 
nhập khẩu từ các hãng có tên tuổi bên ngoài. Người tiêu 
dùng băn khoăn về chất lượng, tính năng và giá cả các 
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loại máy được lắp ráp tại Việt Nam! Cách tính thuế, 
khấu hao tài sản cố định, chế độ tiền lương hiện nay áp 
dụng cho ngành công nghệ thông tin cũng chưa hợp lý. 
Cụ thể là thời hạn khấu hao thiết bị máy tính quá dài: 8- 
10 năm. Việc không coi phần mềm là phương tiện sản 
xuất đã làm hạn chế rất lớn sự phát triển của công 
nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam. 


Xét trên bình diện các quốc gia thuộc khu vực châu Á 
- Thái Bình Dương, nếu trừ Nhật Bản, thì Hàn Quốc, Đài 
Loan, Singapo là những nước có nền còng nghiệp công 
nghệ thông tin khá hiện đại. Malayxia, Trung Quốc, Thái 
Lan là những quốc gia có những bước phát triển rất đáng 
kể trong những năm gần đây. Do đó, ở từng linh vực các 
quốc gia đó có những ưu thế. Thí dụ, Trung Quốc có nền 
công nghệ hiện đạt, có tiềm lực kinh tế hùng mạnh, họ đủ 
năng lực tiếp thu và sử dụng các công nghệ mới. Malayxia 
có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phát triển đồng đều 
ở cả hai mặt tin học và truyền thông. Họ rất mạnh về công 
nghiệp sản xuất linh kiện bán dẫn. Thái Lan rất tự hào vì 
cơ sở hạ tầng thông tin của họ luôn luôn sử dụng công 
nghệ mới nhất, có lĩnh vực vượt qua cả Hoa Kỳ, Nhật Bản 
và Anh. Riêng Inđônêxia và Việt Nam, mức độ phát triển 
về công nghệ thông tin còn thấp, thể hiện ở số người tiếp 
cận các công nghệ hiện đại như điện thoại, máy tính, 
Internet còn rất ít, công nghệ lạc hậu và giá cao. Việt Nam 
là nước có chú ý đến tin học rất sớm. Đầu thập kỷ 80, 
nhiều vấn đề lý thuyết hiện đại vẻ công nghệ thông tin của 
thế giới đã được truyền bá vào Việt Nam. Đội ngũ nghiên 
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cứu về công nghẻ thông tin được hình thành từ đó, nhưng 
ứng dụng của công nghệ thông tin bắt đầu được ghi nhân 
chỉ mới đầu thập kỷ 90. Thực tế, công nghệ thông tin cũng 
giống như các ngành công nghiệp khác, muốn có được 
bước phát triển nhảy vọt, phải tùy thuộc vào chính sách cải 
cách mơ cửa của Việt Nam. Muốn đây nhanh tốc độ phát 
triển công nghệ thông tin, Việt Nam phải bãi bỏ kinh 
đoanh độc quyền, mở cửa hợp tác với các công ty nước 
ngoài về lĩnh vực này, để cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin Việt Nam đạt được tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. 


Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin lạc hậu tại các 
nước đang phát triển nói chung và các nước châu Á - 
Thái Bình Dương nói riêng sẽ ngăn can tốc độ tăng 
trương và đưa đến sự tăng trưởng không bền vững. 
Không phải chỉ các nước đang phát triển đối mật với 
những khó khăn này, mà ngay tại châu Âu, phân cực về 
hạ tầng cơ sở thông tin, phân cực về sự truy nhập các 
công nghệ thông tin hiện đại vẫn còn trở ngại. Để đạt 
được mức độ hiện công nghệ thông tin hiện đại của Tây 
Âu, thì từ năm 1998 đến năm 2005, theo dự tính, Đông 
Âu phải đầu tư thêm 120 tỷ USD. 


Nhân loại đang hào hứng chào đón xã hội mạng thông 
tin, nhưng chỉ có một số ít người thuộc tầng lớp trên của 
xã hội mới có cơ hội xâm nhập vào mạng thông tin toàn 
cầu, trong khi những quốc gia đó chỉ chiếm 2% số dân của 
cả thế giới. Dân trí thấp, nghèo nàn lạc hậu là mối lo lâu 
dài của các nước đang phát triển, là nguyên nhân chia thế 
giới ra làm hai nửa trong kỷ nguyên công nghệ mới. 
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CHƯƠNG VI 


PHÁT TRIÊN GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM 
TRONG ĐIỀU KIỆN VÀ HOÀN CẢNH MỚI 


Có thể khẳng định Việt Nam là một nước rất chú ý 
phát triển giáo dục và thu được những thành quả tốt 
đẹp trong việc thiết lập hệ thống giáo dục quốc gia. 
Qui mô giáo dục không ngừng mở rộng, hệ thống giáo 
dục đa dạng và phong phú các loại hình. Ngay cả 
trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, giáo dục Việt Nam 
vẫn được UNESCO đánh giá cao so với nhiều nước 
trong khu vực. Tuy nhiên, thành tích đó không lâu bền 
và hiện nay giáo dục Việt Nam đang nổi cộm nhiều 
vấn đề cần giải quyết. Mặt khác, trong bối cảnh quốc 
tế đang chuyển đổi nền kinh tế công nghiệp sang kinh 
tế tri thức thì yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục 
của Việt Nam cần phải được xem xét và tìm các giải 
pháp thực hiện. 
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Trong chương này sẽ phân tích những thành quả đạt 
được của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua, chủ yếu 
sau khi đối mới kinh tế? Đồng thời, tìm hiểu những mặt 
yếu kém của giáo dục trong nền kinh tế thị trường:.Trên 
cơ sơ phân tích, đánh giá đưa ra các mục tiêu và các giải 
pháp thực hiện. 


1. Những chủ trương lớn về giáo dục đào tạo 
trong thời kỳ đổi mới 


Đặc điểm nổi bật nhất của thời kỳ đổi mới là Việt 
Nam chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế 
thị trường, cho phép nhiều thành phần kinh tế cùng phát 
triển. Về mặt đối ngoại, Việt Nam mở rộng hợp tác với 
các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới. Do đó nền 
kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ rệt, thu 
nhập bình quân đầu người tăng, tý lệ hộ đói nghèo và 
người nghèo đói giảm. Những yếu tố đó tác động tích 
cực đến nền giáo dục Việt Nam. 

Nhân thức vai trò quan trọng của giáo dục - đào tạo 
trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết 
4, BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam (Khoá VII)! đã 
chỉ rõ: “Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục là quốc 
sách hàng đầu. Đó là một động lực thúc đẩy và điều kiên 
cơ bản bảo đảm thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã 


1. Về giao dục, đảo tạo, 
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hội”. Đặc điểm của thời kỳ mới là công nghiệp hóa,hiện 
đại hóa, hợp tác với các nước ASEAN, nâng cao năng 
lực cạnh tranh kinh tế quốc tế trong quá trình hội nhập. 


Giáo dục nhằm vào định hướng phát triển, trước hết 
là cùng cấp cho xã hội đội ngũ lao động mới, có trình độ 
chuyên môn cao, năng động và sáng tạo. Có đội ngũ 
nhân công lành nghề để thích nghi với quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. Do đó cần phải có những quan điểm 
mới về vai trò của giáo dục đào tạo, từ đó huy động mọi 
nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục đào tạo. Sau đây là 
những quan điểm có tính chiến lược đã được chỉ ra trong 
nghị quyết 4, BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 
VHI và nghị quyết 2, BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam 
khoá VI, Luật giáo dục thông qua tại kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội khoá X. 


Giáo dục là quốc sách hàng đầu, cần được các ngành, 
các cấp nhận thức một cách đúng đắn và sáng tạo. 


Trước hết, giáo dục đào tạo phải mang tính xã hội 
hóa và là sự nghiệp của toàn dân, của các gia đình, các 
tố chức và cá nhân. Mỗi người phải góp sức phát triển 
giáo dục đào tạo và quar: tâm đến sự nghiệp đó. Từ đó 
tạo ra môi trường thuận lợi cho giáo dục đào tạo. 


Thứ hai, đầu tư cho giáo dục phải được hiểu là đầu tư 
cho phát triển. Nhà nước cấp ngân sách cho giáo dục 
đào tạo là chủ yếu, ngoài ra cần tạo môi trường thuận lợi 
hơn để giáo dục có thể vay vốn từ bên ngoài, tranh thủ 
sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nhưng không vì thế mà giáo dục 
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là một lĩnh vực được bao cấp hoàn toàn, có nghĩa là 
người đi học, cơ quan sử dụng lao động qua đào tạo phải 
đóng góp kinh phí cho giáo dục, đào tạo. 


Thứ ba, mọi người dân đều có mong muốn được 
hưởng cơ hội giáo dục, cho nên nhà nước cần phải tạo 
quyền bình đẳng trước các cơ hội được giáo dục của họ. 
Để làm giảm tình trạng bất bình đẳng về mức độ phát 
triển giữa các vùng, cần phải ưu tiên phát triển giáo dục 
tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt chú ý tới 
những đối tượng chính sách. 


__ Từ những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, giáo 
dục đào tạo Việt Nam đã thu được những thành quả 
bước đầu. 


2. Những thành quả của giáo dục đào tạo trong 
thời kỳ đổi mới 


So với các nước châu Á - Thái Bình Dương, mặt bằng 
dân trí của Việt Nam khá cao. Trong khi Trung Quốc tỷ 
lệ người lớn biết chữ chỉ là 81,5%, Malayxia là 83,5%, 
thì ty lệ người lớn biết chữ ở Việt Nam đạt 93,7%. Đã 
có 52/61 tỉnh, thành phố, 538/597 quận huyện và 
9.611/10.299 xã phường đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa 
nạn mù chữ và phổ cập tiểu học. Kế hoạch năm 2000, tất 
cả các địa phương trong cả nước sẽ đạt được tiêu chuẩn 
phố cập giáo dục tiểu học. Nhiều thành phố, tỉnh đang 
tiến tới đạt tiêu chuẩn phổ cập trung học cơ sở. 
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Sau thời kỳ đổi mới, quy mô giáo dục đã tăng 
nhanh. Nếu xét chuỗi số liệu học sinh đến trường năm 
học 1985-1986 ta thấy, cá nước có 8.168.800 học sinh 
tiểu học, 3.142.300 học sinh trung học cơ sở và 
851.300 học sinh trung học phố thông, 121.200 sinh 
viên cao đẳng và đại học. Nhưng đến năm học I998- 
1999 số học sinh tương ứng trong từng cấp học đã tăng 
lên: 10.247.576 học sinh tiểu học, 5.563.657 học sinh 
trung học cơ sở, 1.662.793 học sinh trung học phổ 
thỏng và số lượng sinh viên ở tất cả các hình thức đào 
tạo là 892.704. Tức là có 117 sinh viên cao đẳng, đại 
học trên l van dân, tỷ lệ này bằng 1/2 so với Thái Lan 
và bằng 1/5 so với Hàn Quốc. 


Xét về bậc học phố thông, suốt cả thời kỳ 1985-1990, 
số học sinh tiểu học không tăng, số học sinh trung học 
cơ sở giảm và số học sinh trung học phỏ thông cũng 
giảm. Xét về số tuyệt đối thì mức giảm là không đáng 
kê, nhưng nếu tính số tương đối thì tỷ lệ này giảm khá 
cao, bơi vì Việt Nam trong thời kỳ này tỷ lệ sinh vẫn còn 
cao. Đặc biệt số học sinh trung học chuyên nghiệp và 
cỏng nhân học nghẻ giảm rất mạnh. Số học sinh trung 
học chuyền nghiệp vào năm học 1991-1992 bắt đầu 
tăng, đạt 111.000, những năm tiếp theo đó tăng không 
đáng kẻ, và bắt đầu tăng nhanh hơn, kể từ năm học 
995-1996, đạt 170.500 học sinh. Tình hình cũng xảy ra 
tương tự đối với công nhàn học nghề, năm học 1991- 
[992 số học sinh học nghề là 60.100, cho đến năm học 
995-1996, con số đó đó vấn đao động trong khoảng 
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60.000 đến 70.000. Chỉ mới bắt đầu.tăng lên từ năm học 
1996-1997, đạt 108.200 học sinh. Riêng số sinh viên 
cao đẳng và đại học có mức tăng rất nhanh. Xét trong 
khoảng thời gian 1985-1990, số sinh viên dao động 
khoảng 127.000 đến 140.000, nhưng năm học 1992. 
1993 số sinh viên đạt 210.200 so với năm học [99]. 
1992 tăng 3I,2%. Năm học 994-1995, cho đến năm 
học 1998-1999 tăng rất nhanh. Năm học 1906.1997 so 
với năm 1995-1996 tăng 37%, năm học 1997-1098 có 
715.200 sinh viên so với năm 1996-1907 tăng 25% và 
năm học 1998-1999 có 892.700 sinh viên so với năm 
trước đó tăng 24.8%. 


Tỷ lệ học sinh nữ so với học sinh nam ở bậc tiểu học 
và trung học cơ sở không khác biệt nhau nhiều. Nếu tính 
tỷ lệ học sinh nữ so với học sinh nam, tỷ lệ đó là 93- 
94%. Nhưng, ở bậc phổ thông trung học đã có sự khác 
biệt, đặc biệt ở bậc đại học lại càng khác biệt hơn. 
Nhưng nếu so với một số quốc gia châu Á như Trung 
Quốc, Ấn Độ, Nêpan, Pakistăng thì tỷ lệ học sinh nữ so 
với tÿ lệ học sinh nam của các quôc gia này thấp hơn 
Việt Nam. Bình đăng giữa nam và nữ cũng là một vếu tố 
giúp cho mặt bằng dân trí tăng, đã làm cho số năm đi 
học trung bình của dân cư đạt 7,3 năm. 


Tính đến năm 2000, trong số 36 triệu lao động của 
Việt Nam đã có hơn 8 triệu lao động qua đào tạo, tương 
ứng với ty lệ 22,2%. Trong thời kỳ 1995-2000, tốc độ 
tảng trung bình hàng năm người lao động có trình độ 
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cao đẳng đai học là 8,4%, trung học chuyên nghiệp là 
3,4 và công nhân kỹ thuật được đào tạo ở cả hai hệ dài 
hạn và ngắn hạn là 12,4%. 


Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đã giúp cho 
Việt Nam vượt qua rât nhiều khó khăn. Trong suốt thời 
kỷ 1950-1990, Việt Nam đã cư 52 nghìn sinh viên, thực 
tập sinh, nghiên cứu sinh sang Liên Xô cũ và các nước 
Đóng Âu học tập. Cũng trong thời kỳ đó, nhiều sinh 
viên của Việt Nam cũng được chính phủ Pháp, Nhật 
Bản, Thuy Điển cấp học bổng. Kể từ năm 1980 trở đi. số 
sinh viên, nghiên cứu sinh sang Pháp. Bỉ, Hà Lan, Nhật 
Bản, Ôxtravlia, Hoa Kỳ, Thái Lan tăng nhanh. Tính đến 
. nằm 1995 đã có hơn 6.500 tiến sĩ, 283 tiến sĩ khoa học, 
34 nghìn kỹ sư, bác sĩ, cán bộ quản lý tốt nghiệp từ 25 
nước về làm việc. Trược đây, đào tạo sau đại học chủ yếu 
nhờ vào nước ngoài, quy mô đào tao sau đại học bị thu 
hẹp, kể từ khi Liên Xô cũ và các nước Đông Âu sụp đồ. 
Sau năm 1990, nhiều trường đại học và các viên nghiên 
cứu đã mơ rộng quy mô đào tạo sau đại học. Đào tao sau 
đại học trong nước, đã thực hiện từ năm 1976. Đến năm 
1999. Bộ giáo dục đào tạo cho phép 130 cơ sở đào tao 
sau clại học. Cho đến năm 1999 Việt Nam đào tạo trong 
nước được 4.000 tiến sĩ và 38 tiến sĩ khoa học. Kể cả đào 
tạo ngoài nước Việt Nam đã có hơn 10.500 tiến s1, hơn 
300 tiên sĩ khoa học và 3 vạn thạc sĩ đang hoạt động 
trong các ngành khoa học, kinh tế và các ngành dịch vụ. 
Số lượng lao độn;: có trình độ chuyên môn cao chủ yếu 
tập trung ở 233 cơ quan nghiên cứu khoa học (các viện 
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và các trung tâm) ơ các thành phố lớn, các trường đại 
học tại Hà Nội và thành phố Hỏ Chí Minh. Lực lượng 
lao động có trình độ chuyên môn cao đã góp phần vào 
công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo. Nhiều chương 
trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, hàng trăm đề 
tài cấp bộ đã có tác dụng tích cực góp phần vào sự 
nghiệp đổi mới và giải quyết nhiều vấn đề cấp bách do 
thực tế đặt ra. 

Điều rất đáng tự hào, là nhiều đoàn học sinh tham dự 
các kỳ thi Olimpic quốc tế về toán học, vật lý, hóa học, 
tin học, sinh học và ngoại ngữ đều đạt giải cao về cả 
đồng đội và cá nhân. Điều đó chứng tỏ dần tộc Việt 
Nam ham học, có năng lực học tập và có năng lực tiếp 

thu những tiến bộ khoa học công nghệ. 


Hình thức giáo dục ngày càng đa dạng và phong phú. 
Ngoài hình thức chính quy, còn có hình thức đào tạo tại 
chức, đào tạo từ xa. hình thức giío dục dân lập và bán 
công. Riêng về giáo dục cao đẳng, đại học, cả nước có 
I09 trường công lập, trong số đó có 2 Đại học Quốc gia 
ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 3 
trường đại học khu vực. Ra đời mới chỉ 8 năm, hai Đại 
học Quốc gia ngày càng khẳng định vị thế mới của 
mình, đã mở ra một thời kỳ mới. Nhất là ngày I2/2/2001 
thủ tướng chính phủ cho ban hành 2 quyết định mới 
được xem như một cuộc “Cách mạng trong tổ chức Đại 
học Quốc gia. Những quy định mới này, trên thực tế tạo 
cho Đại học Quốc gia quyền chủ động, quyền tự quyết 
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rất cao. Theo cách nói của các nhà khoa học, đó là quyết 
định "trả lại” cho Đại học Quốc gia đúng thực quyền 
của nó trong thời kỳ mà thế giới đang đẻ cập nhiều đến 
nên kinh tế tri thức. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu học 
tập đại học, cao đẳng của các tâng lớp dân cư, Bộ giáo 
dục đào tạo đã trình chính phủ cho phép mở 3 trường 
cao đẳng bán công, 16 trường đại học, cao đẳng dân lập 
và hai viện đại học mở. Học phí ở các trường dân lập từ 
tiểu học đến đại học, cao đẳng được nhà nước quy định 
khung giá hợp lý phù hợp với mức sống của người dân. 


Ngân sách giáo dục đào tạo được chia ra hai cấp: 
trung ương và địa phương. Ngân sách trung ương chịu 
hầu hết các khoản chi phí cho các trường trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng và đại học. Địa 
phương chịu ngân sách cho giáo dục phổ thông. Phần 
ngân sách trung ương chủ yếu là để trả lương cho giáo 
viên, một phần nữa để cấp học bổng cho sinh viên. Do 
đó các khoản chi phí cho xây dựng cơ sở vật chất là rất 
hạn chế. Trong các khoản viện trợ chính thức ODA của 
Nhật Bản và một số quốc gia khác cho Việt Nam, chính 
phú Việt Nam đã dành một phần để xây dựng các trường 
học ở vùng sâu, vùng xa. Thời kỳ 1992-1995, Việt Nam 
đã vay của Nhật Bản khoảng 1431/02 tỷ yên, tương 
đương với 14,3 triệu USD và vay của ngân hàng thế giới 
70 triệu USD để nâng cấp một số trường phổ thông, các 
trương đại học. Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi, ban 
hành cuối năm 1997 đã tạo môi trường thuận lợi hơn cho 
ngành giáo dục có thể thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. 
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Do đó trong tương lại không xa, sẽ có một số trường đại 
học 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, 
trường đầu tiên là của Ôxtrâylia, đóng trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 


Sau nhiều năm, kể từ năm 1990 trở đi, ngàn sách 
dành cho giáo dục khoảng [0% tổng ngân sách tiêu 
dùng hàng năm. Theo yêu cầu cân đối của Bộ giáo dục 
đào tạo thì ngân sách đó chỉ đáp ứng 50%. Như vậy 
ngân sách giáo dục phải ở mức 20% tổng ngân sách 
hàng năm của nhà nước mới ngang bằng ty lệ của các 
nước trong khu vực những năm đâu thập kỷ 90. Việt 
Nam là nước nghèo, do đó chính phủ Việt Nam quyết 
tâm từ năm 1995 tăng ngàn sách hàng năm cho giáo 
dục, đào tạo là trên 1%, có nghĩa là mục tiêu phải đạt 
được của năm 2000 là 15%. Nhưng đạt được mục tiêu 
đề ra vẫn còn khó. 


Ty lệ ngân sách phân bổ cho các cấp học và bác học 
nhiều năm là không thay đối. Số học sinh tiểu học năm 
¡997-1998 là 10.431.300, hương 31,2% ngân sách giáo 
dục, trung học cơ sở có 5.252.100, hưởng J9, %, trung 
học phổ thông có 1.390.200, hương 8,6% và cao đẳng 
đại học có 715.200 sinh viên, hương 1I.6%. Nếu tính 
bình quân đầu người thì ngân sách giáo dục bậc cao 
đẳng, đại học cao nhất và thấp nhất là ở bậc tiểu học. 


Để giải quyết những khó khăn vẻ tài chính, ngành 
giáo dục đã tích cực huy động mọi nguồn lực đầu tư cho 
giáo dục đào tạo. So với trước khi đổi mới, giáo dục Việt 
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Nam đã có bước tin rô rệt, tuy nhiên còn bóc lô nhiều 
màt yêu kém, cần phải khác phục. 


3. Những mặt yếu kém 


Thứ nhất, yếu kém kéo dài nhiều năm chính là do đầu 
tư cho giáo dục vẫn ở mức thấp. Kể từ năm 1995, cứ mỗi 
năm ngần sách đầu tư cho giáo dục đào tạo tăng 1% thi 
năm 2000, ngân sách giáo dục là I5% tổng ngân sách 
tiêu dùng. Xét phương diện tổng mức chỉ cho giáo dục 
SO VỚI Các nước trong khu vực thì Việt Nam còn ở tỷ lệ 
thấp, bơi vì, đầu thập kỷ 90, các nước ASEAN tỷ lệ đó 
trong khoảng 20-22%. Nếu xét theo mức bình quân đầu 
người. Việt Nam hiện đạt 7-8 USD, mức đầu tư đó chỉ 
băng 1/29 so với Hàn Quốc, 1/22 so với Malayxia và 1/8 
so với Thái Lan. Ngân sách giáo đục ở mức thấp dân đến 
nhiều phòng học khòng được nâng cấp, đột nát, có thể 
bị đỏ trong mùa mưa bão, kéo dài tình trạng học ba ca, 
học chay (tình trạng học chạy vẫn còn đang phổ biên ở 
những khu vực nóng thón Việt Nam hay bị ngập lụt). 


Xa kinh tế học Hoa Kỳ được giải thưởng Nobel là 
Giarv Becker đã chứng minh rằng, không có hình thức 
đau tư nào màng lại nguồn lợi lớn như đầu tư cho giác 
dục. Bơi vì, lực lượng lao động có chuyên môn cao sẽ 
làm cho nàng suất lao động tăng cao, hàng hóa có giá trị 
81a tăng cao trên thị trường, và học vấn cao sẽ làm giảm 
quá trình tai sản xuât dân số. Việt Nam là nước nghèo, 


189 


ngân sách giáo dục là gánh nặng cho quốc gia. Nhưng 
nếu phấn đấu chỉ cho giáo dục đào tạo đạt ngang với các 
nước trong khu vực thì một vấn để nảy sinh là sử dụng 
nguồn ngân sách đó như thể nào cho hợp lý lại trở thành 
yêu cầu cấp thiết hơn. Liệu có ai dám khẳng định là 
ngân sách giáo dục không hề bị thất thoát” Liệu có ai 
dám khẳng định rằng, việc phân bổ ngân sách cho các 
cấp học là hợp lý? Chỉ biết rằng, có điều trái ngược đang 
diễn ra, nếu so sánh cách phân bổ ngân sách giữa Việt 
Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc - những nước có nền giáo 
dục phát triển tốt trong thời gian qua. Ở các quốc gia 
này, ngân sách cho bậc tiểu học và trung học là chủ yếu 
do nhà nước cấp, còn bậc cao hơn, như trung học bậc 
cao, cao đẳng, đại học, nhà nước có trách nhiệm một 
phần. Tại Việt Nam, chi phí cho giáo đục đại học từ 
ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn, nếu tính bình quân 
đầu người, so với các bậc học khác. Nhật Bản, Hàn 
Quốc cho rằng, trong thời kỳ đầu công nghiệp hóa thì 
nên đầu tư nhiều hơn cho giáo dục phổ thông, bởi vì, 
giáo dục phổ thông tạo ra lực lượng lao động lành nghề 
và nó quyết định cho chất lượng của các bậc học tiếp 
theo. Chỉ đầu tư ở mức cao cho bậc đại học trong thời kỹ 
công nghiệp hóa nhảy vọi. 

Thứ hơi, kể từ khi chuvến sang nền kinh tế thị trường 
chật lượng giáo dục giảm sút, đó là sự mất mát lớn còn 
lâu mới có thể khắc phục được. Chất lượng giảm sút do 
khâu nào gây nên, và giảm -út ở bậc học nào? Ta đi tìm 
các nguyên nhân cơ bản. 
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- Giáo viên.sẽ là yếu tố quyết định cho chất lượng 
giáo dục. Theo đánh giá của Bộ giáo dục và đào tao thì 
đội ngũ giáo viên ở các cấp học, bậc học đều yếu kém 
và thiếu do qui mô giáo dục mở rộng. Mặt khác, do kinh 
tế khó khăn, nhiều giáo viên phổ thông bỏ nghề. Năm 
học 1995 - 1996, Việt Nam thiếu 60 ngàn giáo viên phổ 
thông, chủ yếu ở bậc tiểu học. Trong điều kiện giáo viên 
thiếu, Bộ giáo dục đào tạo phải sử dụng những giáo viên 
không đủ tiêu chuẩn qua các khóa đào tạo gấp rút ngắn 
hạn. Hiện tại Việt Nam có 336.800 giáo viên tiểu học, 
238.500. giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ 
thông, trong đó có I5% giáo viên trình độ kém, 15% 
giáo viên trình độ khá và sẽ còn lại lä giáo viên đạt trình 
độ trung bình. Số giáo viên dạy giỏi không đáng kể. 
Riêng đội ngũ giáo viên đại học, cao đẳng có khoảng 
21.000 đến 22.500 người. Năm L998 - 1999 số giáo viên 
đại học, cao đẳng có tăng lên và đạt 28.000 người. Cho 
nên nhiều lớp học, rất đông sinh viên. có lớp đến 200 
sinh viên, đặc biệt các trường đại học dân lập thì số 
lượng sinh viên trong một lớp còn đông hơn nhiều. 
Không có một quốc gia nào trong khu vực lại có tỷ lệ 
sinh viên trên một giáo viên cao như ở Việt Nam. Lớp 
học đông, ồn ào, ý thức kỷ luật kém, tất nhiên chất 
lượng giáo dục sẽ thấp. Ngoài ra, trình đọ giáo viên đại 
học cũng còn yếu. Tỷ lẻ giáo viên có bằng tiến sĩ ở các 
trường đại học Việt Nam chỉ là 13 - 14%, thấp hơn các 
nược trong khu vực (tỷ lệ của họ là hơn 30%). Đã yếu 
về chuyên môn lại không được đi học tập trao đối ở nước 
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ngoài, phần đông giáo viên trình bày những bài giảng 
thuộc lòng, rất cũ. Một câu hỏi đặt ra, tại sao nhà nước 
lại không cho ngành giáo dục tăng biên chế giảng dạy? 
Tại sao không tuyển chon những người có trình độ 
chuyên môn cao, trẻ để thay thế đôi ngũ giáo viên đang 
già yếu? Tình trạng người có bằng đại học dạy đại học 
đến khi nào mới chấm dứt? 


- Nhiều người kêu ca về phương pháp dạy đại học ở 
Việt Nam đang áp dụng là cách dạy áp đặt Người sinh 
viên chỉ biết vâng lời người dạy và chăm chú ghi chép 
cho đúng những câu chữ thầy giáo truyền đạt trên lớp. 
Thiếu giáo trình, thiếu thiết bị máy móc, sinh viên 
không thể chủ động trong học tập và phát huy sáng tạo. 
Cách truyền đạt kiến thức như thế đã kéo dài rất nhiều 
năm và xa lạ với thông lệ quốc tế. Giáo viên mỗi người 
dạy theo một cách, vì không có giáo trình chuẩn. có 
người chú ý tập trung truyền đạt các phương pháp, có 
người lại chỉ thiên về các ví dự minh họa, phù phép theo 
kiểu quảng cáo. Do đó, kết thúc môi môn học có những 
sinh viên không hiểu nổi bản chất của môn học là gi! 

Phần đông giáo viên trình độ ngoại ngữ kém, trong 
nước thiếu giáo trình chuẩn, giáo viên không đọc sách 
nước ngoài, do đó khóng thể giới thiệu cho sinh viên các 
tài liệu tham khảo. Công nghệ giáo dục đã thay đổi 
nhiều, không phải do thiết bị quyết định, mà phương 
pháp giáo dục đóng vai trò quan trọng. Sẽ là tốt hơn, nếu 
áp dụng cách giáo dục gợi ý cho sinh viên đọc các tài 
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liệu tham khảo chính và trình bày tại lớp, một hình thức 
mà nhiều trường đại học ở nước ngoài đang áp dụng. 


- Chất lượng không kiểm soát được, do khâu tuyển 
sinh và khâu thi cử môn học. Hiện tượng học sinh giở 
sách vơ khi làm bài thi là bình thường. Một hiện tượng 
khác đang tồn tại song hành là giáo viên không khắt khe 
trong việc đánh giá chất lượng học tập cũng đang phổ 
biến. Người giáo viên nghiêm khắc, tâm huyết với nghẻ 
phải chịu sức ép về tâm lý đến mức nào, khi các đồng 
nghiệp của mình cho điểm cao, trong khi chỉ có mình 
cho điểm thấp? Xu hướng khá hóa và giỏi hóa trong 
trường học đang lan rộng. Biểu hiện thương mại hóa 
đang có tác động đến việc đánh giá chất lượng giáo dục. 
Có phải là do thành tích thi đua, hay do những chuẩn 
mực về chất lượng giáo dục đã được xem nhẹ? So với 
trước đây, thập ký 60 - 70, số học sinh khá giỏi hiện nay 
đạt tỷ lệ cao hơn nhiều. Hiện tại Việt Nam, gần 900 
nghìn sinh viên đại học, cao đẳng tại chức và chính quy, 
số lượng sinh viên chính quy hơn 500 nghìn, số sinh 
viên tại chức gần 400 nghìn. Đại học tại chức mở tràn 
lan ở các tỉnh, các huyện làm cho số sinh viên tại chức 
tăng nhanh trong thời kỳ ¡992 - 1098. Số giờ học trên 
lớp bị cắt giảm, học viên đi học không đều, thậm chí có 
người văng mặt rất nhiều buổi, do bận công tác. Tuy 
nhiên sau 4 - 4,5 năm, hầu hết họ cũng đều nhận được 
bằng cử nhân. Thật khó đánh giá trong số đó, tỷ lệ khá 
là bao nhiêu? và có khá thực chất hay không? Không 
tham gia học vẫn có điểm môn học, vẫn có bằng đại học, 
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như thế những tấm bằng đó khác nào là bằng giả. Nạn 
bằng giả đang là vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý. 
Bằng giả do không đi học, do chạy điểm là tồi tệ, nhưng 
có loại bằng giả cấp khống còn nguy hiểm hơn. Đó là 
hành vi phạm pháp, cần phải được xử lý. So với bậc học 
phô thông thì chất lượng giáo dục đại học xuống cấp 
nhanh hơn. 


- Chất lượng đào tạo sau đại học như thế nào, là câu 
hỏi cần phải đặt ra. Do thời buổi sính bằng cấp, do nhu 
cầu cất nhắc lên vị trí cao hơn, trong công tác cần phải 
có bằng cấp, nên số người tham gia các chương trình 
đào tạo sau đại học tăng lên. Đào tạo từ nước ngoài thì 
miễn bàn đến, bởi vì trách nhiệm đó thuộc các trường 
đại học nước ngoài. Nhưng đào tạo trong nước là có vấn 
đề về chất lượng, đặc biệt bậc tiến sĩ. Chất lượng đào tạo 
phụ thuộc trước hết vào năng lực của nghiên cứu sinh. 
Nhưng liệu các nghiên cứu sinh có tự lực thực hiện luân 
án hay đi thuê người khác viết? Có một thực tế đã xảy 
ra, nếu trên bản luận án không ghi đó là luận án cao học 
hay tiến sĩ thì rất khó phân biệt. Lấy thí dụ, trong lĩnh 
vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, một số luận án, cấu 
trúc như nhau: Có phần tình hình thực trạng, phần những 
khó khăn nảy sinh, phần các giải pháp nhằm thu hút đầu 
tư trực tiếp nước ngoài. Ở các các luận án đó đều đưa ra 
những nhận định, những con số như nhau, những tài liệu 
đó đều được phố biến trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Như vậy, đâu là luận án tiến sĩ, đâu là luận án cao 
học? Có lẽ phải đặt ra yêu cầu cao hơn, ở chó luận án 
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tiến sĩ phải có các phương pháp định lượng để chứng 
mình cho các giả thuyết định tính và phải thuyết phục 
người đọc bằng số liệu chứng minh rằng, nếu đầu tư vào 
ngành này sẽ có lợi hơn là đầu tư cho các ngành khác. 
Về người hướng dẫn khoa học, trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên và kỹ thuật có thể chấp nhận được. Còn trong 
các lính vực khoa học xã hội, đặc biệt là kinh tế, dường 
như không có tiêu chuẩn cụ thể. Người hướng dẫn khoa 
học phải là nhà chuyên môn về một lĩnh vực hẹp nào đó 
chứ không phải chung chung. Trong lĩnh vực kinh tế thế 
giới và quan hệ quốc tế, có những đề tài liên quan đến 
Trung Quốc sẽ là một giáo viên này, về châu Âu sẽ là 
một giáo viên khác đảm nhiệm. Thực tế, Trung Quốc 
hoặc châu Âu có bao nhiêu lĩnh vực, thứ nhất là kinh tế ' 
các quốc gia, trong từng quốc gia lại có các ngành. Làm 
sao mà người hướng dẫn khoa học hiểu biết hết được? 
Đó là chưa kể đến những vị có chức vụ, không qua giáo 
dục cơ bản ở lĩnh vực đó, không làm luận án tiến sĩ về 
lĩnh vực đó, nhưng vẫn hướng dẫn hàng chục nghiên cứu 
sinh. Đã có một số ý kiến của các học giả nước ngoài 
rằng, Việt Nam chưa có đủ điều kiện đào tạo bậc tiến sĩ 
kinh tế trong nước đại trà như hiện nay. Nhà nước nên 
bỏ tiền cho họ đi nghiên cứu ở nước ngoài. Bởi vì, kinh 
tế học phải hiểu ở hai mặt: lý thuyết và các công cụ phân 
tích định lượng trong kinh tế. Ở Việt Nam cả hai mặt đó 
đêu còn yếu. Người hướng dẫn khoa học phải là người ở 
tầm cao. Thí dụ, trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, người 
hướng dẫn khoa học sẽ cho biết đi theo hướng này sẽ ra 
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kết quả và theo hướng khác sẽ Không có kết quá. Chính 
tài nàng cua họ đã giúp cho không biết bao nhiêu nghiên 
cứu sinh Việt Nam khỏng phải bo cuộc giữa chừng, 
cũng không phải xách cập về không. Trong những năm 
qua, một số lượng tiền sĩ kinh tế đã được đào tạo cấp tốc 
ngăn hạn trong nước, ở các quận huyện người có học vị 
tiến sĩ sẽ không phải là hiểm hoi. Thật buồn cười, ở Nhật 
Bản muốn có bằng tiền sĩ phải sau 1Ø năm nghiên cứu. 
Ở Việt Nam chừng 3 năm, do đó không ít luận án chỉ là 
những bản báo cáo rất chung chung về tình hình ở một 
ngành, một lĩnh vực nào đó mà thôi. 


% Ti ba, đó là sự mất cân đối trong các ngành học. 
Trong thời gian qua, mất cân đốt trong các ngành nghề 
đào tạo diễn ra rất nghiêm trọng. Trước hết, thể hiện ở 
chỗ qui mô đào tạo cao đẳng, đại học mở rộng, trong khi 
trung học chuyên nghiệp và học nghề bị thu hẹp. Tiếp 
theo là sự khác biệt giữa số lượng sinh viên tham gia các 
ngành học. Theo số liệu của Bộ giáo dục đào tạo, ngành 
kinh tế và luật chiếm ty lệ 42,78% số sinh viên, khoa - 
học cơ bản chiếm tới 15,5%, khoa học kỹ thuật và công 
nghệ I 5,2%, nóng lâm ngư nghiệp chỉ 3,3%. Tính chất 
thực dụng của người học thể hiện rất rõ trong các ngành 
học. Hiện tượng thừa cử nhân luật và kinh tế, thiếu kỹ sư 
các ngành khoa học công nghệ sẽ là vật cản trong quá 
trình tiếp nhận FDI và tiếp thu công nghệ mới trong quá 
trình công nghiệp hóa. Bài học đã nhìn thấy từ các nước 
ASEAN như Thái Lan, Malayxia, nếu thiếu kỹ sư, công 
nhân lành nghẻ thì các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc 
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sẽ rút vốn. Do đó, một số quốc gia đó phải nhập khẩu kỹ 
sư của ngành đệt, điện tử, năng lượng từ Trung Quốc, Ấn 
Độ và Philipin. Việt Nam đã từng tự hào là một trung 
tâm toán học của thế giới và khu vực. Thế mà hơn 20 
năm qua, rất ít sinh viên theo học toán, do đó sang thể 
kỹ XXIL, theo F. Phạm, một nhà toán học Pháp gốc Việt, 
số nhà toán học của Việt Nam sẽ là 0. 


Thư trr, đó là sự mất cân đối về trình độ giáo dục giữa 
,các vùng. Trong khi tỷ lệ người lớn biết chữ của cả nước 
là 93,7% thì Lai Châu - một tỉnh miền núi, tỷ lệ người 
biết chữ chỉ là 49,1%. Và có thể thấy, hầu hết khu vực 
miền núi, tỷ lệ phụ nữ mù chữ cao gấp 2 lần so với nam 
giới. Số dân các dân tộc ít người của Việt Nam chiếm tỷ 
lệ 13,1% số dân cả nước, nhưng tỷ lệ học sinh phổ thông 
chỉ chiếm 4%, tỷ lệ học sinh học cao đẳng, đại học là 
hiếm hơi. Chênh lệch về mức sống giữa hai khu vực 
nông thôn và thành thị đang tăng, nhiều gia đình nông 
thôn không có đủ tiền cho con theo học, tình trạng tái 
mù chữ đang tăng ở miền núi. Tình trạng bỏ học của học 
sinh nông thôn vẫn chưa chấm dứt. Với mức học phí bậc 
đại học thuộc các trường công lập là hơn 100 nghìn 
đông như hiện nay, những gia đình nóng thôn (thuần: 
nông) không thể gửi con cái ra thành phố học tập được, 
bởi ngoài tiền học phí, tiền ăn ở và các chi phí khác như 
mua sách vở, gộp lại là khoản chỉ rất lớn đối với gia đình 
nông dân. Rất tiếc, nhiều em khao khát học tập, thông 
minh, nhưng lại không có cách nào để tiếp tục sự nghiệp 
học tập của mình! 
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Thứ năm, giáo dục đào tạo không ăn nhịp với yêu cầu 
khát khe của thị trường lao động, có nghĩa là giáo dục 
không chuẩn bị trước những kỹ năng cho người lao 
động. Số sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng, nhưng chỉ 
có khoảng không đầy một nửa có việc làm và trong số 
đó chưa đến một nửa làm đúng ngành nghề đào tạo. 
Nhiều năm, số sinh viên theo học kinh tế, luật rất đông, 
áp lực về việc làm đối với họ ngày Càng trở nên gay gắt 
hơn, vì các thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam chưa 
phát triển mạnh. Tất nhiên, tỷ lệ thất nghiệp cao không 
phải là đo giáo dục gây nên, mà còn do sự méo mó của 
thị trường lao động can thiệp vào. Những yếu tố đó cho 
thấy nên giáo dục Việt Nam không có hiệu quả. 


Yếu kém có nguyên nhân khách quan, do mức đầu tư 
ngân sách giáo dục đào tạo thấp, từ khi chuyển sang 
kinh tế thị trường nhiều chuẩn mực giá trị bị thay đối, 
tính thần học tập của học sinh và sinh viên giảm sút. 
Nếu đổ lỗi cho khách quan thì không đúng, bởi vì ngành 
giáo dục đào tạo những năm qua bộc lô nhiều yếu kém, 
như trình độ quản lý, dẫn đến buông lỏng quản lý. Cơ 
chế quản lý giáo dục Không theo kịp với sự đổi mới của 
kinh tế thị trường, nhiều mô hình giáo dục được thử 
nghiệm một cách tùy tiên, không dựa trên nên tảng lý 
luận khoa học giáo dục, nhiều sự cố về giáo dục đã xảy 
ra. Do đó tác hại không phải là nhỏ, làm giảm lòng tin 
trong nhiều người, nhiều tổ chức xã hội đối với nền giáo 
dục Việt Nam. 
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4. Mục tiêu phát triển giáo đục đào tạo 


Trong !Ô năm tới, Việt Nam sẽ hoàn thành g1aI đoạn 
đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu 
hẹp khoảng cách so với các nền kinh tế công nghiệp hóa 
ở châu Á, chủ yếu dựa vào nội lực, giáo dục đào tạo có 
vị trí quan trọng. 


Mục tiêu giáo dục đào tạo trong vòng lŨ năm tới: 


Phát triển vẻ qui mô và nâng cao chất lượng một 
cách tương xứng, phát huy hiệu quả giáo dục đáp ứng 
yêu cầu trước mắt và lâu dài của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu 
học tập của mọi tầng lớp dân cư. Phát huy cao độ nội 
lực và sử dụng có hiệu quả sự hợp tác quốc tế, hình 
thành một số cơ sở giáo dục có uy tín trong khu vực 
và trên thế giới. Nhưng trong nhiều mục tiêu đặt ra thì 
các mục tiêu quan trọng là: 

- Đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, chú ý đặt biệt đối với đội ngũ nhân lực 
khoa học công nghệ có trình độ cao, đồng thời chú ý 
phát triển đội ngũ nhân công lành nghề. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục ở mọi cấp, làm sao 
cho nền giáo dục Việt Nam đạt được hiệu quả hơn trước. 

- Củng cố hệ thống phổ thông cơ sở, ưu tiên thực hiện 
phổ cập trình độ phổ thông cơ sở. 
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- Xây dựng những cơ sở giáo dục, đào tạo chất 
lượng cao. 


Đối với giáo dục phố thông, phấn đấu sau năm 2000 
đạt tiêu chuẩn phố cập tiểu học, nâng tỷ lệ học sinh đến 
trường từ mức 95% của năm 2000 lên 97% vào năm 
2005 và 981 vào năm 2010. Hệ thống trường tiểu học 
trai rộng trên toàn quốc, từ năm 2000 trở đi, mỗi xã, 
phường có ít nhất một trường tiểu học được xây dựng 
kiên có hoặc bán kiên cỡ, hiện đại hóa một số thiết bị 
đạt chuẩn quốc gia. Nâng dần số trường, lớp chỉ học 2 
buổi một ngày. Đồng thời nâng trình độ giáo viên tiểu 
học có trình độ cao đẳng lên 20% vào năm 2000 và 30% 
vào năm 2005, 40% vào năm 2010. 


Bậc trung học, tiếp tục thực hiện giáo dục toàn diện, 
tạo điều kiện cho thanh thiếu niên phát triển hài hòa. trí 
lực, thể lực và thẩm mỹ. Phấn đấu đạt chuẩn phố cập 
trung học cơ sơ ở các đỏ thị, thành phố và các vùng kinh 
tế phát triển vào năm 2005. Tăng tỷ lệ học sinh trung 
học cơ sở trong độ tuôi đi học lên §O% vào năm 2005 và 
88%e vào năm 2010. Tăng tỷ lệ học sinh trung học phố 
thông trong độ tuổi đi học từ 24%, mức của năm 2000 
lên 40% vào năm 2005 và 45% vào năm 2010. Đồng 
thời. giáo dục hướng nghiệp trung học kỹ thuật nghiệp 
vụ thu hút HO% số học sinh vào năm 2005 và 15 % vào 
năm 2010. 


Cùng với việc phát triển vẻ số lượng thì hệ thống các 
trường lớp trên phạm vì toàn quốc được nâng cấp và xây 
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dựng mới. Từ năm 2005 trở đi, mỗi xã. phường có ít nhât 
một trường trung học cơ sở và mỗi huyện. quận có ít 
nhất một trường trung học phố thông được xây dựng 
kiên cô hoặc bán kiên cố đạt chuẩn quốc gia. Nâng ty lệ 
giáo viên trung học cơ sơ đạt trình độ đại học từ 20% 
mức của năm 2000 lên 40% năm 2005, 60% vào năm 
2010. Đồng thời, nâng tỷ lệ giáo viên trung học phố 
thông có trình độ thạc sĩ trên 5% vào năm 2005 và 10°¿ 
vào năm 2010. 


Đối với giáo dục trung học kỹ thuật nghiệp vụ và dạy 


. nghề cần phải mở rộng quy mô để hình thành một đội 


_. 


ngũ nhân lực có cơ cấu phù hợp với các ngành kinh tế. 
Đồng thời, làm thay đổi cơ cấu lao động theo hướng 
chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động cỏng 


, nghiệp, hoặc lao động nông nghiệp tham gia sản xuất, 


chẻ biến hàng nông sản. 

Muốn vậy, phải phát triển mau chóng mạng lưới 
trường dạy nghề và trung học kỹ thuật nghiệp vụ, những 
trường đó được đầu tư các thiết bị hiện đại, đạt tiêu 
chuẩn quốc tế. Phấn đấu xây dựng lÔ trường vào năm 
2005 và 30 trường vào năm 2010. Bộ giáo dục đào lạo 
thực hiện chủ trương phân luồng sau trung học cơ sở, 
thu hút khoảng 10% học sinh trong độ tuổi tham gia các 
trường học nghề hoặc trung học kỹ thuật nghiệp vụ vào 
năm 2005 và [5% vào năm 2010. 


Đối với đào tạo đại học thì đây là mục tiêu rất quan 


“trọng, bởi vì chỉ có lao động với nhân công rẻ thì không 
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thể tiến hành công nghiệp hóa. Giáo dục đại học góp 
phản thúc đây tăng trường kinh tế bền vững, thúc đẩy 
khoa học công nghệ phát triển và nâng cao năng lực 
cạnh tranh kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh gia 
nhập ASEAN và APEC. Do đó, cần phải xây dựng 
mạng lưới các trường đại học đa lĩnh vực, chất lượng 
cao, các loại trường đại học có quy mô lớn và vừa, 
trường công lập và dân lập phân bố rộng khắp ở các địa 
phương. Phấn đấu đến năm 2005, Việt Nam có hai 
trường đại học đa ngành chất lượng cao ở hai thành phố 
lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2010 
có 4 trường. Số sinh viên sẽ nâng lên vào năm 2005 là 
140 trên l vạn đân và năm 2010 là 200 trên [ vạn dân. 
Chỉ có chiến lược giáo dục, đào tạo thiết thực như vậy 
mới tạo ra được nguồn nhân lực chất lượng cao, không 
mang tiếng truyền kiếp là nhân công Việt Nam rẻ mạt. 
Và chính nhờ vậy mà tiến hành sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước có hiệu quả. Để nâng cao 
chất lượng giáo dục đại học, mục tiêu đề ra là số lượng 
giảng viên có trình độ thạc sĩ vào năm 2005 là 32%, 
tiến sĩ là 20% và vào năm 2010 các tỷ lệ tương ứng sẽ 
là 45% và 25%. 

Nếu so sánh với Hàn Quốc, Nhật Bản thì các mục 
tiêu đặt ra đó ngang bằng với mức của họ vào đầu thập 
ky 90. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đi sau các nền kinh 
tế công nghiệp hóa mới châu Á vẻ giáo dục khoảng 20 
năm. Trong thời đại cạnh tranh gay gắt, khoa học kỹ 
thuật phát triển, con đường phát triển giáo dục, đào tạo 
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của Việt Nam chắc chắn sẽ được rút ngắn bằng các giải 
pháp thực hiện. 


Š. Các giải pháp thực hiện 


Mặc dầu các mục tiêu phát triển giáo dục đặt ra cho 
đến năm 2010 là không cao, nhưng để thực hiện được 
các mục tiêu đó, phải có các giải pháp mạnh mẽ hơn và 
đồng bộ. Bởi vì, mọi yếu kém của giáo dục Việt Nam 
rất dê nhận thấy, nhưng để khắc phục những yếu kém 
đó, phải có sự góp sức của các ngành, các địa phương, 
các tổ chức và mọi người dân. Sau đây là một số giải 
pháp chính. 


Thứ nhấ:, muốn phát triển nền giáo dục Việt Nam 
hiện đại, tiên tiến thì ngân sách đầu tư cho giáo dục phải 
đạt mức cao hơn. Nhiều nước châu Á ngân sách chỉ cho 
giáo dục cao hơn so với ngân sách quốc phòng, thí dụ 
Singapo, Malayxia. Do đó nền giáo dục của họ mau 
chóng tiếp cận với các công nghệ giáo dục hiện đại trên 
thể giới và chất lượng giáo dục được nâng lên. Mức chỉ 
cho giáo dục ở Việt Nam còn thấp, nhà nước cần phải có 
chính sách đầu tư cho giáo dục bằng cách tạo ra môi 
trường pháp lý để thu hút vốn từ các nhà đầu tư nước 
ngoài, từ các thành phần kinh tế trong nước. Cần tranh 
thủ sự hợp tác hỗ trợ song phương và đa phương, cần đẩy 
mạnh việc vay vốn từ các ngân hàng WB, ADB, từ 
nguồn ODA, đồng thời có chủ trương phát hành các cổ 
phiếu, đầu tư 100% vốn nước ngoài, nhằm thu hút vốn 
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đầu tư cho giáo dục. Băng cách đó, áp lực về ngân sách 
chỉ cho giáo dục đào tạo có thể giảm. Về những ngành 
quan trọng trong nước không thể đào tạo được, cần phải 
bỏ tiền cử sinh viên đi học tập nước ngoài. Bởi vì, những 
đầu tư như thế rất có ích. Chuyển sang kinh tế thị 
trường, giáo dục không còn được bao cấp như trước đây. 
Người học và các tổ chức sử dụng lao động qua đào tạo 
cân phải đóng góp kinh phí đào tạo. Đó là khoản chỉ phí 
cơ hội, giúp cho người có trình độ giáo dục tìm được 
việc làm tốt hơn và có thu nhập cao hơn. Có nguồn vốn 
đầu tư che giáo dục đào tạo là khâu quan trong, nhưng 
việc phản bó, sử dụng nó sao cho có hiệu quả lại càng 
quan trọng hơn. Ở đây, cần xét đến các mục tiêu ưu tiên, 
các đối tượng và các vùng được ưu tiên được nêu ra 
trong chiến lược phát triển giáo dục đào tạo dài hạn và 
điều chỉnh cơ cấu phân bồ ngân sách hợp lý hơn. Có 
chăng nên thành lập một hội đồng phân bổ ngân sách 
giáo dục. 


Thự hơi, là điều chính cơ cấu đào tạo cho phù hợp với 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 
Để tránh lãng phí nguồn nhân lực qua đào tạo, Bộ giáo 
dục đào tạo cần bám sát yêu cầu thị trường lao động và 
mục tiêu phát triển để giao chỉ tiêu đào tạo cho từng 
trường. Điều chỉnh cơ cấu đào tạo là công việc phải làm 
thường xuyên, chứ không phải khi nhìn thấy hậu quả 
của sự mất cân đối cơ cấu đào tạo, thấy phản ứng tiêu 
cực của thị trường lao động mới điều chỉnh. Trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì lực lượng lao động 
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khoa học công nghệ cần phải đào tạo gấp. Nhiều năm 
các thí sinh chủ yếu thì tuyển vào các ngành kinh tế, do 
đó các trường đại học về khoa học tự nhiên, các trường 
kỹ thuật gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo, 
muốn chiêu sinh thêm phải chấp nhận những thí sinh 
trung bình hoặc kém. Hậu quả là lực lượng lao động 
khoa học công nghệ đang thiếu và yếu kém về chất 
lượng. Trong thập ky 90, rất nhiều học sinh giỏi đoạt 
giải quốc gia, quốc tế đã thi vào các trường đại học kinh 
tế như ngoại thương, kinh tế quốc dân với hy vọng tìm 
kiếm việc làm dễ dàng. Sau khi tốt nghiệp, rất ít người 
trong số đó trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng dạy mà 
họ làm đủ nghề không dính dáng gì đến chuyên môn 
đào tạo, thí dụ: tiếp thị hàng hóa sản phẩm, giao nhận 
hàng hóa, bán hàng. Những nghề không cần đền kiến 
thức tư duy của khoa học tự nhiên mà thời phổ thông họ 
đã tích luỹ được. 


Thứ ba, cần phải đa dạng hóa hình thức giáo dục. 
Trong những năm qua, Việt Nam đã mở rộng hình thức 
giáo dục bằng cách cho phép thành lập các trường tư 
thục, trường dân lập ở các cấp học từ phổ thông đến đại 
học, cao đẳng. Ở nước ngoài, trường tư thục là chủ yếu, 
nhà nước chỉ tập trung hỗ trợ cho một số trường công. 
Nhưng cơ sở vật chất giữa trường công và trường tư ở 
các nước đó đạt tiêu chuẩn hiện đại như nhau, chất 
lượng trường công và trường tư không khác xa nhau. 
Đặc biệt, có trường được đánh giá rất cao về chất lượng 
đào tạo, do đó luôn lọt vào danh sách 10 trường có uy 
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tín nhất trong môi một nước. Cho phép mở các trường 
dân lập. tư thục bán công là chủ trương đúng đắn, nhưng 
mở đến mức nào, bao nhiêu trường, mở ở đâu là phải 
tính toán kỹ. Bởi vì, hầu hết các trường ngoài công lập, 
các trường đần lập không đầu tư nhiều cơ sở vật chất để 
xây đựng trường cho ra trường, phố biến là đi thuê các 
phòng học tại một số nơi khác nhau. Ở Việt Nam hiếm 
thấy nơi nào lại có một trường đại học dân lập được xây 
dựng khang trang như Đại học dân lập Hải Phòng. Khu 
trường học khá đẹp và hiện đại, nay mai còn có cả khu 
ký túc xá cho sinh viên. Điều đó, có nghĩa là ban giám 
hiệu nhà trường quyết tâm khăng định, trường đân lập 
tỏn tại lâu dài và sẽ có chỗ đứng vững chắc trong hệ 
thống giáo dục quốc dân. Mở nhiều trường dân lập sẽ 
tạo nên cơ hội cho nhiều người được hưởng giáo dục đại 
học. Thất chặt qui mó đào tạo đại học là giải pháp không 
hợp lý. Bơi vì. đời sông các tầng lớp dân cư đang được 
nâng lên, học đại học là nhu cầu chính đáng. Nếu cho 
phép mở tràn lan các trường đại học, cao đẳng dân lập, 
trường khỏng có mặt bằng, môi trường sư phạm phải đi 
thuê phòng học tại các cơ quan xí nghiệp, thiết bị nghèo 
nàn lạc hậu, phòng học chật ních người, sinh viên tự cho 
mình quyền đóng học phí, muốn học thì học, muốn chơi 
thì chơi, chắc chắn nay mai sẽ biến trường học thành 
chợ. Đến lúc phải đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho 
việc thành lập một trường đại học ngoài công lập, các 
tiêu chuẩn cần phải chú ý là cơ sở vật chất, nhất là cơ sở 
hạ tầng, cánh quan sư phạm, vốn đầu tư, đội ngũ giáo 
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viên, chương trình giảng day và chất lượng đào tạo. 
Trong vòng 1Ö năm tới có lẽ nên củng cố các trường dân 
lập, nếu có cho phép mở thêm, phải xem xét tới những 
điều kiện cần thiết đó. Đa đạng các hình thức đào tao là 
cần thiết, bởi vì, có trường cóng do quan liêu, kinh phí 
hạn hẹp, hạn chế nguyện vọng sinh viên muốn theo học 
một số ngành nghề mà họ yêu thích. Muốn nâng cao 
chất lượng trong hệ thống các trường cần phải tạo ra cơ 
chế thị trường cạnh tranh trong giáo dục. 


Thứ tư, vấn đề công bằng trước các cơ hội được giáo 
dục phải được đặt ra. Sự chênh lệch về mức độ phát triển 
giữa nông thôn và thành thị dẫn tới yêu cầu phải đầu tư 
mức cao hơn cho giáo dục ở nông thôn. Tại Nhật Bản, 
Hàn Quốc trường học ở nông thôn và thành phố đều đẹp 
như nhau. Nông thôn được ưu tiên hơn, bằng cách chính 
phủ cắt giảm một số loại thuế, tạo điều kiện cho địa 
phương đầu tư cho ngân sách giáo dục. Từ lâu ở Việt 
Nam đã hình thành quan niệm giáo dục theo đẳng cấp 
và phong kiến. Quan niệm đó cho rằng chỉ có một số 
người mới có khả năng thành công trong học tập, đa số 
cam chịu số phận lao động chân tay nặng nhọc. Một 
thực tế thú vị là, ngay tại Việt Nam, rất nhiều nhà khoa 
học có tiếng lại xuất thân từ nông thôn. Hoặc ở nước 
ngoài nhiều nhà phát minh vĩ đại như Thomas Edison, 
Le Tourneau lại không được hưởng cơ hội giáo dục 
chính quy, do nghèo khố mà kiến thức có được phải qua 
con đường tự học. Tuy vậy, đóng góp cho nền khoa học 
và công nghệ thế giới của họ lại cực kỳ to lớn. Những 
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phát minh đó chắc chân sẽ không được nảy sinh, nếu 
trong một xã hội không có mới trường tự do học thuật. 
Tự do học thuật và cạnh tranh là những yếu tố nuôi 
dưỡng nhân tài. Cho nên, quyền bình đẳng trước các cơ 
hội được giáo dục không thể bị xem nhẹ. Ở Việt Nam, 
nhiều học sinh nông thôn do không có điều kiện ón 
luyện, đã không trúng tuyển vào các kỳ thi đại học, do 
nghèo khổ không có đủ tiền theo học đại học. Sản phẩm 
của giáo dục sẽ tốt hơn nếu nhà trường ưu tiên đào tạo 
những sinh viên ham hiểu biết, có ý chí, hơn là đào tạo 
con em các gia đình giàu có chây lười. Vấn đề đặt ra ở 
đây, là nhà nước cần phải có chính sách hỏ trợ học sinh 
nghèo học giỏi. 


Thứ năm, là việc nâng cao chất lượng, trước hết, phải 
tăng cường các biện pháp kiểm tra chất lượng. Hoạt 
động thanh tra giáo dục vài năm gần đây mới vào cuộc 
đề giải quyết những hậu quả không thể che đậy được 
trong khâu tuyến sinh, trong quản lý chương trình giáo 
dục đào tạo, trong việc đánh giá chất lượng học tập, 
trong việc cấp bằng. Ở các nước, vai trò của thanh tra 
giáo dục được đề cao. Nếu ai đó vi phạm thì bị xử lý 
nghiêm minh, vì giáo dục đào tạo chính là một động lực 
tạo ra cơ hội việc làm mới có thu nhập cao hơn. Người 
được hưởng quyền lợi đó phải là người xứng đáng. Đánh 
giá đúng chất lượng giáo dục sẽ khuyến khích học sinh 
hãng hái học tập, nhà giáo tận tuy với nghề. Nhiều cơ sở 
đại học tại chức mở ra khắp các tính, giờ giấc và chương 
trình bị cắt giảm, số học viên theo học không đầy đủ, 
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một số trường đại học dân lập sinh viên lười biếng, khó 
đảm bảo yêu cầu chất lượng. Nói tóm lại, các điều kiện 
về chất lượng giáo dục không đảm bảo, nhưng sau 4 
năm họ vẫn có bảng đại học thì quả là điều phi lý. Ở 
nước ngoài, không kể trường tư hay trường công, sinh 
viên nợ môn học phải giả nợ bằng được. Cứ mỗi lần học 
lại phải đóng tiền, nhiều người phải vừa học vừa làm và 
sau 7 hoặc 8 năm họ mới có tấm bằng đại học. Ở Việt 
Nam khâu tuyển sinh đầu vào có thể giảm nhẹ, nhưng 
trong quá trình học tập phải thi cử nghiêm túc. Cũng nên 
bỏ thông lệ cứ 4 năm là có bằng đại học, có nghĩa là 
trong số đó có người phải lưu ban. Đối với đào tạo sau 
đại học, không nên mở rộng số lượng, phải chú ý tới 
chất lượng, muốn vậy phải chọn đúng người hướng dẫn, 
hội đồng chấm luận án phải là những nhà chuyên môn 
trong cùng lĩnh vực hẹp. 


Chất lượng giáo dục là khâu quan trọng của hệ thông 
giáo dục. So với các nước trong khu vực, Việt Nam chưa 
có một trường đại học nào đạt tiêu chuẩn đào tạo chất 
lượng cao. Trong điều kiện còn khó khăn thì nên tập trung 
đầu tư cho một số trường trọng điểm ở những thành phố 
lớn và ở những khu vực phát triển kinh tế. Công nghệ giáo 
dục, đào tạo hiện nay luôn đổi mới. Nếu biết cách ứng 
dụng các công nghệ hiện đại đó vào quá trình đào tạo, 
thay đổi lối dạy truyền thống theo kiểu nhỏi nhét kiến 
thức bằng việc phát huy tính sáng tạo và chủ động của 
người học, sử dụng máy tính trong đào tạo một cách phổ 
cập để khai thác tri thức ở bên ngoài, thì khi ra trường, các 
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sinh viên có năng lực thích nghĩ với những điều kiện hoàn 
cảnh thí trường hơn và tự tin hơn. Một cơ sở đào tao nào 
nếu kiếm tra chất lượng không đạt tiêu chuẩn thì Bộ giáo 
dục đào tạo nên quyết định đóng cửa. 


Thự sáu, vấn đề giáo trình giảng dạy. Ở mọi cấp, giáo 
trình giảng đạy không được chuẩn hóa, thí dụ ở bậc học 
phô thông hai miền Nam và Bắc học theo hai bộ giáo 
trình khác nhau, trong khi Việt Nam đã hoàn toàn thống 
nhất 25 năm. Trong từng môn học lại có đủ thứ sách 
tham khảo! Ở bậc đại học, nói chung từng bộ môn chưa 
có một bộ giáo trình chuẩn. Thời kỳ trước đây khi chưa 
có giáo trình, trường đại học Tổng hợp Hà Nội, trong 
các linh vực khoa học tự nhiên áp dụng giáo trình trường 
đại học tống hợp Maxcơwa, trường Bách khoa và các 
trường kỹ thuật khác áp dụng các giáo trình của các 
trường kỹ thuật Liên Xô cũ, thế lại hay. Ở các trường đai 
học tại Việt Nam, nhiều giáo viên biên soạn sách, nhưng 
ít cuốn sách có nội dung tốt. Có lẽ áp dụng một số cuốn 
sách giáo khoa kinh điển của các trường đại học nổi 
tiếng trên thế giới vào chương trình giảng day tại Việt 
Nam sẽ có ích hơn. Bộ giáo dục đào tạo nên đầu tư cho 
việc dịch các bó sách đó từ nước ngoài ra tiếng Việt, 
phát hành rộng rãi. Như vậy, người đi học không lo ngai 
là học không đến nơi đến chốn, thậm chí là học phải 
những điều không đúng. Riêng vẻ sách giáo khoa phố 
thỏng cần phải có một hội đồng biên soạn, nhãm mục 
tiêu bám sát nói dung chương trình và được sử dụng 
trong một thời gian dài. 


210 


Thứ bạy, cần phải chăm lọ đến đội ngũ giáo viên. Thực 
tế sở người tâm huyết với giáo dục bây giờ không nhiều 
như trước đây. Có nhiều nguyên nhân, tình nghĩa thầy trò 
xưa rất cao cả, nay bị mai một, xu thế thương mại hóa len 
lòi vào các trường học, đời sống của giáo viên gặp nhiêu 
khó khăn, người giáo viên đúng ra là cảm cân nảy mực 
trong khâu đánh giá chất lượng, nhưng lại bị các thế lực 
khác can thiệp, o ép. Trước những nhu cầu mưu sinh, 
nhiều khi điều họ mong muốn làm đã không thể thực hiện 
được. Muốn tránh sự chỉ phối của cơ chế thị trường trong 
giáo dục, điều trước hết phải đảm bảo cho giáo viên có 
thu nhập đủ sống để họ không phải làm thêm nghề khác, 
không phải dạy thêm và thậm chí không bị cám dỗ trước 
vật chất. Ở nước ngoài, đã là giáo sư đại học lương của họ 
có thể đủ nuôi cả nhà, các giáo sư dạy rất ít, dành nhiều 
thời gian cho nghiên cứu. Ở Việt Nam, lương cho ngành 
giáo dục đã nhiều lần cải cách, có chú ý nâng đỡ bằng các 
khoan phụ cấp, nhưng tông cộng cả tiền lương và phụ cấp 
vẫn là một con số ít ỏi. Vấn đẻ là phải nâng lương cho đội 
ngũ giáo viên, đảm bảo cho mức lương của họ trên mức 
trung bình ở từng địa phương. Mặt khác, cần phải nghiêm 
khác xử lý những hiện tượng tiêu cục như giáo viên làm 
kinh tế với học sinh, hoặc nhận hoi lộ từ học sinh, sinh 
viên để mua điểm. Nếu không ngăn chặn được những 
hiện tượng này, chất lượng giáo dục còn bị xuống dốc. 
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên cũng 
là việc rất cần thiết. Bộ giáo dục cần thường xuyên mở 
các lớp đào tạo nâng cao, hoặc trình chính phủ cấp kinh 


211 


phí đưa giáo viên đi học tập nghiên cứu ơ nước ngoài, tiếp 
thu tri thức mới. 

Thư tám, đó là chính sách sử dụng người lao động đã 
qua đào tạo. Đây là phạm vi của nhà nước, vượt tầm 
kiểm soát của ngành giáo dục. Nhưng sự méo mó về thị 
trường lao động như hiện nay lại đang có ảnh hướng tiêu 
cực đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Ở nước ngoài, 
các hãng, các cơ quan tuyển người không phân biệt 
trường, nếu đủ điều kiện thì có thể được tiếp nhân vào 
làm việc. Tất nhiên những sinh viên đã học ở những 
trường đại học có danh tiếng sẽ được ưu tiên hơn. Ở Việt 
Nam, biên chế cơ quan nhà nước rất ít, kinh tế tư nhân 
chưa phát triển mạnh. đo đó có học giỏi đến đâu cũng 
khó có thế kiếm được việc làm tốt theo đúng chuyên 
môn đào tạo. Ở Việt Nam, trường dân lập thì chất lượng 
thấp hơn còng lập, bơi nếu ai không thi đỗ vào trường 
đại học công lập mới vào dân lập. Đã là con ông cháu 
cha thì có thể vào cơ quan nhà nước, bởi vì, mặc dầu có 
thì cư công khai, nhưng việc xét tuyển lại là việc làm 
hình thức, nội bộ. Yếu tố đó tác động tiêu cực mạnh đến 
chất lượng giáo dục đào tạo trong thời gian qua. Giáo 
dục đào tạo là một cơ chế để phát hiện và chọn lọc tài 
năng, nhưng chính sách sử dụng lao động hiện nay đang 
làm triệt tiêu các động cơ học tập. Những hậu quả mà 
các cơ quan nhà nước sẽ phải chịu sau IÔ năm hoặc 20 
năm rất nặng nề. Bởi vì, ở đó hầu hết có mặt các quan 
chức kém năng lực mà họ đang được tuyển dụng vào cơ 
quan nhà nước từ bây giờ. 
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Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo của Việt Nam 
chưa rõ ràng. Do đó các giải pháp không thể thực hiện 
đồng bộ. mà hầu hết là khắc phục các tình thế. Điều này 
thể hiện năng lực lãnh đạo, năng lực hoạch định chính 
sách phát triển giáo dục của các cán bộ cao cấp trong 
ngành giáo dục non yếu. Chính sự non yếu đó đã làm 
cho đội ngũ trí thức Việt Nam hướng về quá khứ và 
mong muốn sao cho nên giáo dục Việt Nam đạt được 
những thành quả đã có như dưới thời giáo sư Tạ Quang 
Bưu làm bộ trương. Bằng chính sách đúng, bằng những 
quyết định táo bạo, dám chịu trách nhiệm. giáo dục Việt 
Nam dưới thời bộ trường này đã được nhiều quốc gia 
biết đến và họ hết lòng giúp đỡ. 


Nếu nói răng ngành giáo dục Việt Nam không năng 
động thì không đúng, bởi vì Bộ giáo dục đào tạo đã thực 
hiện chương trình cải cách giáo dục, thử nghiệm phân 
ban ở bậc học phổ thông, áp dụng mô hình giáo đục hai 
giai đoạn ở bậc đại học. Tuy nhiên, kết quả thu được lại 
không như mong muốn và không gáy được sự đồng tình 
của mọi người dân. Suy xét một cách nghiêm túc thì 
ngành giáo dục đang nợ dân tộc Việt Nam một cuộc 
cách mạng về giáo dục. Để giáo dục đào tạo có chính 
sách phát triển đúng đản, có bước tiến mới thì việc sắp 
xếp cán bộ giáo dục cho phù hợp với năng lực là yêu cầu 
cấp bách trong giai đoạn đất nước ta đang chuyển sang 
nên kinh tế trị thức để hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. 


213 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Tiếng Việt: 


!. Nên kinh tế trì thức, nhận thức và hành động, Hà 
Nội 2000, (Tài liệu dịch của viện Quản lý kinh tế TW), 
Nhà xuất bản Thống Kê. 

2. WB. Sự thân kỳ Đông Á, Nhà xuất bản Khoa học 
Xã hôi, Hà Nội 1997, 

3. Nền kinh tế học hỏi. tổng luận khoa học, kỹ thuật, 
kinh tế, Trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công 
nghệ quốc gia, 12/1999, 

4. Chính xách và chiến lược quốc gia về CNTT của 
Hưngeni, Pháp, Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc, tổng 
luận khoa học, kỹ thuật, kinh tế, Trung tâm thông tin tư 
liệu khoa học và công nghệ quốc gia, 5/1998. 

Š. Chiên lược quốc gia về CNTT của mỘI xố HưỚC 
ASEAN, tổng luận khoa học, kỹ thuật, kinh tế, Trung tâm 
thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia, 6/1998, 

6. Kinh tế chính trị học Nhật Bản, Quyền L, tập 3, 
Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 199]. 

7. Kinh tế chính trị học Nhật Bản, Quyền II, tập 2, 
Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 1994, 

8. Trần Quốc Hùng, Nền kinh tế mới toàn câu hóa và 
thứ thách đối với các nước đang phát triển, Tạp chí 
Nghiên cứu kinh tế số 5 và 6 năm 2000. 


214 


9. Trần Văn Tùng, Hoa Kỳ và kinh tế trí tước „ Tạp chí 
châu Mỹ ngày nay, 3/1099, 

10. Trần Văn Tùng, Tính hơi nhặt của toàn câu hóa, 
Nxb Thê Giới, Hà Nội 2000. 

L]. Dự tháo chiến lược phát triển giáo đục - đào tao 
đến năm 2010, Bộ Giáo dục đào tạo, Hà Nội 1999, 

12. Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin 
của Việt Nam đến năm 2000. 


Tiếng Anh: 


I. WB. Knonledge far Detvclopmein. 1998/1999, 

2. WEB. Educational Publishing in Global 
PeIxspectie 1997, 

3. CastelM.; Hall P (1994), Technopoles 0£ the 
World: The Mahing oỆ 214t ConttrY lhdnstrtal 
Comievex, London. 

4. Cohendet P; Lilerena P. (1992), kedIHine, techni- 
cai chưnge and phblic policy: How' 1o credfe dnd exvnloi 
tNexUy, ín Edguist, London. 

5. Cook P (1997), Regionx ma global murket: the 
c\eriencex of Wulex and Baden Wurifemberg. Review 
Of International Political Economy. 4/1997. 

6. Dodgson M.; Bessant ]. (1996), Ectì'e Tnnovd- 
tron policy: Á new' approach, International Thomas, 
London. 


215 


7. Geroski P. A. (1993). AiHruwat Policy Toaardš Có- 
operdime R@&, Ventures Oxford Review of Economic 
Policy. Vol 9. No. 2. 

6. Dosi G, (1988), The Nuhứữc oƑ the InHovdive 
Procexx. 

9. Dosi G. (1988), Change and EcononiIctheory, 
Prmter Publishers, London. 


10. Freeman €. (1982), The Econormecx ðƒ hulusnral 
lhHovdHon, London. 


l]. Freeman (1994), The ccononnc of tecluncal 
change' CHiNcdL xirvey, Cambridge lournal of 
Economics, [B-8. 

I2. Lundvall B. A.. Johnson. B (1994), Thc 
lcarning ceconomy, Journal of Industry Studies 
Vol. I. No. 2, 12-1994. 


13. Imformatton Technolowy ím South Korea, 1996. 
14. TeleCoitmutUcation INữd4x1rwcture im CiHna, 1995. 


15. Telecommuuncatffon ĐiƒIadxttucture im Prauce, 


1996. 
16. TeleConuuuHicaffon hffdstruchre Japan, 1997. 
l?. HH HỆ SIHĐADOTE ~ - TCÌGCOHUNNNiCdHON 
TH aSErHCTH©€ IH SINgaDO0r©. 
18. Inƒormanon Technolady m Malaysia. 


19. Kim Jong - Keun, The Electroncx In Wštriex oƑ 
Korea, Janan, Cihna and ASEAN, Korea Focus, Vol. 8. 
No. 4-2000. 


216 


20. UNDPE. PHhuudn Deyelonmment Reporr, 1996, 1997, 
998, 1999, 

2l. Mano Baldassarri, /ntermariondl DƒGreHcex ủi 
€ron th Retex, London 99-1, 


22. Robert Lucas. Some Alacro Economicx fõr the 
~M Cennuwry, Journal of Economic Perspectives. AEA 
wmter 2000. 

23WH. Workdl Developmenr Report, 1999, 

24. WB. World Declopment Indicatorx, 2000. 

25. WB. Emtering the 3lxr Century. 1999, 


217 


